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Số đeo Họ tên nam Họ tên nữ Đơn vị Kết quả

110 Vũ điệu Cha Cha Nguyễn Thị Tâm, Vũ Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Minh Hiền, Trần Hồng hạnh, Phạm Thị kim NguyCLB R4 ROYAL CITY 1

95 Vũ điệu Mambo - Flamenco Chu hồng thuần, Phạm Ngọc diệp, bCLB KVR5 - Royal City - Hoàng Gia - HN 1

259 Mashup Gasolina & AbracadabraBùi Thị Ngọc Anh, Trần Thị Tú, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị HTrung tâm nghệ thuật Passion Dance 1

124 Masshup Mời anh về quê em vùng cao & mVũ Thị Thu Huyền, Đặng Tiến Lý, Vũ Thị DuyCLB Zunba Huyền Vũ thị xã Mộc Châu 1

77 Nhảy Đi giữa trời rực rỡ Nguyễn Hồng Duyên, Nguyễn Thị Thanh Dung, Nguyễn Thị Thu Thủy, LCLB Khiêu vũ Điện Biên 1

178 Đồng diễn điệu Cha Cha Nguyễn Thị Thu Giang, Giang Thị  Văn, Đỗ Thị Chinh, Nguyễn Thị Nguyệt Nga, LMê Linh Academy 1

123 Yoga nghệ thuật Đỗ Thị Viện, Đỗ Thị Sinh San, Vũ Thị HuCLB Yoga Tĩnh Tâm 1

105 Đồng diễn dân vũ thể thao người lNguyễn Thị Vạn, Phạm Thị Viên, Phan ThCLB Ngôi sao băng Hoàng Xá - Phú Thọ 1

31 Flashmob- Mashup Viết tiếp câu chuyện HPhạm Mai Trúc Lâm, Trần Thái Thủy Anh, Trần Bảo An, Đinh Thanh TrCLB Blue Star 1

79 Đồng diễn Chachacha người lớn Nguyễn Thị Dăm, Tạ Thị Dự, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị HCLB khiêu vũ khu chợ Hiền Ninh 1

50 Nhảy hiện đại Bắc Bling (dưới 16 t)Trần Khánh Ngân, Bùi Lê Quế Chi, Phạm Ánh TFDC Tiểu học Ngọc Châu - TP Hải Dương 1

122 Đồng diễn Dancesport điệu nhảy ChachachaNguyễn Lệ Thủy, Bùi Thị Hoàn, Hoàng Bích PhưCLB Thạch Thất Dance Center 1

239 Đồng diễn Dancesport - C Chử Thị Ngọc Ánh, Trần Thị Ca, Chử Văn Ngọc, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị HoTeam Hoàng Việt Dancesport 1

257 Đồng diễn Dancesport Latin ( C-R-S )Hồ Thị Kim Liên, Bùi Thị Loan, Đặng Thị Lan HTrung tâm nghệ thuật Passion Dance 1

96 Đồng diễn Dancesport tập thể đôi R-JChử Văn Ngọc, Trần Thị Ca, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị CLB KVTT Ánh Hồng Bắc Ninh 1

78 Đồng diễn Rumba Tên các VĐV cách nhau dấu phẩyCLB Khiêu Vũ Hương Lan 1

56 Đồng diễn Dancesport Latin_SambaHà Mai Tuyết, Vũ Thị Bích Châm, Đặng Thị Lan HCLB HAPPY DANCE - VĨNH YÊN 1

76 Đồng diễn Dancesport Latin ( C-R-S )Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Thị Hồng, DCLB Khiêu Vũ Đạo Tú 1

11 Vũ điệu Rumba & Cha cha cha Nguyễn Thị Thanh Mai, Trần Phương Mai, Đ159 Dancing Center 1

221 Đồng Diễn Dancesport Latin (C-R)Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Thanh Mai, LSON TAY SPORT DANCE - LOVING CLUB 1

240 Đồng diễn Dancesport - S Chử Thị Ngọc Ánh, Trần Thị Ca, Chử Văn Ngọc, Nguyễn Thị Thuỷ, Đỗ Xuân BTeam Hoàng Việt Dancesport 1

256 Đồng diễn Dancesport Latin - C Trần Thị Thanh Dần, Hoàng Thị Loan, LTrung tâm nghệ thuật Passion Dance 1

108 Samba Phạm Thị Nguyệt, Đỗ thị Liên , NguyCLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam 1

107 Chachacha Phạm Thị Nguyệt, Đỗ thị Liên , NguyCLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam 1

59 Đồng diễn Samba Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Ngô Thị Thịnh, Nguyễn Thị Hạ, Nguyễn Thị Kim PhCLB HH Dancing Queen TP Phúc Yên 1

83 Đồng diễn Dancesport Latin (C) Vũ Thị Hải Yến,  Nguyễn Thị Liên, TrCLB Khiêu Vũ Tam Dương 1 1

97 Rumba đương đại (trung niên) Hà Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Thúy, Trần Thị Mai Dung, Vũ Thị PhCLB KVTT Tâm Tâm Bắc Giang 1

12 Vũ điệu Samba & Rumba Tạ Thị Dương, Trần Phương Mai, Nguy159 The Light 1

126 Nhảy Bắc Bling + Bang Bang Nguyễn Trà My, Đỗ Trần Hà Đan, Bùi ThĐan Huy Club 1

Kết Quả Tổng Hợp
Giải KVTT và Đồng diễn các loại hình nghệ thuật, thể thao 
tỉnh Vĩnh Phúc mở rộng - Cúp HTOC lần thứ I năm 2025 

SK 1: Chung kết Đồng diễn Formation Royal City - Điệu FF - Giờ: 14:00 5/4

SK 2: Chung kết Đồng diễn Zumba dance trên 16t - Điệu FF - Giờ: 14:14:00 5/4

SK 3: Chung kết Đồng diễn Dân vũ thể thao trên 16t - Điệu FF - Giờ: 14:35:00 5/4

SK 9: Chung kết Đồng diễn Dưới 12 tuổi Nhảy hiện đại - Điệu FF - Giờ: 18:30:00 5/4

SK 4: Chung kết Đồng diễn Dân vũ thể thao dưới 16t - Điệu FF - Giờ: 14:56:00 5/4

SK 5: Chung kết Đồng diễn Trên 50 tuổi Standard - Điệu FF - Giờ: 15:03:00 5/4

SK 6: Chung kết Nhảy hiện đại - Điệu FF - Giờ: 15:10:00 5/4

SK 7: Chung kết Đồng diễn Từ 30-50 tuổi Latin - Điệu FF - Giờ: 15:17:00 5/4

SK 8: Chung kết Đồng diễn Trên 50 tuổi Latin - Điệu FF - Giờ: 16:06:00 5/4
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121 Mashup tiktok 2025 Nguyễn Tuệ Anh, Ngô Khánh Linh, DCLB Sóng Dance Studio 1

104 Nhảy hiện đại Hào Khí Việt Nam Phạm Thị Khánh Mai, Nghiêm Xuân Phúc, NguyCLB Nghệ thuật Thanh Phương 1

258 Mashup Bo xì bo & Trưởng nữ chạy trốnCông Khả Hân, Bạch Thảo Trang, Trần Bảo Hân, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Mai HTrung tâm nghệ thuật Passion Dance 1

125 Nhảy hiện đại (nhóm 2) Đỗ Trần Hà Đan, Ma Minh An, Đoàn NgĐan Huy Club 1

109 BABY QUEEN (DRIP - APT) Lý Linh Chi, Lý Gia Hân, Nguyễn Mai Tú UyCLB Queen Dance 1

44 Showdance Trần Thị Hước, Trần Thị Cẩm Vân, Nguyễn Thị Anh, BCLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

302 Nhảy Bắc Bling Bắc Ninh Nguyễn Ngọc Yến Nhi, Nguyễn HTrung Tâm Ươm Mầm Tài Năng Thuận Phát1

303 Nhảy Bống bống bang bang Nguyễn Ngọc Yến Nhi, Nguyễn HTrung Tâm Ươm Mầm Tài Năng Thuận Phát1

260 Mashup Pink Venom & Like JennieNguyễn Hà Vy, Nguyễn Trần Thuỳ Lâm, Nguyễn Khánh My, Vũ LTrung tâm nghệ thuật Passion Dance 1

127 Zumba Mix Sexy And Know It Đoàn Yến Nhi, Lê Thảo Nguyên, NguyĐan Huy Club 1

46 Mashup What you want - The way you are (KIDS 2)Phạm Ánh Dương, Nguyễn Minh ThCLB Dance T_H 1

55 Nhảy The Party Remix Nguyễn Thị Phi Yến, Phạm Anh ThCLB Hải Yến 1

45 Mashup Amore Mio - Tarzan Jane - Smile (KIDS 1)Nguyễn Ngọc Minh Anh, Nguyễn LCLB Dance T_H 1

47 Đồng diễn std điệu slow waltz Phạm Bích Lan, Phạm Tú Hảo, Nguyễn Hồng Hanh,  Nguyễn thị BCLB Dance.S Hà Nội 1

201 Showdance Tango Slowwaltz Nguyễn Thị Hải Đường,  Vũ Thị Minh, Nguyễn Thị Kim Thoa, Đinh  Thị Thu HPhan Huyền Academy Network 1

28 Đồng diễn Standard _Tango Vũ Thị Hường, Nguyễn Hoài Nhi, NguyCK Team (Trần Đăng Giáo) 2

89 Đồng diễn Standard điệu Slow WaltzNguyễn Thị Vân, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn ĐCLB Khiêu vũ Thị trấn Sóc Sơn 3

29 Đồng diễn STD điệu Slow Waltz Vũ Thị Hường, Nguyễn Hoài Nhi, NguyCK Team(Trần Đăng Giáo) 3

145 Happydance Rumba Nguyễn Huy Hùng, Phạm Ánh Tuyết, Nguyễn Hữu ThHappy Dance 1

242 Đồng diễn Latin người lớn Phạm Quang Cầu, Nguyễn Bích Ngọc, Trần Văn Thu, LThanh Vân Dancesport 2

196 Rumba Phạm Xuân Dũng, Mai Thị Miền, Phạm Xuân Bách, Nguyễn Kim Vân, ĐNam Anh Dance Center 3

203 Show Dance R-C Lưu Thị Hiền, Đào Thị Hiền, Nguyễn Giang ThPHU THO DANCESPORT CENTER 3

75 Pretty Woman (30-50) tuổi Nguyễn Thu Huyền , Đỗ Thu Thủy, Cao Thị Kim Chi, Nguyễn Thị QuyCLB ICONIC HOÀI HƯƠNG 1

51 Đồng diễn Dancesport Latin ngư Trần Thị Thu Yến, Trần Thị Kim Thanh, Ngô Thị Hiền, Vũ Thị Thu, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phạm Thị Thanh, ĐCLB G.Dragon Dance 1

68 Câu chuyện Hoàng Gia _ Cung thị Hồng Vân, Nguyễn Thanh HCLB HOÀNG GIA TÂM THÀNH 2

130 Showdance 4 điệu Latin Bùi Thị Thúy Phương, Nguyễn Khánh PhĐức Thắng Dancesport 2

245 Đồng Diễn Latin - Rumba-ChachaNgô Kim Liên, Lộc Thanh Thủy, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thị ThTrống Đồng Dancesport (Phú Thọ) 2

301 Showdance _Jive_Rumba_ChachaNgô Kim Liên, Nguyễn Thị Hoa, L Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

179 Đồng diễn Latin Nguyễn Thu Giang, Giang Thị Văn, Nguyễn Thị Nguyệt Nga, LMê Linh Academy 3

178 Đồng diễn điệu Cha Cha Nguyễn Thị Thu Giang, Giang Thị  Văn, Đỗ Thị Chinh, Nguyễn Thị Nguyệt Nga, LMê Linh Academy 3

107 Chachacha Phạm Thị Nguyệt, Đỗ thị Liên , NguyCLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam 3

243 Đồng diễn Latin Người lớn Phạm Quang Cầu, Nguyễn Bích Ngọc, Trần Văn Thu, LThanh Vân Dancesport 3

108 Samba Phạm Thị Nguyệt, Đỗ thị Liên , NguyCLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam 3

103 Run the world Đặng Lưu Kim Hà Vy, Doãn Lê Hà Chi, NguyCLB Năng khiếu Tuổi Thơ 1

SK 10: Chung kết Đồng diễn Trên 12 tuổi Nhảy hiện đại - Điệu FF - Giờ: 18:51:00 5/4

SK 11: Chung kết Đồng diễn Latin Người lớn - Điệu FF - Giờ: 19:12:00 5/4

SK 12: Chung kết Đồng diễn Zumba dance dưới 16t  - Điệu FF - Giờ: 19:19:00 5/4

SK 13: Chung kết Đồng diễn Từ 30-50 tuổi Standard - Điệu FF - Giờ: 07:30 6/4

SK 14: Chung kết Đồng diễn Standard Người lớn - Điệu FF - Giờ: 07:35:00 6/4

SK 15: Chung kết Đồng diễn đôi Latin Người lớn - Điệu FF - Giờ: 07:55:00 6/4

SK 16: Chung kết Đồng diễn Latin Người lớn - Điệu FF - Giờ: 08:20:00 6/4

SK 17: Chung kết Đồng diễn Latin Thiếu nhi - Điệu FF - Giờ: 09:20:00 6/4

SK 18: Chung kết Đồng diễn Latin Nhi đồng - Điệu FF - Giờ: 09:25:00 6/4
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102 Pasodoble Kids Nguyễn Tường An, Mai Gia Hân, Khuất Khánh Linh, Trần Gia Hân, Ogunobo Mộc Thanh, DCLB Năng khiếu Tuổi Thơ 1

156 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

263 Vũ Kiều My Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

262 Đinh Thúy Phương Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

264 Trịnh Gia Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

151 Nguyễn Phương Anh HKK dancesport 1

165 Lê Sa M - DANCE 2

268 Hoàng Phương My Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

274 Hoàng Phương Thảo Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

273 Lưu Hoàng Ngọc Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

269 Dương Minh Châu Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

160 Đỗ Minh Ngọc M - DANCE 1

159 Đặng Phương Linh M - DANCE 2

148 Đặng An An HKK dancesport 3

153 Hoàng Mạnh Quân HKK dancesport 3

233 Trần Văn Đức Nguyễn An Như SPARTA TEAM 1

88 Lê Hoàng Anh Phạm Phương Anh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 2

321 Lê Minh Long Nguyễn Thị Nguyệt VIETSDANCE 3

331 Nguyễn Trịnh Bảo Ngân Team Hoàng Việt Dancesport 1

19 Đinh Trần Bảo Bảo Bắc Ninh Dancesport 2

20 Ngô Mậu Châu Anh Bắc Ninh Dancesport 3

17 Nguyễn Kiều Phương Linh Bắc Ninh Dancesport 1

16 Nguyễn Vũ Thùy Dương Bắc Ninh Dancesport 2

18 Phùng Phương Anh Bắc Ninh Dancesport 3

181 Nguyễn Hà Anh Mộc Châu Dancesport 1

180 Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai Mộc Châu Dancesport 2

136 Phùng Diệp Anh Hà Linh Dancesport 3

312 Trần Bảo An Trường Tiểu học Ngọc Hà, Hà Nội 1

43 Dương Kỳ An CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

52 Phạm Ngọc Trâm Anh CLB HẢI DANCE CP Bỏ thi

309 Ngô Thái Hoài An Trường Tiểu học Ba Đình, Hà Nội 1

182 Đinh Diệp Anh Mộc Châu Dancesport 2

317 Đặng Hoàng Minh Tuấn Anh dancesport 3

188 Nguyễn Tuệ An Mộc Châu Dancesport 3

SK 19: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 TenDance - Điệu S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,Q - Giờ: 10:10:00 6/4

SK 20: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 TenDance - Điệu S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,Q - Giờ: 10:20:00 6/4

SK 21: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 TenDance - Điệu S,C,R,P,J,W,T,VW,SF,Q - Giờ: 10:20:00 6/4

SK 22: Chung kết Hạng A Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 10:20:00 6/4

SK 23: Chung kết Hạng FB - Thiếu Niên 1 - Latin - Hoang Viet TEAM - Điệu C,R,J - Giờ: 10:45:00 6/4

SK 24: Chung kết Hạng FB - Thiếu Nhi 1 - Latin - HOANG VIET TEAM - Điệu C,R,J - Giờ: 10:45:00 6/4

SK 25: Chung kết Hạng F1 SK Phong trào Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 10:50:00 6/4

SK 26: Chung kết Vô địch các CLB thiếu nhi 2 F1 chacha - Điệu C - Giờ: 10:51:00 6/4

SK 27: Chung kết Hạng F1 SK Phong trào Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 10:52:00 6/4
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114 Bùi Minh Châu CLB S Dance Thái Nguyên 1

339 Nguyễn Ngọc Diệp CLB Khiêu vũ Tân Lạc Dancesport 1

138 Bùi Thiên Kim Hà Linh Dancesport 2

340 Dương Tường Vy CLB Khiêu vũ Tân Lạc Dancesport 2

341 Hà Hoàng Lan CLB Khiêu vũ Tân Lạc Dancesport 3

316 Nguyễn Diệu Hà Tuấn Anh dancesport 3

91 Phạm Bùi Khánh An CLB KIDS ART 1

177 Phan Thị Hồng Ánh G. Dragon Dance 2

175 Nguyễn Phương Anh G. Dragon Dance 2

338 Quách Thùy Linh CLB Khiêu vũ Tân Lạc Dancesport 3

337 Nguyễn Anh Thư CLB Khiêu vũ Tân Lạc Dancesport 3

92 Phạm Bùi Thái An CLB KIDS ART 1

35 Hoàng Tường Ân CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

33 Phạm Gia Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

275 Nguyễn Diễm Trang Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

52 Phạm Ngọc Trâm Anh CLB HẢI DANCE CP Bỏ thi

42 Tô Ngọc Diệp CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

94 Vũ Ngọc Thư CLB KIDS ART 2

315 Lê Phương Diệp Tuấn Anh dancesport 3

117 Bùi Bảo Châu CLB S Dance Thái Nguyên 1

137 Bùi Gia Hân Hà Linh Dancesport 2

140 Đỗ Phương Linh Hà Linh Dancesport 3

42 Tô Ngọc Diệp CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

54 Đoàn Gia Hân CLB HẢI DANCE CP 2

277 Nguyễn Diễm Quỳnh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

54 Đoàn Gia Hân CLB HẢI DANCE CP 1

305 Nguyễn Mạnh Cường Trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội 2

280 Trương Gia Hân Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

116 Lê Thanh Trà CLB S Dance Thái Nguyên 1

139 Nguyễn Thuỳ Chi Hà Linh Dancesport 2

265 Khổng Linh Chi Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú ThBỏ thi

70 Vũ Hương Linh CLB ICONIC HOÀI HƯƠNG 1

SK 29: Chung kết Hạng F1 SK Phong trào Thiếu niên Latin - Điệu C - Giờ: 10:54:00 6/4

SK 30: Chung kết Hạng F1 SK Phong trào Thanh niên Latin - Điệu C - Giờ: 10:55:00 6/4

SK 31: Chung kết Vô địch các CLB thiếu nhi 2 F1 chacha - Điệu C - Giờ: 10:56:00 6/4

SK 32: Chung kết Hạng F1 SK Phong trào Thiếu nhi Latin - Điệu C - Giờ: 10:57:00 6/4

SK 33: Chung kết Hạng F1 SK Phong trào Thiếu nhi Latin - Điệu C - Giờ: 10:58:00 6/4

SK 28: Chung kết Hạng F1 SK Phong trào Thiếu nhi Latin - Điệu C - Giờ: 10:53:00 6/4

SK 34: Chung kết Vô địch các CLB thiếu niên 1 F1 chacha - Điệu C - Giờ: 10:59:00 6/4

SK 35: Chung kết Vô địch các CLB thiếu niên 1 F1 chacha - Điệu C - Giờ: 11:00:00 6/4

SK 36: Chung kết Hạng F1 SK Phong trào Thiếu nhi Latin - Điệu C - Giờ: 11:01:00 6/4

SK 37: Chung kết Hạng F1 SK Phong trào Thanh niên Latin - Điệu C - Giờ: 11:02:00 6/4
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72 Đặng Hà Linh CLB ICONIC HOÀI HƯƠNG 2

71 Bùi Anh Thư CLB ICONIC HOÀI HƯƠNG 3

278 Đào Hạnh Nguyên Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

271 Phùng Kim Ngân Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

134 Bùi Khả Ngân Hà Linh Dancesport 3

91 Phạm Bùi Khánh An CLB KIDS ART 1

282 Nguyễn Linh Chi Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

175 Nguyễn Phương Anh G. Dragon Dance 3

306 Nguyễn Mạnh Cường Trần Bảo An Trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội 1

189 Ngô Thế Diệp Phong Ngô Diệp Bảo Ngọc Mộc Châu Dancesport 2

267 Nguyễn Thị Bảo Châu Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

186 Hoàng Quỳnh Anh Mộc Châu Dancesport 2

184 Đỗ Phương Uyên Mộc Châu Dancesport 3

53 Nguyễn Thanh Thanh Trúc CLB HẢI DANCE CP 1

269 Dương Minh Châu Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

183 Trương Gia Hân Mộc Châu Dancesport 2

131 Nguyễn Trà My Hà Linh Dancesport 3

54 Đoàn Gia Hân CLB HẢI DANCE CP 1

270 Tống Linh Chi Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

185 Phạm Hoàng Ngân Mộc Châu Dancesport 2

132 Phùng Thanh Tâm Hà Linh Dancesport Bỏ thi

325 Nguyễn Bảo Ngân Vietsdance Mỹ Đình 1

32 Nguyễn Hà My CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

52 Phạm Ngọc Trâm Anh CLB HẢI DANCE CP Bỏ thi

90 Lê Ngọc Linh CLB KIDS ART 1

284 Lê Hà Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

272 Vũ Diệp Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

187 Ngô Diệp Bảo Ngọc Mộc Châu Dancesport 2

135 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Hà Linh Dancesport 3

SK 39: Chung kết Hạng FD SK Phong trào Thiếu niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:05:00 6/4

SK 40: Chung kết Hạng E1,E2,D Thiếu niên Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 11:07:00 6/4

SK 41: Chung kết Hạng FD SK Phong trào Thiếu nhi Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:09:00 6/4

SK 42: Chung kết Giải đóng nội bộ CLB Hải Dance CP - Điệu C,R - Giờ: 11:11:00 6/4

SK 43: Chung kết Hạng FD SK Phong trào Thiếu nhi Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:13:00 6/4

SK 38: Chung kết Hạng FD SK Phong trào Thiếu nhi Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:03:00 6/4

SK 44: Chung kết Nội bộ CLB Hải Dance CP - Điệu C,R - Giờ: 11:15:00 6/4

SK 45: Chung kết Hạng FD SK Phong trào Thiếu nhi Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:17:00 6/4

SK 46: Chung kết Vô địch các CLB thiếu nhi 2 FD chacha,rumba - Điệu C,R - Giờ: 11:19:00 6/4

SK 47: Chung kết Hạng FD SK Phong trào Thanh niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:21:00 6/4

SK 48: Chung kết Hạng FD SK Phong trào Thiếu nhi Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:23:00 6/4
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34 Nguyễn Ngọc An Nhiên CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

326 Lê Hà Khánh Vy Vietsdance Mỹ Đình 3

52 Phạm Ngọc Trâm Anh CLB HẢI DANCE CP Bỏ thi

287 Trần Tuệ Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

288 Nguyễn Phương Mai Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

133 Nguyễn Ánh Dương Hà Linh Dancesport 3

53 Nguyễn Thanh Thanh Trúc CLB HẢI DANCE CP 1

276 Cao Ngọc Vân Khánh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

281 Hoàng Bảo Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

54 Đoàn Gia Hân CLB HẢI DANCE CP 3

93 Trần Mỹ Phương CLB KIDS ART 1

190 Ngô Thế Diệp Phong Mộc Châu Dancesport 2

40 Lê Minh Anh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

43 Dương Kỳ An CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

304 Dương Hà An Trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội 3

310 Nguyễn Vũ Quỳnh Chi Trường Tiểu học Dịch Vọng B, Hà Nội 3

182 Đinh Diệp Anh Mộc Châu Dancesport 1

188 Nguyễn Tuệ An Mộc Châu Dancesport 2

181 Nguyễn Hà Anh Mộc Châu Dancesport 3

180 Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai Mộc Châu Dancesport 3

113 Phạm Thu Hà CLB S Dance Thái Nguyên 1

111 Phạm Minh Tâm CLB S Dance Thái Nguyên 1

339 Nguyễn Ngọc Diệp CLB Khiêu vũ Tân Lạc Dancesport 2

114 Bùi Minh Châu CLB S Dance Thái Nguyên 2

341 Hà Hoàng Lan CLB Khiêu vũ Tân Lạc Dancesport 3

340 Dương Tường Vy CLB Khiêu vũ Tân Lạc Dancesport 3

53 Nguyễn Thanh Thanh Trúc CLB HẢI DANCE CP 1

112 Hoàng Gia Linh CLB S Dance Thái Nguyên 2

34 Nguyễn Ngọc An Nhiên CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

154 Trần Nguyễn Minh Thư Hoàng Sương Dancesport Center 1

337 Nguyễn Anh Thư CLB Khiêu vũ Tân Lạc Dancesport 2

277 Nguyễn Diễm Quỳnh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

338 Quách Thùy Linh CLB Khiêu vũ Tân Lạc Dancesport 3

SK 49: Chung kết Vô địch các CLB thiếu nhi 2 FD chacha,rumba - Điệu C,R - Giờ: 11:25:00 6/4

SK 50: Chung kết Hạng FD SK Phong trào Thiếu nhi Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:27:00 6/4

SK 51: Chung kết Vô địch các CLB thiếu nhi 2 FD chacha, rumba - Điệu C,R - Giờ: 11:29:00 6/4

SK 52: Chung kết Vô địch các CLB thiếu niên 1 FD chacha rumba - Điệu C,R - Giờ: 11:31:00 6/4

SK 53: Chung kết Hạng FD SK Phong trào Thiếu niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 11:33:00 6/4

SK 54: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin Các CLB 3 - Điệu J - Giờ: 11:35:00 6/4

SK 55: Chung kết Hạng F2 SK Phong trào Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 11:36:00 6/4

SK 56: Chung kết Hạng F2 SK Phong trào Thiếu nhi Latin - Điệu R - Giờ: 11:37:00 6/4

SK 57: Chung kết Vô địch các CLB thiếu nhi 2 f2 rumba - Điệu R - Giờ: 11:38:00 6/4

SK 58: Chung kết Hạng F2 SK Phong trào Thiếu niên Latin - Điệu R - Giờ: 11:39:00 6/4
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280 Trương Gia Hân Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

90 Lê Ngọc Linh CLB KIDS ART 1

177 Phan Thị Hồng Ánh G. Dragon Dance 2

53 Nguyễn Thanh Thanh Trúc CLB HẢI DANCE CP 1

34 Nguyễn Ngọc An Nhiên CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

315 Lê Phương Diệp Tuấn Anh dancesport 1

279 Nguyễn Ngọc Khánh Ly Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

311 Doãn Lê Hà Chi Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, Hà N 3

118 Nguễn Ngân Khánh CLB S Dance Thái Nguyên 1

119 Phạm Văn Quyết CLB S Dance Thái Nguyên 2

266 Nguyễn Minh Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

62 Vũ Thị Bảy CLB HOÀNG GIA TÂM THÀNH 1

64 Lê Thị Thanh Mai CLB HOÀNG GIA TÂM THÀNH 2

63 Vương Thị Kim Anh CLB HOÀNG GIA TÂM THÀNH 3

117 Bùi Bảo Châu CLB S Dance Thái Nguyên 1

116 Lê Thanh Trà CLB S Dance Thái Nguyên 2

316 Nguyễn Diệu Hà Tuấn Anh dancesport 3

93 Trần Mỹ Phương CLB KIDS ART 1

94 Vũ Ngọc Thư CLB KIDS ART 2

175 Nguyễn Phương Anh G. Dragon Dance 3

41 Hoàng Ngọc Hà CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

313 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Hà N 2

43 Dương Kỳ An CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

36 Tạ Nguyễn Hoàng Tâm CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

35 Hoàng Tường Ân CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

286 Đỗ Minh Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

285 Trần Lê Thu Giang Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

194 Hồ Anh Phúc Lâm Trần Ngọc Châu Anh Nam Anh Dance Center 1

SK 59: Chung kết Hạng F2 SK Phong trào Thanh niên Latin - Điệu R - Giờ: 11:40:00 6/4

SK 60: Chung kết Vô địch các CLB thiếu nhi 2 f2 rumba - Điệu R - Giờ: 11:41:00 6/4

SK 61: Chung kết Hạng F2 SK Phong trào Thiếu nhi Latin - Điệu R - Giờ: 11:42:00 6/4

SK 62: Chung kết Hạng F2 SK Phong trào Thiếu nhi Latin - Điệu R - Giờ: 11:43:00 6/4

SK 63: Chung kết Hạng F1 Cao niên Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 11:44:00 6/4

SK 69: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W - Giờ: 12:00:00 6/4

SK 70: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu W - Giờ: 12:01:30 6/4

SK 64: Chung kết Hạng F2 SK Phong trào Thiếu nhi Latin - Điệu R - Giờ: 11:45:00 6/4

SK 65: Chung kết Hạng F2 SK Phong trào Thiếu niên Latin - Điệu R - Giờ: 11:46:00 6/4

SK 66: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin Các CLB 1 - Điệu S - Giờ: 11:47:00 6/4

SK 67: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin Các CLB 2 - Điệu S - Giờ: 11:48:00 6/4

SK 68: Chung kết Hạng FD SK Phong trào Thiếu niên Standard - Điệu W,T - Giờ: 11:49:00 6/4
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156 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

223 Nguyễn Ngọc Bảo An SPARTA TEAM 2

195 Hồ Anh Phúc Lâm Nam Anh Dance Center 3

169 Nguyễn Hữu Bảo An M - DANCE 4

191 Trần Ngọc Châu Anh Nam Anh Dance Center 5

167 Đặng Thu Thảo M - DANCE 6

148 Đặng An An HKK dancesport 1

153 Hoàng Mạnh Quân HKK dancesport 2

286 Đỗ Minh Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

163 Vũ Linh Đan M - DANCE 4

150 Lê Huyền Trang HKK dancesport 5

164 Nguyễn Khánh Kim Ngân M - DANCE 6

334 Trần Khánh Vân STU ART Center 7

30 Nguyễn Thế Bài Nguyễn Thị Nga CK Team(Trần Đăng Giáo) 1

197 Nguyễn Thị Hải Đường Phan Huyền Academy Network 1

199 Nguyễn Thị Kim Thoa Phan Huyền Academy Network 2

249 Hoàng Thị Loan Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 3

170 Nguyễn Hữu Bảo Minh Nguyễn Thái Bảo Trang M - DANCE 1

151 Nguyễn Phương Anh HKK dancesport 1

212 Nguyễn Hoàng Diệu SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

225 Dương Mỹ Anh SPARTA TEAM 3

268 Hoàng Phương My Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

166 Nguyễn Phan An Nhiên M - DANCE 5

200 Đinh Thị Thu Hà Phan Huyền Academy Network 1

198 Vũ Thị Minh Phan Huyền Academy Network 2

248 Phạm Thị Yến Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 3

158 Đặng Chí Kiên Nguyễn Bảo Hân Linh Anh Academy 1

161 Nguyễn Thị Diễm Phúc M - DANCE 1

150 Lê Huyền Trang HKK dancesport 2

164 Nguyễn Khánh Kim Ngân M - DANCE 3

163 Vũ Linh Đan M - DANCE 4

336 Đỗ Ngọc Ly STU ART Center 1

164 Nguyễn Khánh Kim Ngân M - DANCE 2

163 Vũ Linh Đan M - DANCE 3

SK 71: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 12:03:00 6/4

SK 72: Chung kết Hạng E1 Trung niên 3 Standard - Điệu W - Giờ: 12:04:30 6/4

SK 73: Chung kết Hạng F1 Trung niên 3 Standard - Điệu W - Giờ: 12:06:00 6/4

SK 79: Chung kết Hạng F1 Thanh niên Standard - Điệu W - Giờ: 12:15:00 6/4

SK 74: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W - Giờ: 12:07:30 6/4

SK 75: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W - Giờ: 12:09:00 6/4

SK 76: Chung kết Hạng F1 Cao niên Standard - Điệu W - Giờ: 12:10:30 6/4

SK 77: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 12:12:00 6/4

SK 78: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 12:13:30 6/4
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254 Đỗ Đức Nhuận Đào Thị Nga Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

343 Nguyễn Thừa Chiến Nguyễn Thị Cau CLB Dance. S Hà Nội 2

98 Nguyễn Đăng Thuỷ Nguyễn Thanh Nhàn CLB Lake side HN 3

342 Nguyễn Quang Đán Nguyễn Thị Tuyết Lan CLB Dance. S Hà Nội 4

246 Đào Thị Nga Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

159 Đặng Phương Linh M - DANCE 1

150 Lê Huyền Trang HKK dancesport 2

161 Nguyễn Thị Diễm Phúc M - DANCE 1

162 Nguyễn Quỳnh Mai M - DANCE 2

156 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

263 Vũ Kiều My Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

264 Trịnh Gia Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

161 Nguyễn Thị Diễm Phúc M - DANCE 1

162 Nguyễn Quỳnh Mai M - DANCE 2

98 Nguyễn Đăng Thuỷ Nguyễn Thanh Nhàn CLB Lake side HN 1

57 Phạm Thành Lâm Nguyễn Thị Thu Liên CLB HH Dance HN 2

156 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

263 Vũ Kiều My Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

264 Trịnh Gia Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

150 Lê Huyền Trang HKK dancesport 1

314 Nguyễn Thị Bích Ngân Trường THCS Trần Quốc Toản TP Phủ lý Tỉnh H2

212 Nguyễn Hoàng Diệu SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

151 Nguyễn Phương Anh HKK dancesport 2

273 Lưu Hoàng Ngọc Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

269 Dương Minh Châu Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

161 Nguyễn Thị Diễm Phúc M - DANCE 1

150 Lê Huyền Trang HKK dancesport 2

106 Hoàng Thị Quỳnh Hương CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam 3

SK 80: Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 12:16:30 6/4

SK 81: Chung kết Hạng F1 Trung niên 2 Standard - Điệu W - Giờ: 12:18:00 6/4

SK 82: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 12:19:30 6/4

SK 83: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,SF,Q - Giờ: 12:19:30 6/4

SK 89: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu Q - Giờ: 12:33:00 6/4

SK 90: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 2 Standard - Điệu Q - Giờ: 12:34:30 6/4

SK 91: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T - Giờ: 12:36:00 6/4

SK 84: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu F - Giờ: 12:25:30 6/4

SK 85: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 2 Standard - Điệu F - Giờ: 12:27:00 6/4

SK 86: Chung kết Hạng E4 Trung niên 2 Standard - Điệu F - Giờ: 12:28:30 6/4

SK 87: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu Q - Giờ: 12:30:00 6/4

SK 88: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Standard - Điệu Q - Giờ: 12:31:30 6/4
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150 Lê Huyền Trang HKK dancesport 1

148 Đặng An An HKK dancesport 2

286 Đỗ Minh Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

314 Nguyễn Thị Bích Ngân Trường THCS Trần Quốc Toản TP Phủ lý Tỉnh H4

30 Nguyễn Thế Bài Nguyễn Thị Nga CK Team(Trần Đăng Giáo) 1

60 Phạm Thành Lâm Nguyễn Thị Thu Liên CLB HH Dancing Queen TP Phúc Yên 2

249 Hoàng Thị Loan Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

199 Nguyễn Thị Kim Thoa Phan Huyền Academy Network 2

197 Nguyễn Thị Hải Đường Phan Huyền Academy Network 3

151 Nguyễn Phương Anh HKK dancesport 1

225 Dương Mỹ Anh SPARTA TEAM 2

223 Nguyễn Ngọc Bảo An SPARTA TEAM 3

268 Hoàng Phương My Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

198 Vũ Thị Minh Phan Huyền Academy Network 1

200 Đinh Thị Thu Hà Phan Huyền Academy Network 2

248 Phạm Thị Yến Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 3

158 Đặng Chí Kiên Nguyễn Bảo Hân Linh Anh Academy 1

162 Nguyễn Quỳnh Mai M - DANCE 1

106 Hoàng Thị Quỳnh Hương CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam 2

284 Lê Hà Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

223 Nguyễn Ngọc Bảo An SPARTA TEAM 1

156 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 2

30 Nguyễn Thế Bài Nguyễn Thị Nga CK Team(Trần Đăng Giáo) 1

57 Phạm Thành Lâm Nguyễn Thị Thu Liên CLB HH Dance HN 2

199 Nguyễn Thị Kim Thoa Phan Huyền Academy Network 1

249 Hoàng Thị Loan Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

197 Nguyễn Thị Hải Đường Phan Huyền Academy Network 3

212 Nguyễn Hoàng Diệu SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

151 Nguyễn Phương Anh HKK dancesport 2

225 Dương Mỹ Anh SPARTA TEAM 3

268 Hoàng Phương My Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

SK 92: Chung kết Hạng D Trung niên 3 Standard - Điệu W,T - Giờ: 12:39:00 6/4

SK 93: Chung kết Hạng FD Trung niên 3 Standard - Điệu W,T - Giờ: 12:42:00 6/4

SK 99: Chung kết Hạng E2 Trung niên 3 Standard - Điệu T - Giờ: 12:58:30 6/4

SK 100: Chung kết Hạng F2 Trung niên 3 Standard - Điệu T - Giờ: 13:00:00 6/4

SK 101: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu T - Giờ: 13:01:30 6/4

SK 94: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 12:45:00 6/4

SK 95: Chung kết Hạng FD Cao niên Standard - Điệu W,T - Giờ: 12:48:00 6/4

SK 96: Chung kết Hạng D Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 12:51:00 6/4

SK 97: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 12:54:00 6/4

SK 98: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu T - Giờ: 12:57:00 6/4
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153 Hoàng Mạnh Quân HKK dancesport 1

150 Lê Huyền Trang HKK dancesport 2

286 Đỗ Minh Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

285 Trần Lê Thu Giang Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

200 Đinh Thị Thu Hà Phan Huyền Academy Network 1

198 Vũ Thị Minh Phan Huyền Academy Network 2

248 Phạm Thị Yến Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 3

158 Đặng Chí Kiên Nguyễn Bảo Hân Linh Anh Academy 1

161 Nguyễn Thị Diễm Phúc M - DANCE 1

285 Trần Lê Thu Giang Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

106 Hoàng Thị Quỳnh Hương CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam 3

156 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

195 Hồ Anh Phúc Lâm Nam Anh Dance Center 2

191 Trần Ngọc Châu Anh Nam Anh Dance Center 3

263 Vũ Kiều My Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

148 Đặng An An HKK dancesport 1

314 Nguyễn Thị Bích Ngân Trường THCS Trần Quốc Toản TP Phủ lý Tỉnh H2

161 Nguyễn Thị Diễm Phúc M - DANCE 1

162 Nguyễn Quỳnh Mai M - DANCE 2

160 Đỗ Minh Ngọc M - DANCE 1

159 Đặng Phương Linh M - DANCE 2

161 Nguyễn Thị Diễm Phúc M - DANCE 1

162 Nguyễn Quỳnh Mai M - DANCE 2

49 Nguyễn Trung Quý Nguyễn Hồng Hạnh CLB Dance.S Hà Nội 1

48 Nguyễn Thừa Chiến Nguyễn Thị Bình Dương CLB Dance.S Hà Nội 2

229 Đặng Diệp Chi SPARTA TEAM 1

228 Trịnh Như Quỳnh SPARTA TEAM 2

155 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 3

100 Nguyễn Hà Anh CLB MY DANCE 4

115 Phạm Minh Anh CLB S Dance Thái Nguyên Bỏ thi

SK 102: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Standard - Điệu T - Giờ: 13:03:00 6/4

SK 103: Chung kết Hạng F2 Cao niên Standard - Điệu T - Giờ: 13:04:30 6/4

SK 111: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 13:16:30 6/4

SK 112: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 13:16:30 6/4

SK 113: Chung kết Hạng A Trung niên 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 13:16:30 6/4

SK 114: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 13:24:30 6/4

SK 104: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 2 Standard - Điệu T - Giờ: 13:06:00 6/4

SK 105: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Standard - Điệu T - Giờ: 13:07:30 6/4

SK 107: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 13:10:30 6/4

SK 108: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Standard - Điệu VW - Giờ: 13:12:00 6/4

SK 109: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 2 Standard - Điệu VW - Giờ: 13:13:30 6/4
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232 Nguyễn Trung Trí Dũng Lê Hà Trúc Lâm SPARTA TEAM 1

170 Nguyễn Hữu Bảo Minh Nguyễn Thái Bảo Trang M - DANCE 2

120 Phạm Văn Quyết Hoàng Gia Linh CLB S Dance Thái Nguyên 3

323 Trần Hoàng Hải Nguyễn Thị Hồng VIETSDANCE 1

322 Nguyễn Đình Tiến Nguyễn Hà Mi VIETSDANCE 2

147 Nguyễn Duy Chung Nguyễn Thị Thu Hà Happy Dance 3

226 Nguyễn Minh Phương SPARTA TEAM 1

38 Nguyễn Tùng Lâm CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

93 Trần Mỹ Phương CLB KIDS ART 3

91 Phạm Bùi Khánh An CLB KIDS ART 4

312 Trần Bảo An Trường Tiểu học Ngọc Hà, Hà Nội 5

190 Ngô Thế Diệp Phong Mộc Châu Dancesport 6

85 Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh Bỏ thi

99 Nguyễn Hà My CLB MY DANCE Bỏ thi

210 Lê Nguyễn Hiền Anh SALLIE ART Hà Nội Bỏ thi

320 Lê Minh Long Lê Huyền My VIETSDANCE 1

146 Khuất Văn Huy Đỗ Thị Thiết Happy Dance 2

88 Lê Hoàng Anh Phạm Phương Anh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

73 Nguyễn Đức Tùng Lâm Cao Thị Kim Chi CLB ICONIC HOÀI HƯƠNG 2

86 Bế Nguyễn Minh Huy Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 3

247 Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

249 Hoàng Thị Loan Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

80 Dương Tuyết Nhung CLB Khiêu vũ Sơn Tây 3

220 Đinh Thị Thúy SON TAY SPORT DANCE - LOVING CLUB 4

82 Vũ Thị Hải Yến CLB Khiêu vũ Tam Dương 1 5

291 Nguyễn Thị Thanh Mây Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th6

293 Lê Kim Nụ Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th7

250 Trần Dương Lâm Ngọc Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

274 Hoàng Phương Thảo Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

252 Nguyễn Khánh Ngân Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 3

271 Phùng Kim Ngân Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

187 Ngô Diệp Bảo Ngọc Mộc Châu Dancesport 4

86 Bế Nguyễn Minh Huy Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

307 Nguyễn Lê Tân Phúc Dương Thiện Nhu Trường Thể Thao Thiếu Niên 1-1 2

209 Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Cao Thanh Trúc S-HIGH DANCE 3

306 Nguyễn Mạnh Cường Trần Bảo An Trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội 4

189 Ngô Thế Diệp Phong Ngô Diệp Bảo Ngọc Mộc Châu Dancesport 5

SK 115: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 13:26:00 6/4

SK 123: Chung kết Hạng F1 Vô địch Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 13:41:00 6/4

SK 124: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 13:42:30 6/4

SK 116: Chung kết Hạng E1 Trung niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 13:27:30 6/4

SK 117: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 13:29:00 6/4

SK 118: Chung kết Hạng E1 Tổng tuổi 90 Latin - Điệu C - Giờ: 13:30:30 6/4

SK 120: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Latin - Điệu C - Giờ: 13:35:00 6/4

SK 121: Chung kết Hạng F1 Trung niên 3 Latin - Điệu C - Giờ: 13:36:30 6/4
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300 Phạm Thanh Hải Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

141 Nguyễn Lê Thanh Happy Dance 2

206 Hoàng Thị Thuỳ Linh S-HIGH DANCE 3

327 Nguyễn Thùy Dung Vietsdance Mỹ Đình 4

329 Nguyễn Phương Phương Nam Anh Dance Center 1

223 Nguyễn Ngọc Bảo An SPARTA TEAM 2

224 Lê Bảo Như SPARTA TEAM 3

37 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 4

268 Hoàng Phương My Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th5

151 Nguyễn Phương Anh HKK dancesport 6

14 Nguyễn Diệu An Bắc Ninh Dancesport 7

215 Ngô Cao Lam Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 8

33 Phạm Gia Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 9-12

94 Vũ Ngọc Thư CLB KIDS ART 9-12

272 Vũ Diệp Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th9-12

284 Lê Hà Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th9-12

114 Bùi Minh Châu CLB S Dance Thái Nguyên 13-16

165 Lê Sa M - DANCE 13-16

213 Lê Trâm Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 13-16

312 Trần Bảo An Trường Tiểu học Ngọc Hà, Hà Nội 13-16

118 Nguễn Ngân Khánh CLB S Dance Thái Nguyên 17-18

252 Nguyễn Khánh Ngân Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 17-18

99 Nguyễn Hà My CLB MY DANCE 19-24

101 Bùi Phạm Kim Anh CLB MY DANCE 19-24

113 Phạm Thu Hà CLB S Dance Thái Nguyên 19-24

117 Bùi Bảo Châu CLB S Dance Thái Nguyên 19-24

207 Nguyễn Hoàng Khả Như S-HIGH DANCE 19-24

271 Phùng Kim Ngân Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th19-24

149 Hoàng Gia Hân HKK dancesport 25

32 Nguyễn Hà My CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 26

270 Tống Linh Chi Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th27-28

275 Nguyễn Diễm Trang Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th27-28

204 Nguyễn Khánh Ngọc S-HIGH DANCE 1

26 Trịnh Bảo Quyên CK TEAM 2

328 Bùi Lê Thảo Chi Vietsdance Mỹ Đình 3

212 Nguyễn Hoàng Diệu SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

284 Lê Hà Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

271 Phùng Kim Ngân Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

325 Nguyễn Bảo Ngân Vietsdance Mỹ Đình 4

233 Trần Văn Đức Nguyễn An Như SPARTA TEAM 1

88 Lê Hoàng Anh Phạm Phương Anh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 2

SK 126: Chung kết Hạng F1 Trung niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 13:45:30 6/4

SK 127: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 13:47:00 6/4

SK 128: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:48:30 6/4

SK 129: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:48:30 6/4

SK 130: Chung kết Hạng B Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:48:30 6/4
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287 Trần Tuệ Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

279 Nguyễn Ngọc Khánh Ly Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

270 Tống Linh Chi Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

275 Nguyễn Diễm Trang Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

233 Trần Văn Đức Nguyễn An Như SPARTA TEAM 1

218 Trần Trung Hiếu Đặng Hàn My SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

86 Bế Nguyễn Minh Huy Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 3

229 Đặng Diệp Chi SPARTA TEAM 1

228 Trịnh Như Quỳnh SPARTA TEAM 2

155 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 3

100 Nguyễn Hà Anh CLB MY DANCE 4

170 Nguyễn Hữu Bảo Minh Nguyễn Thái Bảo Trang M - DANCE 1

232 Nguyễn Trung Trí Dũng Lê Hà Trúc Lâm SPARTA TEAM 2

120 Phạm Văn Quyết Hoàng Gia Linh CLB S Dance Thái Nguyên 3

323 Trần Hoàng Hải Nguyễn Thị Hồng VIETSDANCE 1

147 Nguyễn Duy Chung Nguyễn Thị Thu Hà Happy Dance 2

322 Nguyễn Đình Tiến Nguyễn Hà Mi VIETSDANCE 3

85 Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

93 Trần Mỹ Phương CLB KIDS ART 2

38 Nguyễn Tùng Lâm CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

236 Phạm Bá Nam STU ART Center 4

190 Ngô Thế Diệp Phong Mộc Châu Dancesport 5

99 Nguyễn Hà My CLB MY DANCE Bỏ thi

210 Lê Nguyễn Hiền Anh SALLIE ART Hà Nội Bỏ thi

318 Nguyễn Lâm Thùy Dương VIETSDANCE 1

26 Trịnh Bảo Quyên CK TEAM 2

154 Trần Nguyễn Minh Thư Hoàng Sương Dancesport Center 3

225 Dương Mỹ Anh SPARTA TEAM 1

15 Nguyễn Thị An An Bắc Ninh Dancesport 2

287 Trần Tuệ Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

279 Nguyễn Ngọc Khánh Ly Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

320 Lê Minh Long Lê Huyền My VIETSDANCE 1

146 Khuất Văn Huy Đỗ Thị Thiết Happy Dance 2

SK 134: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 13:56:00 6/4

SK 135: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 13:57:30 6/4

SK 136: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 13:59:00 6/4

SK 137: Chung kết Hạng FD5 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,J - Giờ: 14:00:30 6/4

SK 138: Chung kết Hạng FD5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,J - Giờ: 14:03:30 6/4

SK 131: Chung kết Hạng FB Vô địch Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:48:30 6/4

SK 132: Chung kết Hạng B Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 13:48:30 6/4

SK 133: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 13:54:30 6/4

SK 139: Chung kết Hạng E2 Tổng tuổi 90 Latin - Điệu R - Giờ: 14:06:30 6/4

SK 141: Chung kết Hạng E2 Thanh niên Latin - Điệu R - Giờ: 14:11:00 6/4

14



T - SYSTEM 4.0 - 0946 999 777 - vndancesport.com

88 Lê Hoàng Anh Phạm Phương Anh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

321 Lê Minh Long Nguyễn Thị Nguyệt VIETSDANCE 2

250 Trần Dương Lâm Ngọc Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

187 Ngô Diệp Bảo Ngọc Mộc Châu Dancesport 2

270 Tống Linh Chi Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

86 Bế Nguyễn Minh Huy Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

209 Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Cao Thanh Trúc S-HIGH DANCE 2

307 Nguyễn Lê Tân Phúc Dương Thiện Nhu Trường Thể Thao Thiếu Niên 1-1 3

215 Ngô Cao Lam Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

223 Nguyễn Ngọc Bảo An SPARTA TEAM 2

14 Nguyễn Diệu An Bắc Ninh Dancesport 3

224 Lê Bảo Như SPARTA TEAM 4

250 Trần Dương Lâm Ngọc Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 5

213 Lê Trâm Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 6

268 Hoàng Phương My Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th7

151 Nguyễn Phương Anh HKK dancesport 8

149 Hoàng Gia Hân HKK dancesport 9-10

165 Lê Sa M - DANCE 9-10

272 Vũ Diệp Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th11

113 Phạm Thu Hà CLB S Dance Thái Nguyên 12-14

117 Bùi Bảo Châu CLB S Dance Thái Nguyên 12-14

118 Nguễn Ngân Khánh CLB S Dance Thái Nguyên 12-14

32 Nguyễn Hà My CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 15-18

114 Bùi Minh Châu CLB S Dance Thái Nguyên 15-18

278 Đào Hạnh Nguyên Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th15-18

311 Doãn Lê Hà Chi Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, Hà N 15-18

94 Vũ Ngọc Thư CLB KIDS ART 19-22

99 Nguyễn Hà My CLB MY DANCE 19-22

101 Bùi Phạm Kim Anh CLB MY DANCE 19-22

207 Nguyễn Hoàng Khả Như S-HIGH DANCE 19-22

141 Nguyễn Lê Thanh Happy Dance 1

333 Phạm Thị Vân Anh Trung tâm nghệ thuật Passion Dance 2

327 Nguyễn Thùy Dung Vietsdance Mỹ Đình 3

206 Hoàng Thị Thuỳ Linh S-HIGH DANCE 4

247 Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

80 Dương Tuyết Nhung CLB Khiêu vũ Sơn Tây 2

220 Đinh Thị Thúy SON TAY SPORT DANCE - LOVING CLUB 3

249 Hoàng Thị Loan Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 4

291 Nguyễn Thị Thanh Mây Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th5

81 Phan Thị Kim Dung CLB Khiêu vũ Sơn Tây 6

66 Nghiêm Thị Thu CLB HOÀNG GIA TÂM THÀNH 7

67 Bùi Thị Tuyết Mai CLB HOÀNG GIA TÂM THÀNH 8-10

SK 147: Chung kết Hạng F2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 14:20:00 6/4

SK 148: Chung kết Hạng F2 Trung niên 3 Latin - Điệu R - Giờ: 14:21:30 6/4

SK 144: Chung kết Hạng F2 Vô địch Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 14:15:30 6/4

SK 145: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 14:17:00 6/4

SK 146: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 14:18:30 6/4
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82 Vũ Thị Hải Yến CLB Khiêu vũ Tam Dương 1 8-10

293 Lê Kim Nụ Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th8-10

344 Phạm Thị Minh Phượng Trung tâm nghệ thuật Sao tuổi thơ Phú Th11

229 Đặng Diệp Chi SPARTA TEAM 1

155 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 2

154 Trần Nguyễn Minh Thư Hoàng Sương Dancesport Center 1

41 Hoàng Ngọc Hà CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

328 Bùi Lê Thảo Chi Vietsdance Mỹ Đình 3

225 Dương Mỹ Anh SPARTA TEAM 1

251 Ngô Quỳnh Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

149 Hoàng Gia Hân HKK dancesport 3

268 Hoàng Phương My Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

166 Nguyễn Phan An Nhiên M - DANCE 5

279 Nguyễn Ngọc Khánh Ly Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th6

275 Nguyễn Diễm Trang Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th7

229 Đặng Diệp Chi SPARTA TEAM 1

155 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 2

100 Nguyễn Hà Anh CLB MY DANCE Bỏ thi

120 Phạm Văn Quyết Hoàng Gia Linh CLB S Dance Thái Nguyên 1

170 Nguyễn Hữu Bảo Minh Nguyễn Thái Bảo Trang M - DANCE 2

232 Nguyễn Trung Trí Dũng Lê Hà Trúc Lâm SPARTA TEAM 3

323 Trần Hoàng Hải Nguyễn Thị Hồng VIETSDANCE 1

322 Nguyễn Đình Tiến Nguyễn Hà Mi VIETSDANCE 2

144 Chu Văn Thắng Hà Thị Thu Hương Happy Dance 3

318 Nguyễn Lâm Thùy Dương VIETSDANCE 1

85 Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 2

328 Bùi Lê Thảo Chi Vietsdance Mỹ Đình 3

99 Nguyễn Hà My CLB MY DANCE Bỏ thi

320 Lê Minh Long Lê Huyền My VIETSDANCE 1

144 Chu Văn Thắng Hà Thị Thu Hương Happy Dance 2

88 Lê Hoàng Anh Phạm Phương Anh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

321 Lê Minh Long Nguyễn Thị Nguyệt VIETSDANCE 2

SK 149: Chung kết Hạng FD1 Nhi đồng Latin - Điệu C,J - Giờ: 14:23:00 6/4

SK 150: Chung kết Hạng FD1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 14:26:00 6/4

SK 151: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,J - Giờ: 14:29:00 6/4

SK 158: Chung kết Hạng D Thanh niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:50:00 6/4

SK 159: Chung kết Hạng FD Trung niên 3 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:53:00 6/4

SK 152: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:32:00 6/4

SK 153: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:35:00 6/4

SK 154: Chung kết Hạng D Trung niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:38:00 6/4

SK 155: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:41:00 6/4

SK 156: Chung kết Hạng D Tổng tuổi 90 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:44:00 6/4
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247 Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

82 Vũ Thị Hải Yến CLB Khiêu vũ Tam Dương 1 2

330 Nguyễn Thị Hòa Team Hoàng Việt Dancesport 3

249 Hoàng Thị Loan Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 4

174 Lê Thị Thư Mê Linh Academy 5

171 Giang Thị Văn Mê Linh Academy 6

80 Dương Tuyết Nhung CLB Khiêu vũ Sơn Tây Bỏ thi

37 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

215 Ngô Cao Lam Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

151 Nguyễn Phương Anh HKK dancesport 3

253 Tô Ngọc Trang Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 4

213 Lê Trâm Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 5

149 Hoàng Gia Hân HKK dancesport 6

165 Lê Sa M - DANCE 7

33 Phạm Gia Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 8-13

99 Nguyễn Hà My CLB MY DANCE 8-13

101 Bùi Phạm Kim Anh CLB MY DANCE 8-13

118 Nguễn Ngân Khánh CLB S Dance Thái Nguyên 8-13

166 Nguyễn Phan An Nhiên M - DANCE 8-13

207 Nguyễn Hoàng Khả Như S-HIGH DANCE 8-13

86 Bế Nguyễn Minh Huy Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

218 Trần Trung Hiếu Đặng Hàn My SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

209 Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Cao Thanh Trúc S-HIGH DANCE 3

307 Nguyễn Lê Tân Phúc Dương Thiện Nhu Trường Thể Thao Thiếu Niên 1-1 4

189 Ngô Thế Diệp Phong Ngô Diệp Bảo Ngọc Mộc Châu Dancesport 5

300 Phạm Thanh Hải Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

141 Nguyễn Lê Thanh Happy Dance 2

206 Hoàng Thị Thuỳ Linh S-HIGH DANCE 3

327 Nguyễn Thùy Dung Vietsdance Mỹ Đình 4

229 Đặng Diệp Chi SPARTA TEAM 1

228 Trịnh Như Quỳnh SPARTA TEAM 2

155 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 3

323 Trần Hoàng Hải Nguyễn Thị Hồng VIETSDANCE 1

147 Nguyễn Duy Chung Nguyễn Thị Thu Hà Happy Dance 2

85 Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

38 Nguyễn Tùng Lâm CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

277 Nguyễn Diễm Quỳnh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

88 Lê Hoàng Anh Phạm Phương Anh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

SK 160: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:56:00 6/4

SK 161: Chung kết Hạng D Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:59:00 6/4

SK 162: Chung kết Hạng FD Trung niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:02:00 6/4

SK 163: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 15:05:00 6/4

SK 164: Chung kết Hạng E3 Trung niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 15:06:30 6/4

SK 165: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu J - Giờ: 15:08:00 6/4

SK 167: Chung kết Hạng E3 Thanh niên Latin - Điệu J - Giờ: 15:11:00 6/4
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86 Bế Nguyễn Minh Huy Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 2

261 Đào Thu Hằng Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

247 Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

292 Tạ Thị Lan Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

14 Nguyễn Diệu An Bắc Ninh Dancesport 1

215 Ngô Cao Lam Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

224 Lê Bảo Như SPARTA TEAM 3

268 Hoàng Phương My Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

273 Lưu Hoàng Ngọc Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th5

269 Dương Minh Châu Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th6

278 Đào Hạnh Nguyên Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th7

284 Lê Hà Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th8

287 Trần Tuệ Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th9-10

310 Nguyễn Vũ Quỳnh Chi Trường Tiểu học Dịch Vọng B, Hà Nội 9-10

87 Dương Quốc Thái Mã Tuệ Linh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

86 Bế Nguyễn Minh Huy Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 2

300 Phạm Thanh Hải Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

141 Nguyễn Lê Thanh Happy Dance 2

289 Phó Thị Thu Hiền Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

170 Nguyễn Hữu Bảo Minh Nguyễn Thái Bảo Trang M - DANCE 1

232 Nguyễn Trung Trí Dũng Lê Hà Trúc Lâm SPARTA TEAM 2

318 Nguyễn Lâm Thùy Dương VIETSDANCE 1

244 Bùi Lê Thảo Chi THCS Trần Duy Hưng 2

106 Hoàng Thị Quỳnh Hương CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam 3

88 Lê Hoàng Anh Phạm Phương Anh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

86 Bế Nguyễn Minh Huy Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 2

261 Đào Thu Hằng Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

247 Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

292 Tạ Thị Lan Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

291 Nguyễn Thị Thanh Mây Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

250 Trần Dương Lâm Ngọc Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

287 Trần Tuệ Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

288 Nguyễn Phương Mai Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

271 Phùng Kim Ngân Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

SK 169: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 15:14:00 6/4

SK 170: Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu J - Giờ: 15:15:30 6/4

SK 171: Chung kết Hạng F3 Trung niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 15:17:00 6/4

SK 172: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:18:30 6/4

SK 173: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:18:30 6/4

SK 168: Chung kết Hạng F3 Trung niên 3 Latin - Điệu J - Giờ: 15:12:30 6/4

SK 175: Chung kết Hạng C Thanh niên Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:18:30 6/4

SK 176: Chung kết Hạng FC Trung niên 3 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:23:00 6/4

SK 177: Chung kết Hạng FC Vô địch Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:23:00 6/4
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253 Tô Ngọc Trang Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 5

86 Bế Nguyễn Minh Huy Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

155 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 1

318 Nguyễn Lâm Thùy Dương VIETSDANCE 1

38 Nguyễn Tùng Lâm CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

154 Trần Nguyễn Minh Thư Hoàng Sương Dancesport Center 3

190 Ngô Thế Diệp Phong Mộc Châu Dancesport 4

251 Ngô Quỳnh Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

37 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

225 Dương Mỹ Anh SPARTA TEAM 3

151 Nguyễn Phương Anh HKK dancesport 4

15 Nguyễn Thị An An Bắc Ninh Dancesport 5

213 Lê Trâm Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 6

166 Nguyễn Phan An Nhiên M - DANCE 7

325 Nguyễn Bảo Ngân Vietsdance Mỹ Đình 8

274 Hoàng Phương Thảo Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

252 Nguyễn Khánh Ngân Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

187 Ngô Diệp Bảo Ngọc Mộc Châu Dancesport 3

288 Nguyễn Phương Mai Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

155 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 1

318 Nguyễn Lâm Thùy Dương VIETSDANCE 1

26 Trịnh Bảo Quyên CK TEAM 2

85 Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh Bỏ thi

88 Lê Hoàng Anh Phạm Phương Anh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

87 Dương Quốc Thái Mã Tuệ Linh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 2

87 Dương Quốc Thái Mã Tuệ Linh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

86 Bế Nguyễn Minh Huy Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 2

14 Nguyễn Diệu An Bắc Ninh Dancesport 1

329 Nguyễn Phương Phương Nam Anh Dance Center 2

37 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

224 Lê Bảo Như SPARTA TEAM 4

231 Hà Trúc Lâm SPARTA TEAM 5

SK 180: Chung kết Hạng FD3 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 15:30:30 6/4

SK 181: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 15:33:30 6/4

SK 182: Chung kết Hạng FD3 Vô địch Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,S - Giờ: 15:36:30 6/4

SK 183: Chung kết Hạng F5 Nhi đồng Latin - Điệu P - Giờ: 15:39:30 6/4

SK 184: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 2 Latin - Điệu P - Giờ: 15:41:00 6/4

SK 178: Chung kết Hạng C Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:23:00 6/4

SK 179: Chung kết Hạng FD3 Nhi đồng Latin - Điệu C,S - Giờ: 15:27:30 6/4

SK 186: Chung kết Hạng E5 Thanh niên Latin - Điệu P - Giờ: 15:44:00 6/4

SK 187: Chung kết Hạng E5 Thiếu niên 2 Latin - Điệu P - Giờ: 15:45:30 6/4

SK 188: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu P - Giờ: 15:47:00 6/4
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250 Trần Dương Lâm Ngọc Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 6

269 Dương Minh Châu Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th7-8

273 Lưu Hoàng Ngọc Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th7-8

270 Tống Linh Chi Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú ThBỏ thi

252 Nguyễn Khánh Ngân Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 9

229 Đặng Diệp Chi SPARTA TEAM 1

155 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 2

318 Nguyễn Lâm Thùy Dương VIETSDANCE 1

38 Nguyễn Tùng Lâm CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

328 Bùi Lê Thảo Chi Vietsdance Mỹ Đình 3

215 Ngô Cao Lam Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

225 Dương Mỹ Anh SPARTA TEAM 2

15 Nguyễn Thị An An Bắc Ninh Dancesport 3

166 Nguyễn Phan An Nhiên M - DANCE 4

275 Nguyễn Diễm Trang Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th5

250 Trần Dương Lâm Ngọc Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

274 Hoàng Phương Thảo Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

288 Nguyễn Phương Mai Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

155 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 1

244 Bùi Lê Thảo Chi THCS Trần Duy Hưng 1

106 Hoàng Thị Quỳnh Hương CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam 2

190 Ngô Thế Diệp Phong Mộc Châu Dancesport 3

210 Lê Nguyễn Hiền Anh SALLIE ART Hà Nội Bỏ thi

37 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

225 Dương Mỹ Anh SPARTA TEAM 2

213 Lê Trâm Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

325 Nguyễn Bảo Ngân Vietsdance Mỹ Đình 4

166 Nguyễn Phan An Nhiên M - DANCE 5

253 Tô Ngọc Trang Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

272 Vũ Diệp Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

187 Ngô Diệp Bảo Ngọc Mộc Châu Dancesport 3

288 Nguyễn Phương Mai Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

228 Trịnh Như Quỳnh SPARTA TEAM 1

155 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 2

SK 191: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R,J - Giờ: 15:54:30 6/4

SK 192: Chung kết Hạng FD2 Vô địch Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R,J - Giờ: 15:57:30 6/4

SK 193: Chung kết Hạng FD4 Nhi đồng Latin - Điệu R,S - Giờ: 16:00:30 6/4

SK 194: Chung kết Hạng FD4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R,S - Giờ: 16:03:30 6/4

SK 195: Chung kết Hạng FD4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R,S - Giờ: 16:06:30 6/4

SK 189: Chung kết Hạng FD2 Nhi đồng Latin - Điệu R,J - Giờ: 15:48:30 6/4

SK 190: Chung kết Hạng FD2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R,J - Giờ: 15:51:30 6/4

SK 196: Chung kết Hạng FD4 Vô địch Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R,S - Giờ: 16:09:30 6/4

SK 197: Chung kết Hạng F4 Nhi đồng Latin - Điệu S - Giờ: 16:12:30 6/4
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26 Trịnh Bảo Quyên CK TEAM 1

85 Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 2

93 Trần Mỹ Phương CLB KIDS ART 3

226 Nguyễn Minh Phương SPARTA TEAM 4

88 Lê Hoàng Anh Phạm Phương Anh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

87 Dương Quốc Thái Mã Tuệ Linh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 2

86 Bế Nguyễn Minh Huy Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 3

247 Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

261 Đào Thu Hằng Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

330 Nguyễn Thị Hòa Team Hoàng Việt Dancesport 3

82 Vũ Thị Hải Yến CLB Khiêu vũ Tam Dương 1 4

171 Giang Thị Văn Mê Linh Academy 5

174 Lê Thị Thư Mê Linh Academy 6

37 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

215 Ngô Cao Lam Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

251 Ngô Quỳnh Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 3

253 Tô Ngọc Trang Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 4

224 Lê Bảo Như SPARTA TEAM 5

213 Lê Trâm Anh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 6

14 Nguyễn Diệu An Bắc Ninh Dancesport 7-10

149 Hoàng Gia Hân HKK dancesport 7-10

269 Dương Minh Châu Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th7-10

273 Lưu Hoàng Ngọc Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th7-10

274 Hoàng Phương Thảo Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th11-13

278 Đào Hạnh Nguyên Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th11-13

279 Nguyễn Ngọc Khánh Ly Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th11-13

86 Bế Nguyễn Minh Huy Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

307 Nguyễn Lê Tân Phúc Dương Thiện Nhu Trường Thể Thao Thiếu Niên 1-1 2

189 Ngô Thế Diệp Phong Ngô Diệp Bảo Ngọc Mộc Châu Dancesport 3

155 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 1

170 Nguyễn Hữu Bảo Minh Nguyễn Thái Bảo Trang M - DANCE 1

204 Nguyễn Khánh Ngọc S-HIGH DANCE 1

286 Đỗ Minh Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

154 Trần Nguyễn Minh Thư Hoàng Sương Dancesport Center 3

SK 202: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 16:20:00 6/4

SK 203: Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 16:21:30 6/4

SK 205: Chung kết Hạng FA Nhi đồng Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:23:00 6/4

SK 206: Chung kết Hạng A Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:30:30 6/4

SK 207: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:30:30 6/4

SK 198: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 16:14:00 6/4

SK 200: Chung kết Hạng E4 Thanh niên Latin - Điệu S - Giờ: 16:17:00 6/4

SK 201: Chung kết Hạng F4 Trung niên 3 Latin - Điệu S - Giờ: 16:18:30 6/4

SK 208: Chung kết Hạng A Trung niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:30:30 6/4
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147 Nguyễn Duy Chung Nguyễn Thị Thu Hà Happy Dance 1

58 Nguyễn Trung Quý Nguyễn Hồng Hạnh CLB HH Dance HN 2

251 Ngô Quỳnh Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

278 Đào Hạnh Nguyên Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

272 Vũ Diệp Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

287 Trần Tuệ Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

279 Nguyễn Ngọc Khánh Ly Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th5

288 Nguyễn Phương Mai Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th6

275 Nguyễn Diễm Trang Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th7

270 Tống Linh Chi Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú ThBỏ thi

233 Trần Văn Đức Nguyễn An Như SPARTA TEAM 1

218 Trần Trung Hiếu Đặng Hàn My SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

86 Bế Nguyễn Minh Huy Hoàng Minh Thư CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 3

212 Nguyễn Hoàng Diệu SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

329 Nguyễn Phương Phương Nam Anh Dance Center 2

225 Dương Mỹ Anh SPARTA TEAM 3

14 Nguyễn Diệu An Bắc Ninh Dancesport 4

224 Lê Bảo Như SPARTA TEAM 5

231 Hà Trúc Lâm SPARTA TEAM 6

15 Nguyễn Thị An An Bắc Ninh Dancesport 7-8

273 Lưu Hoàng Ngọc Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th7-8

269 Dương Minh Châu Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th9-12

271 Phùng Kim Ngân Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th9-12

272 Vũ Diệp Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th9-12

274 Hoàng Phương Thảo Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th9-12

323 Trần Hoàng Hải Nguyễn Thị Hồng VIETSDANCE 1

73 Nguyễn Đức Tùng Lâm Cao Thị Kim Chi CLB ICONIC HOÀI HƯƠNG 2

322 Nguyễn Đình Tiến Nguyễn Hà Mi VIETSDANCE 3

235 Tạ Bảo Trang STU ART Center 1

183 Trương Gia Hân Mộc Châu Dancesport 2

267 Nguyễn Thị Bảo Châu Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

185 Phạm Hoàng Ngân Mộc Châu Dancesport 4

264 Trịnh Gia Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

156 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 2

217 Vũ Thị Thuỳ Dương SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

234 Nguyễn Minh Thư STU ART Center 4

332 Nguyễn Trịnh Hà Vy Team Hoàng Việt Dancesport 5

117 Bùi Bảo Châu CLB S Dance Thái Nguyên 6

34 Nguyễn Ngọc An Nhiên CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 7

207 Nguyễn Hoàng Khả Như S-HIGH DANCE 8

SK 214: Chung kết Hạng F1 Vô địch Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 16:58:30 6/4

SK 215: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 17:00:00 6/4

SK 209: Chung kết Hạng FA Vô địch Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:40:30 6/4

SK 210: Chung kết Hạng A Thiếu niên 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:48:00 6/4

SK 211: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 16:48:00 6/4

SK 213: Chung kết Hạng E1 Thầy trò Latin - Điệu C - Giờ: 16:57:00 6/4
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111 Phạm Minh Tâm CLB S Dance Thái Nguyên 9-13

113 Phạm Thu Hà CLB S Dance Thái Nguyên 9-13

114 Bùi Minh Châu CLB S Dance Thái Nguyên 9-13

184 Đỗ Phương Uyên Mộc Châu Dancesport 9-13

193 Nguyễn Anh Thư Nam Anh Dance Center 9-13

116 Lê Thanh Trà CLB S Dance Thái Nguyên Bỏ thi

16 Nguyễn Vũ Thùy Dương Bắc Ninh Dancesport 14-15

186 Hoàng Quỳnh Anh Mộc Châu Dancesport 14-15

324 Vũ Mạnh Hiền Đỗ Thị Đan Tâm VIETSDANCE 1

222 Lê Quốc Đạt Nguyễn Thị Thanh Mai SON TAY SPORT DANCE - LOVING CLUB 2

168 Nguyễn Hữu Bảo An Đặng Thu Thảo M - DANCE 1

299 Nguyễn Minh Châu Nguyễn Thị Bảo Châu Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

261 Đào Thu Hằng Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

219 Vũ Thị Thơm SON TAY SPORT DANCE - LOVING CLUB 2

246 Đào Thị Nga Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 3

202 Nguyễn Giang Thành PHU THO DANCESPORT CENTER 4

82 Vũ Thị Hải Yến CLB Khiêu vũ Tam Dương 1 5

241 Lê Thị Giao Quỳnh Thanh Vân Dancesport 6

330 Nguyễn Thị Hòa Team Hoàng Việt Dancesport 1

248 Phạm Thị Yến Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

295 Nguyễn Thị Hoa Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

142 Lê Thị Tuyết Nga Happy Dance Bỏ thi

87 Dương Quốc Thái Mã Tuệ Linh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

157 Đặng Chí Bảo Nguyễn Trần Trâm Anh Linh Anh Academy 2

209 Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Cao Thanh Trúc S-HIGH DANCE 3

306 Nguyễn Mạnh Cường Trần Bảo An Trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội 4

212 Nguyễn Hoàng Diệu SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

214 Phạm Thị Hồng Thịnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

148 Đặng An An HKK dancesport 3

84 Mã Tuệ Linh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 4

283 Nguyễn Minh Hằng Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th5

230 Lê Thùy Trang SPARTA TEAM 6

36 Tạ Nguyễn Hoàng Tâm CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 7

40 Lê Minh Anh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 8-12

152 Lê Thùy Mai Trang HKK dancesport 8-12

226 Nguyễn Minh Phương SPARTA TEAM 8-12

282 Nguyễn Linh Chi Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th8-12

335 Phạm Như Quỳnh STU ART Center 8-12

281 Hoàng Bảo Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th13

280 Trương Gia Hân Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th14-16

SK 216: Chung kết Hạng E1 Trung niên 3 Latin - Điệu C - Giờ: 17:01:30 6/4

SK 217: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 17:03:00 6/4

SK 219: Chung kết Hạng F1 Trung niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 17:06:00 6/4

SK 222: Chung kết Hạng F1 Cao niên Latin - Điệu C - Giờ: 17:10:30 6/4

SK 223: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 17:12:00 6/4

SK 224: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 17:13:30 6/4
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305 Nguyễn Mạnh Cường Trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội 14-16

312 Trần Bảo An Trường Tiểu học Ngọc Hà, Hà Nội 14-16

237 Nguyễn Khánh Chi STU ART Center Bỏ thi

320 Lê Minh Long Lê Huyền My VIETSDANCE 1

146 Khuất Văn Huy Đỗ Thị Thiết Happy Dance 2

74 Phạm Ngọc Điệp Lê  Thị Tuyết Mai CLB ICONIC HOÀI HƯƠNG 1

324 Vũ Mạnh Hiền Đỗ Thị Đan Tâm VIETSDANCE 2

39 Phạm Phương Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

227 Trần Linh Chi SPARTA TEAM 2

90 Lê Ngọc Linh CLB KIDS ART 3

24 Vũ Quỳnh Mai CK TEAM 4

70 Vũ Hương Linh CLB ICONIC HOÀI HƯƠNG 5

71 Bùi Anh Thư CLB ICONIC HOÀI HƯƠNG 6

72 Đặng Hà Linh CLB ICONIC HOÀI HƯƠNG 7

205 Lưu Quỳnh Trang S-HIGH DANCE 8-11

206 Hoàng Thị Thuỳ Linh S-HIGH DANCE 8-11

208 Trần Hà Châu S-High Dance 8-11

238 Hoàng Trung Nam STU ART Center 8-11

223 Nguyễn Ngọc Bảo An SPARTA TEAM 1

17 Nguyễn Kiều Phương Linh Bắc Ninh Dancesport 2

192 Nguyễn Hà Minh Nam Anh Dance Center 3

26 Trịnh Bảo Quyên CK TEAM 1

314 Nguyễn Thị Bích Ngân Trường THCS Trần Quốc Toản TP Phủ lý Tỉnh H2

276 Cao Ngọc Vân Khánh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

143 Hà Thị Thu Hương Happy Dance 1

261 Đào Thu Hằng Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

246 Đào Thị Nga Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 3

142 Lê Thị Tuyết Nga Happy Dance Bỏ thi

289 Phó Thị Thu Hiền Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú ThBỏ thi

216 Ngô Hoàng Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

22 Tân Yến Trang CK TEAM 2

290 Nguyễn Thị Phương Thảo Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

169 Nguyễn Hữu Bảo An M - DANCE 1

234 Nguyễn Minh Thư STU ART Center 1

191 Trần Ngọc Châu Anh Nam Anh Dance Center 3

167 Đặng Thu Thảo M - DANCE 4

SK 228: Chung kết Hạng F1 Thanh niên Latin - Điệu C - Giờ: 00:01 

SK 229: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:19:30 6/4

SK 230: Chung kết Hạng FB Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:19:30 6/4

SK 231: Chung kết Hạng FB Trung niên 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:19:30 6/4

SK 232: Chung kết Hạng FB Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 17:19:30 6/4

SK 225: Chung kết Hạng E1 Trung niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 17:15:00 6/4

SK 227: Chung kết Hạng E1 Tổng tuổi 100 Latin - Điệu C - Giờ: 17:16:30 6/4

SK 233: Chung kết Hạng FD1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 17:25:30 6/4
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235 Tạ Bảo Trang STU ART Center 1

266 Nguyễn Minh Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

262 Đinh Thúy Phương Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

84 Mã Tuệ Linh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

286 Đỗ Minh Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

214 Phạm Thị Hồng Thịnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

159 Đặng Phương Linh M - DANCE 4

276 Cao Ngọc Vân Khánh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th5

20 Ngô Mậu Châu Anh Bắc Ninh Dancesport 6

19 Đinh Trần Bảo Bảo Bắc Ninh Dancesport 7

285 Trần Lê Thu Giang Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

284 Lê Hà Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

280 Trương Gia Hân Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

308 Phan Cao Minh Anh Trường THPT Hoàng Mai 1

285 Trần Lê Thu Giang Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

290 Nguyễn Thị Phương Thảo Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

289 Phó Thị Thu Hiền Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

322 Nguyễn Đình Tiến Nguyễn Hà Mi VIETSDANCE 1

323 Trần Hoàng Hải Nguyễn Thị Hồng VIETSDANCE Bỏ thi

235 Tạ Bảo Trang STU ART Center 1

186 Hoàng Quỳnh Anh Mộc Châu Dancesport 2

184 Đỗ Phương Uyên Mộc Châu Dancesport 2

326 Lê Hà Khánh Vy Vietsdance Mỹ Đình Bỏ thi

13 Diêm Gia Linh Bắc Ninh Dancesport 1

264 Trịnh Gia Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

234 Nguyễn Minh Thư STU ART Center 3

117 Bùi Bảo Châu CLB S Dance Thái Nguyên 4

113 Phạm Thu Hà CLB S Dance Thái Nguyên 5

326 Lê Hà Khánh Vy Vietsdance Mỹ Đình 6

114 Bùi Minh Châu CLB S Dance Thái Nguyên 7

207 Nguyễn Hoàng Khả Như S-HIGH DANCE 8

18 Phùng Phương Anh Bắc Ninh Dancesport 9

116 Lê Thanh Trà CLB S Dance Thái Nguyên Bỏ thi

324 Vũ Mạnh Hiền Đỗ Thị Đan Tâm VIETSDANCE 1

128 Nguyễn Quang Định Nguyễn Thị Hồng Hoa Đức Thắng Dancesport 2

SK 239: Chung kết Hạng D Thầy trò Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:43:30 6/4

SK 240: Chung kết Hạng FD Vô địch Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:46:30 6/4

SK 241: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:49:30 6/4

SK 242: Chung kết Hạng D Trung niên 3 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:52:30 6/4

SK 234: Chung kết Hạng FD1 Vô địch Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 17:28:30 6/4

SK 235: Chung kết Hạng FD1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 17:31:30 6/4

SK 236: Chung kết Hạng FD1 Vô địch Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,J - Giờ: 17:34:30 6/4

SK 237: Chung kết Hạng FD1 Thanh niên Latin - Điệu C,J - Giờ: 17:37:30 6/4
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168 Nguyễn Hữu Bảo An Đặng Thu Thảo M - DANCE 1

194 Hồ Anh Phúc Lâm Trần Ngọc Châu Anh Nam Anh Dance Center 2

299 Nguyễn Minh Châu Nguyễn Thị Bảo Châu Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

84 Mã Tuệ Linh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

214 Phạm Thị Hồng Thịnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

153 Hoàng Mạnh Quân HKK dancesport 3

335 Phạm Như Quỳnh STU ART Center 4

152 Lê Thùy Mai Trang HKK dancesport 5

20 Ngô Mậu Châu Anh Bắc Ninh Dancesport 6

237 Nguyễn Khánh Chi STU ART Center Bỏ thi

202 Nguyễn Giang Thành PHU THO DANCESPORT CENTER 1

82 Vũ Thị Hải Yến CLB Khiêu vũ Tam Dương 1 2

173 Nguyễn Thị Nguyệt Nga Mê Linh Academy 3

296 Nguyễn Thị Lý Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

172 Đỗ Thị Phượng Mê Linh Academy Bỏ thi

280 Trương Gia Hân Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

277 Nguyễn Diễm Quỳnh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

23 Bùi Quỳnh Anh CK TEAM 1

227 Trần Linh Chi SPARTA TEAM 2

90 Lê Ngọc Linh CLB KIDS ART 3

72 Đặng Hà Linh CLB ICONIC HOÀI HƯƠNG 4

238 Hoàng Trung Nam STU ART Center 5

70 Vũ Hương Linh CLB ICONIC HOÀI HƯƠNG 6

327 Nguyễn Thùy Dung Vietsdance Mỹ Đình 7

206 Hoàng Thị Thuỳ Linh S-HIGH DANCE 8

330 Nguyễn Thị Hòa Team Hoàng Việt Dancesport 1

297 Ngô Kim Liên Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

294 Lê Thị Kim Oanh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

248 Phạm Thị Yến Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 4

87 Dương Quốc Thái Mã Tuệ Linh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

209 Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Cao Thanh Trúc S-HIGH DANCE 2

320 Lê Minh Long Lê Huyền My VIETSDANCE 1

146 Khuất Văn Huy Đỗ Thị Thiết Happy Dance 2

74 Phạm Ngọc Điệp Lê  Thị Tuyết Mai CLB ICONIC HOÀI HƯƠNG 1

324 Vũ Mạnh Hiền Đỗ Thị Đan Tâm VIETSDANCE 2

SK 243: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:55:30 6/4

SK 249: Chung kết Hạng D Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:13:30 6/4

SK 250: Chung kết Hạng D Trung niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:16:30 6/4

SK 251: Chung kết Hạng D Tổng tuổi 100 Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:19:30 6/4

SK 244: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:58:30 6/4

SK 245: Chung kết Hạng FD Trung niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:01:30 6/4

SK 246: Chung kết Hạng FD Vô địch Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:04:30 6/4

SK 247: Chung kết Hạng FD Thanh niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:07:30 6/4

SK 248: Chung kết Hạng FD Cao niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 18:10:30 6/4
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323 Trần Hoàng Hải Nguyễn Thị Hồng VIETSDANCE 1

322 Nguyễn Đình Tiến Nguyễn Hà Mi VIETSDANCE 2

235 Tạ Bảo Trang STU ART Center 1

183 Trương Gia Hân Mộc Châu Dancesport 2

185 Phạm Hoàng Ngân Mộc Châu Dancesport 3

264 Trịnh Gia Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

156 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 2

217 Vũ Thị Thuỳ Dương SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

234 Nguyễn Minh Thư STU ART Center 4

117 Bùi Bảo Châu CLB S Dance Thái Nguyên 5

114 Bùi Minh Châu CLB S Dance Thái Nguyên 7

113 Phạm Thu Hà CLB S Dance Thái Nguyên 7

111 Phạm Minh Tâm CLB S Dance Thái Nguyên 8-10

186 Hoàng Quỳnh Anh Mộc Châu Dancesport 8-10

207 Nguyễn Hoàng Khả Như S-HIGH DANCE 8-10

116 Lê Thanh Trà CLB S Dance Thái Nguyên Bỏ thi

184 Đỗ Phương Uyên Mộc Châu Dancesport 11-12

326 Lê Hà Khánh Vy Vietsdance Mỹ Đình 11-12

222 Lê Quốc Đạt Nguyễn Thị Thanh Mai SON TAY SPORT DANCE - LOVING CLUB 1

324 Vũ Mạnh Hiền Đỗ Thị Đan Tâm VIETSDANCE 2

128 Nguyễn Quang Định Nguyễn Thị Hồng Hoa Đức Thắng Dancesport 3

60 Phạm Thành Lâm Nguyễn Thị Thu Liên CLB HH Dancing Queen TP Phúc Yên 4

168 Nguyễn Hữu Bảo An Đặng Thu Thảo M - DANCE 1

299 Nguyễn Minh Châu Nguyễn Thị Bảo Châu Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

261 Đào Thu Hằng Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

219 Vũ Thị Thơm SON TAY SPORT DANCE - LOVING CLUB 2

246 Đào Thị Nga Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 3

202 Nguyễn Giang Thành PHU THO DANCESPORT CENTER 4

289 Phó Thị Thu Hiền Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th5

82 Vũ Thị Hải Yến CLB Khiêu vũ Tam Dương 1 6

344 Phạm Thị Minh Phượng Trung tâm nghệ thuật Sao tuổi thơ Phú Th 7

148 Đặng An An HKK dancesport 1

281 Hoàng Bảo Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

277 Nguyễn Diễm Quỳnh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

212 Nguyễn Hoàng Diệu SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

283 Nguyễn Minh Hằng Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

SK 253: Chung kết Hạng E2 Thầy trò Latin - Điệu R - Giờ: 18:24:00 6/4

SK 254: Chung kết Hạng F2 Vô địch Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 18:25:30 6/4

SK 261: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 18:36:00 6/4

SK 255: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 18:27:00 6/4

SK 256: Chung kết Hạng E2 Trung niên 3 Latin - Điệu R - Giờ: 18:28:30 6/4

SK 257: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 18:30:00 6/4

SK 259: Chung kết Hạng F2 Trung niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 18:33:00 6/4

SK 260: Chung kết Hạng F2 Vô địch Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 18:34:30 6/4

27



T - SYSTEM 4.0 - 0946 999 777 - vndancesport.com

84 Mã Tuệ Linh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 3

214 Phạm Thị Hồng Thịnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

153 Hoàng Mạnh Quân HKK dancesport 5

285 Trần Lê Thu Giang Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th6

230 Lê Thùy Trang SPARTA TEAM 7

237 Nguyễn Khánh Chi STU ART Center Bỏ thi

152 Lê Thùy Mai Trang HKK dancesport 8-9

311 Doãn Lê Hà Chi Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, Hà N 8-9

65 Cung Thị Hồng Vân CLB HOÀNG GIA TÂM THÀNH 1

330 Nguyễn Thị Hòa Team Hoàng Việt Dancesport 2

255 Trần Thị Ngọc Hòa Trung tâm nghệ thuật Passion Dance 3

248 Phạm Thị Yến Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 4

69 Lê Thị Tuyết Mai CLB ICONIC HOÀI HƯƠNG 5

298 Nguyễn Thị Thanh Mai Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th6

295 Nguyễn Thị Hoa Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th7

142 Lê Thị Tuyết Nga Happy Dance Bỏ thi

87 Dương Quốc Thái Mã Tuệ Linh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

157 Đặng Chí Bảo Nguyễn Trần Trâm Anh Linh Anh Academy 2

209 Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Cao Thanh Trúc S-HIGH DANCE 3

39 Phạm Phương Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

216 Ngô Hoàng Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

227 Trần Linh Chi SPARTA TEAM 3

90 Lê Ngọc Linh CLB KIDS ART 4

72 Đặng Hà Linh CLB ICONIC HOÀI HƯƠNG 5

211 Cao Thu Trang SALLIE ART Hà Nội 6

70 Vũ Hương Linh CLB ICONIC HOÀI HƯƠNG 7-8

238 Hoàng Trung Nam STU ART Center 7-8

71 Bùi Anh Thư CLB ICONIC HOÀI HƯƠNG 9

206 Hoàng Thị Thuỳ Linh S-HIGH DANCE 10-11

290 Nguyễn Thị Phương Thảo Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th10-11

320 Lê Minh Long Lê Huyền My VIETSDANCE 1

146 Khuất Văn Huy Đỗ Thị Thiết Happy Dance 2

254 Đỗ Đức Nhuận Đào Thị Nga Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 3

57 Phạm Thành Lâm Nguyễn Thị Thu Liên CLB HH Dance HN 4

129 Nguyễn Thị Quý Minh Nguyễn Thị Huyền Đức Thắng Dancesport 1

74 Phạm Ngọc Điệp Lê  Thị Tuyết Mai CLB ICONIC HOÀI HƯƠNG 1

324 Vũ Mạnh Hiền Đỗ Thị Đan Tâm VIETSDANCE 2

98 Nguyễn Đăng Thuỷ Nguyễn Thanh Nhàn CLB Lake side HN 3

SK 263: Chung kết Hạng F2 Cao niên Latin - Điệu R - Giờ: 18:39:00 6/4

SK 264: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 18:40:30 6/4

SK 265: Chung kết Hạng F2 Thanh niên Latin - Điệu R - Giờ: 18:42:00 6/4

SK 266: Chung kết Hạng E2 Trung niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 18:43:30 6/4

SK 267: Chung kết Hạng E2 Đôi nữ Người lớn Latin - Điệu R - Giờ: 18:45:00 6/4

SK 268: Chung kết Hạng E2 Tổng tuổi 100 Latin - Điệu R - Giờ: 18:46:30 6/4

SK 269: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 18:48:00 6/4
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13 Diêm Gia Linh Bắc Ninh Dancesport 1

223 Nguyễn Ngọc Bảo An SPARTA TEAM 2

192 Nguyễn Hà Minh Nam Anh Dance Center 3

234 Nguyễn Minh Thư STU ART Center 4

235 Tạ Bảo Trang STU ART Center 1

262 Đinh Thúy Phương Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

265 Khổng Linh Chi Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

159 Đặng Phương Linh M - DANCE 1

160 Đỗ Minh Ngọc M - DANCE 2

286 Đỗ Minh Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

25 Nguyễn Ngọc Thiên An CK TEAM 4

214 Phạm Thị Hồng Thịnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 5

334 Trần Khánh Vân STU ART Center 6

335 Phạm Như Quỳnh STU ART Center 7

143 Hà Thị Thu Hương Happy Dance 1

202 Nguyễn Giang Thành PHU THO DANCESPORT CENTER 2

289 Phó Thị Thu Hiền Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

246 Đào Thị Nga Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 4

296 Nguyễn Thị Lý Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th5

23 Bùi Quỳnh Anh CK TEAM 1

216 Ngô Hoàng Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

27 Phạm Phương Nhi CK TEAM 3

21 Nguyễn Ngọc Thiên An CK TEAM Bỏ thi

297 Ngô Kim Liên Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

294 Lê Thị Kim Oanh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

295 Nguyễn Thị Hoa Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

147 Nguyễn Duy Chung Nguyễn Thị Thu Hà Happy Dance 1

235 Tạ Bảo Trang STU ART Center 1

186 Hoàng Quỳnh Anh Mộc Châu Dancesport 2

185 Phạm Hoàng Ngân Mộc Châu Dancesport 3

226 Nguyễn Minh Phương SPARTA TEAM 1

20 Ngô Mậu Châu Anh Bắc Ninh Dancesport 2

19 Đinh Trần Bảo Bảo Bắc Ninh Dancesport 2

151 Nguyễn Phương Anh HKK dancesport Bỏ thi

SK 272: Chung kết Hạng FC Trung niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:01:30 6/4

SK 273: Chung kết Hạng FC Thanh niên Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:06:00 6/4

SK 274: Chung kết Hạng FC Cao niên Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:10:30 6/4

SK 275: Chung kết Hạng C Trung niên 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 19:15:00 6/4

SK 277: Chung kết Hạng FD3 Vô địch Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 19:22:30 6/4

SK 270: Chung kết Hạng FC Vô địch Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 18:52:30 6/4

SK 271: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 18:57:00 6/4

SK 278: Chung kết Hạng FD3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 19:25:30 6/4

SK 279: Chung kết Hạng FD3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,S - Giờ: 19:28:30 6/4
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13 Diêm Gia Linh Bắc Ninh Dancesport 1

17 Nguyễn Kiều Phương Linh Bắc Ninh Dancesport 2

169 Nguyễn Hữu Bảo An M - DANCE 3

217 Vũ Thị Thuỳ Dương SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 4

234 Nguyễn Minh Thư STU ART Center 5

193 Nguyễn Anh Thư Nam Anh Dance Center 6

183 Trương Gia Hân Mộc Châu Dancesport 7

18 Phùng Phương Anh Bắc Ninh Dancesport 8-9

167 Đặng Thu Thảo M - DANCE 8-9

184 Đỗ Phương Uyên Mộc Châu Dancesport 10

22 Tân Yến Trang CK TEAM 1

24 Vũ Quỳnh Mai CK TEAM 2

27 Phạm Phương Nhi CK TEAM 3

13 Diêm Gia Linh Bắc Ninh Dancesport 1

156 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 2

263 Vũ Kiều My Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

332 Nguyễn Trịnh Hà Vy Team Hoàng Việt Dancesport 4

234 Nguyễn Minh Thư STU ART Center 5

193 Nguyễn Anh Thư Nam Anh Dance Center 6

217 Vũ Thị Thuỳ Dương SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 7

310 Nguyễn Vũ Quỳnh Chi Trường Tiểu học Dịch Vọng B, Hà Nội 8

323 Trần Hoàng Hải Nguyễn Thị Hồng VIETSDANCE 1

235 Tạ Bảo Trang STU ART Center 1

267 Nguyễn Thị Bảo Châu Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

266 Nguyễn Minh Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

212 Nguyễn Hoàng Diệu SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

283 Nguyễn Minh Hằng Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

214 Phạm Thị Hồng Thịnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

84 Mã Tuệ Linh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 4

230 Lê Thùy Trang SPARTA TEAM 5

282 Nguyễn Linh Chi Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th6

281 Hoàng Bảo Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th7

304 Dương Hà An Trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội 8

334 Trần Khánh Vân STU ART Center 9

246 Đào Thị Nga Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

261 Đào Thu Hằng Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

289 Phó Thị Thu Hiền Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

286 Đỗ Minh Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

SK 283: Chung kết Hạng F3 Vô địch Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 19:37:30 6/4

SK 284: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 19:39:00 6/4

SK 285: Chung kết Hạng F3 Trung niên 2 Latin - Điệu J - Giờ: 19:40:30 6/4

SK 286: Chung kết Hạng F3 Vô địch Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 19:42:00 6/4

SK 280: Chung kết Hạng FD3 Thanh niên Latin - Điệu C,S - Giờ: 19:31:30 6/4

SK 281: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 19:34:30 6/4

SK 282: Chung kết Hạng E3 Thầy trò Latin - Điệu J - Giờ: 19:36:00 6/4
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281 Hoàng Bảo Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

280 Trương Gia Hân Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

227 Trần Linh Chi SPARTA TEAM 1

27 Phạm Phương Nhi CK TEAM 2

290 Nguyễn Thị Phương Thảo Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú ThBỏ thi

294 Lê Thị Kim Oanh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

87 Dương Quốc Thái Mã Tuệ Linh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

157 Đặng Chí Bảo Nguyễn Trần Trâm Anh Linh Anh Academy 2

13 Diêm Gia Linh Bắc Ninh Dancesport 1

156 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 2

263 Vũ Kiều My Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

332 Nguyễn Trịnh Hà Vy Team Hoàng Việt Dancesport 4

192 Nguyễn Hà Minh Nam Anh Dance Center 5

84 Mã Tuệ Linh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

212 Nguyễn Hoàng Diệu SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

283 Nguyễn Minh Hằng Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

230 Lê Thùy Trang SPARTA TEAM 4

331 Nguyễn Trịnh Bảo Ngân Team Hoàng Việt Dancesport 5

276 Cao Ngọc Vân Khánh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th6

246 Đào Thị Nga Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

87 Dương Quốc Thái Mã Tuệ Linh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

157 Đặng Chí Bảo Nguyễn Trần Trâm Anh Linh Anh Academy 2

234 Nguyễn Minh Thư STU ART Center 1

191 Trần Ngọc Châu Anh Nam Anh Dance Center 2

16 Nguyễn Vũ Thùy Dương Bắc Ninh Dancesport Bỏ thi

235 Tạ Bảo Trang STU ART Center 1

266 Nguyễn Minh Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

262 Đinh Thúy Phương Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

286 Đỗ Minh Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

214 Phạm Thị Hồng Thịnh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

148 Đặng An An HKK dancesport 3

276 Cao Ngọc Vân Khánh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

SK 287: Chung kết Hạng F3 Thanh niên Latin - Điệu J - Giờ: 19:43:30 6/4

SK 293: Chung kết Hạng E5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu P - Giờ: 19:52:30 6/4

SK 294: Chung kết Hạng FD2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R,J - Giờ: 19:54:00 6/4

SK 295: Chung kết Hạng FD2 Vô địch Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R,J - Giờ: 19:57:00 6/4

SK 296: Chung kết Hạng FD2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R,J - Giờ: 20:00:00 6/4

SK 288: Chung kết Hạng F3 Cao niên Latin - Điệu J - Giờ: 19:45:00 6/4

SK 289: Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 19:46:30 6/4

SK 290: Chung kết Hạng F5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu P - Giờ: 19:48:00 6/4

SK 291: Chung kết Hạng F5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu P - Giờ: 19:49:30 6/4

SK 292: Chung kết Hạng F5 Trung niên 2 Latin - Điệu P - Giờ: 19:51:00 6/4
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282 Nguyễn Linh Chi Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th5

19 Đinh Trần Bảo Bảo Bắc Ninh Dancesport 6

39 Phạm Phương Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

308 Phan Cao Minh Anh Trường THPT Hoàng Mai 2

285 Trần Lê Thu Giang Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

290 Nguyễn Thị Phương Thảo Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú ThBỏ thi

234 Nguyễn Minh Thư STU ART Center 1

217 Vũ Thị Thuỳ Dương SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

193 Nguyễn Anh Thư Nam Anh Dance Center 3

183 Trương Gia Hân Mộc Châu Dancesport 4

267 Nguyễn Thị Bảo Châu Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th5

184 Đỗ Phương Uyên Mộc Châu Dancesport 6

235 Tạ Bảo Trang STU ART Center 1

185 Phạm Hoàng Ngân Mộc Châu Dancesport 2

186 Hoàng Quỳnh Anh Mộc Châu Dancesport 3

286 Đỗ Minh Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

159 Đặng Phương Linh M - DANCE 2

282 Nguyễn Linh Chi Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

314 Nguyễn Thị Bích Ngân Trường THCS Trần Quốc Toản TP Phủ lý Tỉnh H4

216 Ngô Hoàng Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

319 Phan Cao Minh Anh VIETSDANCE 2

211 Cao Thu Trang SALLIE ART Hà Nội 3

13 Diêm Gia Linh Bắc Ninh Dancesport 1

234 Nguyễn Minh Thư STU ART Center 2

192 Nguyễn Hà Minh Nam Anh Dance Center 3

18 Phùng Phương Anh Bắc Ninh Dancesport 4

235 Tạ Bảo Trang STU ART Center 1

262 Đinh Thúy Phương Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

265 Khổng Linh Chi Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th3

42 Tô Ngọc Diệp CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

154 Trần Nguyễn Minh Thư Hoàng Sương Dancesport Center 2

40 Lê Minh Anh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

39 Phạm Phương Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

27 Phạm Phương Nhi CK TEAM 2

SK 297: Chung kết Hạng FD2 Thanh niên Latin - Điệu R,J - Giờ: 20:03:00 6/4

SK 303: Chung kết Hạng FD5 Vô địch Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,J - Giờ: 20:21:00 6/4

SK 304: Chung kết Hạng FD5 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,J - Giờ: 20:24:00 6/4

SK 305: Chung kết Hạng FD5 Thanh niên Latin - Điệu S,J - Giờ: 20:27:00 6/4

SK 298: Chung kết Hạng FD4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R,S - Giờ: 20:06:00 6/4

SK 299: Chung kết Hạng FD4 Vô địch Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R,S - Giờ: 20:09:00 6/4

SK 300: Chung kết Hạng FD4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R,S - Giờ: 20:12:00 6/4

SK 301: Chung kết Hạng FD4 Thanh niên Latin - Điệu R,S - Giờ: 20:15:00 6/4

SK 302: Chung kết Hạng FD5 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,J - Giờ: 20:18:00 6/4
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319 Phan Cao Minh Anh VIETSDANCE 3

156 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

263 Vũ Kiều My Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

217 Vũ Thị Thuỳ Dương SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

267 Nguyễn Thị Bảo Châu Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

313 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Hà N 5

16 Nguyễn Vũ Thùy Dương Bắc Ninh Dancesport 6

184 Đỗ Phương Uyên Mộc Châu Dancesport 7

183 Trương Gia Hân Mộc Châu Dancesport 1

266 Nguyễn Minh Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th2

185 Phạm Hoàng Ngân Mộc Châu Dancesport 3

283 Nguyễn Minh Hằng Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

84 Mã Tuệ Linh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 2

212 Nguyễn Hoàng Diệu SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

226 Nguyễn Minh Phương SPARTA TEAM 4

36 Tạ Nguyễn Hoàng Tâm CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 5

285 Trần Lê Thu Giang Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th6

230 Lê Thùy Trang SPARTA TEAM 7

331 Nguyễn Trịnh Bảo Ngân Team Hoàng Việt Dancesport 8

26 Trịnh Bảo Quyên CK TEAM 9

40 Lê Minh Anh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 10

246 Đào Thị Nga Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

82 Vũ Thị Hải Yến CLB Khiêu vũ Tam Dương 1 2

333 Phạm Thị Vân Anh Trung tâm nghệ thuật Passion Dance 3

172 Đỗ Thị Phượng Mê Linh Academy 4

173 Nguyễn Thị Nguyệt Nga Mê Linh Academy 5

216 Ngô Hoàng Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

227 Trần Linh Chi SPARTA TEAM 2

24 Vũ Quỳnh Mai CK TEAM 3

92 Phạm Bùi Thái An CLB KIDS ART 4

211 Cao Thu Trang SALLIE ART Hà Nội 5

87 Dương Quốc Thái Mã Tuệ Linh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

157 Đặng Chí Bảo Nguyễn Trần Trâm Anh Linh Anh Academy 2

216 Ngô Hoàng Ngân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

23 Bùi Quỳnh Anh CK TEAM 2

227 Trần Linh Chi SPARTA TEAM 3

22 Tân Yến Trang CK TEAM 4

336 Đỗ Ngọc Ly STU ART Center 5

SK 306: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 20:30:00 6/4

SK 307: Chung kết Hạng F4 Vô địch Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 20:31:30 6/4

SK 308: Chung kết Hạng F4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 20:33:00 6/4

SK 309: Chung kết Hạng F4 Trung niên 2 Latin - Điệu S - Giờ: 20:34:30 6/4

SK 310: Chung kết Hạng F4 Thanh niên Latin - Điệu S - Giờ: 20:36:00 6/4

SK 311: Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 20:37:30 6/4

SK 314: Chung kết Hạng FA Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 20:49:00 6/4
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21 Nguyễn Ngọc Thiên An CK TEAM Bỏ thi

87 Dương Quốc Thái Mã Tuệ Linh CLB Khiêu Vũ Thể Thao Phương Anh 1

157 Đặng Chí Bảo Nguyễn Trần Trâm Anh Linh Anh Academy 2

156 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

223 Nguyễn Ngọc Bảo An SPARTA TEAM 2

13 Diêm Gia Linh Bắc Ninh Dancesport 3

263 Vũ Kiều My Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th4

264 Trịnh Gia Linh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th5

17 Nguyễn Kiều Phương Linh Bắc Ninh Dancesport 6

192 Nguyễn Hà Minh Nam Anh Dance Center 7

262 Đinh Thúy Phương Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th8

193 Nguyễn Anh Thư Nam Anh Dance Center 9

191 Trần Ngọc Châu Anh Nam Anh Dance Center 10-12

266 Nguyễn Minh Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th10-12

267 Nguyễn Thị Bảo Châu Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th10-12

283 Nguyễn Minh Hằng Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th1

26 Trịnh Bảo Quyên CK TEAM 2

160 Đỗ Minh Ngọc M - DANCE 3

25 Nguyễn Ngọc Thiên An CK TEAM 4

285 Trần Lê Thu Giang Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th5

230 Lê Thùy Trang SPARTA TEAM 6

276 Cao Ngọc Vân Khánh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th7

282 Nguyễn Linh Chi Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th8

154 Trần Nguyễn Minh Thư Hoàng Sương Dancesport Center 9-11

277 Nguyễn Diễm Quỳnh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th9-11

281 Hoàng Bảo Anh Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th9-11

329 Nguyễn Phương Phương Nam Anh Dance Center 1

251 Ngô Quỳnh Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

215 Ngô Cao Lam Ngọc SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

253 Tô Ngọc Trang Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 4

151 Nguyễn Phương Anh HKK dancesport 5

14 Nguyễn Diệu An Bắc Ninh Dancesport 6

149 Hoàng Gia Hân HKK dancesport 7

278 Đào Hạnh Nguyên Trung tâm nghệ thuật Sao Tuổi Thơ Phú Th8

165 Lê Sa M - DANCE 9

131 Nguyễn Trà My Hà Linh Dancesport 10-12

134 Bùi Khả Ngân Hà Linh Dancesport 10-12

135 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Hà Linh Dancesport 10-12

SK 315: Chung kết Hạng A Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 20:49:00 6/4

SK 316: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 20:49:00 6/4

SK 317: Chung kết Hạng FA Thiếu niên 1 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 20:49:00 6/4

SK 318: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 00:04 
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NS Nam NS Nữ Chi tiết Kết quả ĐiệuBán kết SUM_BK Tứ kết SUM_TK Vòng 1/8 SUM_1/8 Vòng loại

15 Điệu FF: HTKO-1Điệu FF: 1

12 Điệu FF: HTKO-1Điệu FF: 1

12 Điệu FF: HTKO-,HTKO-1Điệu FF: 1

16 Điệu FF: HTKO-1,HTKO-1Điệu FF: 1

5 Điệu FF: HTKO-1,HTKO-1Điệu FF: 1

8 Điệu FF: HTKO-1Điệu FF: 1

5 Điệu FF: HTKO-1Điệu FF: 1

8 Điệu FF: HTKO-1Điệu FF: 1

14 Điệu FF: LDTTT-30;30;20;20,NVT-30;30;20;20,BVT-15;25;20;17,HTKO-29;29;20;20,BTHT-26.8;25.6;18;16.5,NTA-29;29;18;20,LDTTT-30;30;20;20,HTKO-1,BTHT-1,BVT-1,NTA-1,NVT-1,LDTTT-1Điệu FF: 1

13 Điệu FF: NVT-30;30;20;20,LDTTT-30;30;20;20,BVT-15;10;15;15,NTA-25.8;25.2;18;20,BTHT-26.7;24.5;15.1;16.8,HTKO-28.5;28;18;20,HTKO-28.4;28;18;20,HTKO-28.5;28;18;20,HTKO-1,BTHT-,BVT-,NTA-,NVT-,LDTTT-,BTHT-1,BVT-1,NTA-1Điệu FF: 1

17 Điệu FF: HTKO-1Điệu FF: 1

14 Điệu FF: HTKO-1Điệu FF: 1

10 Điệu FF: HTKO-1Điệu FF: 1

15 Điệu FF: HTKO-1Điệu FF: 1

10 Điệu FF: HTKO-1Điệu FF: 1

10 Điệu FF: HTKO-1Điệu FF: 1

14 Điệu FF: HTKO-1Điệu FF: 1

8 Điệu FF: HTKO-1Điệu FF: 1

11 Điệu FF: HTKO-1Điệu FF: 1

14 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

14 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

14 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

8 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

8 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

18 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

15 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

10 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

16 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

19 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1
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11 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

17 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

9 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

18 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

12 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

6 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

18 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

9 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

13 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

22 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

16 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

9 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

19 Điệu FF: VTD-1Điệu FF: 1

8 Điệu FF: VTHTT-11.3;9.1;10;4.5,TQC-17.2;17.5;14.1;13.9,VTHTT-11.3;9.1;10;4.5,VTHTT-11.3;9.1;10;4.5,VTHTT-11.3;9.1;10;4.5,VTHTT-11.3;9.1;10;4.5,LTAHN-22.6;18.5;11.7;9.2Điệu FF: 292.1

5 Điệu FF: TQC-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,TQC-21.7;18.8;15.9;15.5,VTHTT-18.3;17.3;12.4;11,TQC-21.7;18.8;15.9;15.5,LTAHN-22;24.4;14.3;10.5Điệu FF: 404.9

6 Điệu FF: TQC-0;0;0;0,TQC-20.5;18.1;13.4;18.2,VTHTT-14;14.1;9.5;8.6,VTHTT-14;14.1;9.5;8.6,TQC-20.5;18.1;13.4;18.2,VTHTT-14.4;14.9;9;9.7,TQC-20.5;18.1;13.4;18.2,LTAHN-21.6;17.9;14;16.5Điệu FF: 376.6

8 Điệu FF: TQC-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,VTHTT-13.5;14.5;9.5;8.9,VTHTT-13.5;14.5;9.5;8.9,TQC-0;0;0;0,VTHTT-13.5;14.5;9.5;10.1,TQC-19.5;16.9;12.1;15.6,LTAHN-21.8;17.3;10.2;15.1Điệu FF: 351.9

6 Điệu FF: TQC-20.1;17.9;12.3;17.2,TQC-20.1;17.9;12.3;17.2,VTHTT-17.5;15.4;11.3;10.6,VTHTT-17.5;15.4;11.3;10.6,TQC-20.1;17.9;12.3;17.2,VTHTT-13.8;15.4;11.3;10.6,TQC-20.1;17.9;12.3;17.2,LTAHN-18.9;21.2;13.6;13.3Điệu FF: 371.7

14 Điệu FF: TQC-23.2;19.6;13.4;17.8,TQC-23.2;19.6;13.4;17.8,TQC-23.2;19.6;13.4;17.8,VTHTT-18.5;21.8;11.7;20,LTAHN-23.9;22;13.8;14.3,LTAHN-23.9;22;13.8;14.3,TQC-23.2;19.6;13.4;17.8,VTHTT-18.5;21.8;11.7;20,NTDTT-25;23;15;20Điệu FF: 743

5 Điệu FF: TQC-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,TQC-18;16.5;11.7;14.6,VTHTT-12.2;14.1;15.1;10.8,LTAHN-18.9;19.7;12.4;9.4,LTAHN-18.9;19.7;12.4;9.4,TQC-18;16.5;11.7;14.6,VTHTT-12.2;14.1;15.1;10.8,NTDTT-25;24;14.5;10Điệu FF: 594.1

5 Điệu FF: TQC-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,LTAHN-20.5;17.4;10.9;15,TQC-19.9;17.1;12.5;15.7,VTHTT-12.2;12.7;7.4;7.6,NTDTT-23;22;12;10Điệu FF: 575.1

6 Điệu FF: TQC-0;0;0;0,TQC-19.9;17.1;12.4;15.7,TQC-19.9;17.1;12.4;15.7,VTHTT-13.8;12;7.5;11.1,LTAHN-17.8;15.9;13.3;17,LTAHN-17.8;15.9;13.3;17,TQC-19.9;17.1;12.4;15.7,VTHTT-13.8;12;7.5;11.1,NTDTT-21.5;23;11;10Điệu FF: 587.1

9 Điệu FF: LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,NTDTT-26.9;24.8;18.9;13.2,LTAHN-25.4;22.9;16.7;13.8,VTHTT-24.1;27.4;18.7;11,TQC-23;22;17;17.7,VTHTT-24.1;27.4;18.7;11,LTAHN-25.4;22.9;16.7;13.8,TQC-23;22;17;17.7,NTDTT-26.9;24.8;18.9;13.2,NTDTT-26.9;24.8;18.9;13.2,VTHTT-24.1;27.4;18.7;11,VTHTT-24.1;27.4;18.7;11,VTHTT-24.1;27.4;18.7;11,LTAHN-25.4;22.9;16.7;13.8,TQC-23;22;17;17.7,NTDTT-26.9;24.8;18.9;13.2,LTAHN-25.4;22.9;16.7;13.8,VTHTT-24.1;27.4;18.7;11,TQC-23;22;17;17.7,NTDTT-26.9;24.8;18.9;13.2,VTHTT-24.1;27.4;18.7;11,TQC-23;22;17;17.7,LTAHN-25.4;22.9;16.7;13.8,LTAHN-25.4;22.9;16.7;13.8,VTHTT-24.1;27.4;18.7;11,TQC-23;22;17;17.7,NTDTT-26.9;24.8;18.9;13.2,NTDTT-26.9;24.8;18.9;13.2,LTAHN-25.4;22.9;16.7;13.8,TQC-23;22;17;17.7,VTHTT-24.1;27.4;18.7;11,NTDTT-26.9;24.8;18.9;13.2,LTAHN-25.4;22.9;16.7;13.8,TQC-23;22;17;17.7Điệu FF: 806.1

23 Điệu FF: LTAHN-30;30;20;20,VTHTT-11.7;11.5;9.4;12.1,NTDTT-12.7;11.1;11.1;20,VTD-13.8;13.7;10.2;20,VTHTT-11.7;11.5;9.4;12.1,LTAHN-30;30;20;20,TQC-17.7;16.8;12.1;17,VTD-13.8;13.7;10.2;20,NTDTT-12.7;11.1;11.1;20,VTD-13.8;13.7;10.2;20,TQC-17.7;16.8;12.1;17,LTAHN-30;30;20;20,VTHTT-11.7;11.5;9.4;12.1,NTDTT-12.7;11.1;11.1;20,NTDTT-12.7;11.1;11.1;20,LTAHN-30;30;20;20,VTHTT-11.7;11.5;9.4;12.1,TQC-17.7;16.8;12.1;17,VTHTT-11.7;11.5;9.4;12.1,LTAHN-30;30;20;20,TQC-17.7;16.8;12.1;17,NTDTT-12.7;11.1;11.1;20,NTDTT-12.7;11.1;11.1;20,VTHTT-11.7;11.5;9.4;12.1,VTHTT-11.7;11.5;9.4;12.1,VTHTT-11.7;11.5;9.4;12.1,LTAHN-30;30;20;20,TQC-17.7;16.8;12.1;17,NTDTT-12.7;11.1;11.1;20,LTAHN-30;30;20;20,VTHTT-11.7;11.5;9.4;12.1,TQC-17.7;16.8;12.1;17,NTDTT-12.7;11.1;11.1;20,VTHTT-11.7;11.5;9.4;12.1,TQC-17.7;16.8;12.1;17,LTAHN-30;30;20;20,LTAHN-30;30;20;20,VTHTT-11.7;11.5;9.4;12.1,TQC-17.7;16.8;12.1;17,NTDTT-12.7;11.1;11.1;20,NTDTT-12.7;11.1;11.1;20,LTAHN-30;30;20;20,TQC-17.7;16.8;12.1;17,VTHTT-11.7;11.5;9.4;12.1,NTDTT-12.7;11.1;11.1;20,LTAHN-3Điệu FF: 707.5

8 Điệu FF: LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,VTHTT-24.2;16.3;10;12.3,LTAHN-21.4;16.2;11.4;9.7,TQC-18.8;17.5;14;16.9,VTD-18.1;18.1;14.3;20,NTDTT-13.6;14.5;13.3;16.3,VTD-18.1;18.1;14.3;20,TQC-18.8;17.5;14;16.9,LTAHN-21.4;16.2;11.4;9.7,VTHTT-23.4;16.3;10;20,NTDTT-13.6;14.5;13.3;16.3,NTDTT-13.6;14.5;13.3;16.3,LTAHN-21.4;16.2;11.4;9.7,VTHTT-23.4;16.3;10;20,TQC-18.8;17.5;14;16.9,VTHTT-23.4;16.3;10;20,LTAHN-21.4;16.2;11.4;9.7,TQC-18.8;17.5;14;16.9,NTDTT-13.6;14.5;13.3;16.3,NTDTT-13.6;14.5;13.3;16.3,VTHTT-23.4;16.3;10;20,VTHTT-23.4;16.3;10;20,VTHTT-23.4;16.3;10;20,LTAHN-21.4;16.2;11.4;9.7,TQC-18.8;17.5;14;16.9,NTDTT-13.6;14.5;13.3;16.3,LTAHN-21.4;16.2;11.4;9.7,VTHTT-23.4;16.3;10;20,TQC-18.8;17.6;14;16.9,NTDTT-13.6;14.5;13.3;16.3,VTHTT-23.4;16.3;10;20,TQC-18.8;17.6;14;16.9,LTAHN-21.4;16.2;11.4;9.7,LTAHN-21.4;16.2;11.4;9.7,VTHTT-23.4;16.3;10;20,TQC-18.8;17.6;14;16.9,NTDTT-13.6;14.5;13.3;16.3,NTDTT-13.6;14.5;13.3;16.3,LTAHN-21.4;16.2;11.4;9.7,TQC-18.8;17.6;14;16.9,VTHTT-23.4;16.3;10;20,NTDTT-13.6;14.5;Điệu FF: 626.6

10 Điệu FF: LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,NTDTT-24.6;18.4;9.8;11.9,LTAHN-16.7;13.3;8.9;10,VTHTT-9.6;10.9;9.4;10.6,TQC-20;17.5;14.5;17.5,NTDTT-24.6;18.4;9.8;11.9,VTHTT-9.6;10.9;9.4;10.6,TQC-20;17.5;14.5;17.5,LTAHN-16.7;13.3;8.9;10,LTAHN-16.7;13.3;8.9;10,VTHTT-9.6;10.9;9.4;10.6,TQC-20;17.5;14.5;17.5,NTDTT-24.6;18.4;9.8;11.9,NTDTT-24.6;18.4;9.8;11.9,LTAHN-16.7;13.3;8.9;10,TQC-20;17.5;14.5;17.5,VTHTT-9.6;10.9;9.4;10.6,NTDTT-24.6;18.4;9.8;11.9,LTAHN-16.7;13.3;8.9;10,TQC-20;17.5;14.5;17.5Điệu FF: 516

11 Điệu FF: LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTD-25.8;21.9;19.6;20,TQC-20.5;19.5;15;17.5,LTAHN-19.3;18.5;9.8;11.5,VTHTT-17.8;17.7;14.2;20,NTDTT-20.1;20.7;17.4;20,NTDTT-20.1;20.7;17.4;20,LTAHN-19.3;18.5;9.8;11.5,VTHTT-17.8;17.7;14.2;20,TQC-20.5;19.5;15;17.5,VTHTT-17.8;17.7;14.2;20,LTAHN-19.3;18.5;9.8;11.5,TQC-20.5;19.5;15;17.5,NTDTT-20.1;20.7;17.4;20,NTDTT-20.1;20.7;17.4;20,VTHTT-17.8;17.7;14.2;20,VTHTT-17.8;17.7;14.2;20,VTHTT-17.8;17.7;14.2;20,LTAHN-19.3;18.5;9.8;11.5,TQC-20.5;19.5;15;17.5,NTDTT-20.1;20.7;17.4;20,LTAHN-19.3;18.5;9.8;11.5,VTHTT-17.8;17.7;14.2;20,TQC-20.5;19.5;15;17.5,NTDTT-20.1;20.7;17.4;20,VTHTT-17.8;17.7;14.2;20,TQC-20.5;19.5;15;17.5,LTAHN-19.3;18.5;9.8;11.5,LTAHN-15.2;18.5;9.8;11,VTHTT-17.8;17.7;14.2;20,TQC-20.5;19.5;15;17.5,NTDTT-20.1;20.7;17.4;20,NTDTT-20.1;20.7;17.4;20,LTAHN-15.2;18.5;9.8;11,TQC-20.5;19.5;15;17.5,VTHTT-17.8;17.7;14.2;20,NTDTT-20.1;20.7;17.4;20,LTAHN-15.2;18.5;9.8;11,TQC-20.5;19.5;15;17.5Điệu FF: 656

10 Điệu FF: LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,NTDTT-27.8;22.6;17.3;19.3,LTAHN-13.7;18.7;15.6;11,TQC-22.5;22;17.5;17.6,VTHTT-20.8;19;13.6;16.6,NTDTT-27.8;22.6;17.3;19.3,LTAHN-13.7;18.7;15.6;11,TQC-22.5;22;17.5;17.6Điệu FF: 699.6

4 Điệu FF: LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,NTDTT-13;14;11.4;10,VTHTT-10;10;7;4,TQC-19.5;16;12.8;11,LTAHN-7.7;8.5;7.9;8.5,LTAHN-7.7;8.5;7.9;8.5,VTHTT-10;10;7;4,TQC-19.5;16;12.8;11,NTDTT-13;14;11.4;10,NTDTT-13;14;11.4;10,LTAHN-7.7;8.5;7.9;8.5,TQC-19.5;16;12.8;11,VTHTT-10;10;7;4,NTDTT-13;14;11.4;10,LTAHN-7.7;8.5;7.9;8.5,TQC-19.5;16;12.8;11Điệu FF: 379.5

8 Điệu FF: NTDTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,NTDTT-21.2;14.1;12.3;17.4,LTAHN-9;8.4;6.7;8.2,TQC-19.6;16;13;16Điệu FF: 323.8

8 Điệu FF: LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,VTHTT-9.6;10.6;8.2;8.6,LTAHN-10.9;9.7;7.9;11.9,TQC-17.6;16;12.5;12,NTDTT-18.9;15.2;10.6;7.8,NTDTT-18.9;15.2;10.6;7.8,VTHTT-9.6;10.6;8.2;8.6,VTHTT-9.6;10.6;8.2;8.6,VTHTT-9.6;10.6;8.2;8.6,LTAHN-10.9;9.7;7.9;11.9,TQC-17.6;16;12.5;12,NTDTT-18.9;15.2;10.6;7.8,LTAHN-10.9;9.7;7.9;11.9,VTHTT-9.6;10.6;8.2;8.6,TQC-17.6;16;12.5;12,NTDTT-18.9;15.2;10.6;7.8,VTHTT-9.6;10.6;8.2;8.6,TQC-17.6;16;12.5;12,LTAHN-10.9;9.7;7.9;11.9,LTAHN-10.9;9.7;7.9;11.9,VTHTT-9.6;10.6;8.2;8.6,TQC-17.6;16;12.5;12,NTDTT-18.9;15.2;10.6;7.8,NTDTT-18.9;15.2;10.6;7.8,LTAHN-10.9;9.7;7.9;11.9,TQC-17.6;16;12.5;12,VTHTT-9.6;10.6;8.2;8.6,NTDTT-18.9;15.2;10.6;7.8,LTAHN-10.9;9.7;7.9;11.9,TQC-17.6;16;12.5;12Điệu FF: 435.7

10 Điệu FF: LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,LTAHN-12.6;13.1;9;13,VTHTT-10.8;11.5;8;9,TQC-18.8;17.8;13;17,NTDTT-21.3;23.4;12.3;12.8,NTDTT-21.3;23.4;12.3;12.8,LTAHN-12.6;13.1;9;13,TQC-18.8;17.8;13;17,VTHTT-10.8;11.5;8;9,NTDTT-21.3;23.4;12.3;12.8,LTAHN-12.6;13.1;9;13,TQC-18.8;17.8;13;17Điệu FF: 514.9

8 Điệu FF: LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,VTD-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,VTHTT-0;0;0;0,LTAHN-0;0;0;0,TQC-0;0;0;0,NTDTT-0;0;0;0,NTDTT-21.3;14.2;10.3;10.7,VTHTT-7.1;5.5;6.3;8.7,VTHTT-7.1;5.5;6.3;8.7,VTHTT-7.1;5.5;6.3;8.7,LTAHN-11.7;10;8.4;9.4,TQC-17.5;16;12.4;12,NTDTT-21.3;14.2;10.3;10.7,LTAHN-11.7;10;8.4;9.4,VTHTT-8.4;5.5;6.3;8.7,TQC-17.5;16;12.4;12,NTDTT-21.3;14.2;10.3;10.7,VTHTT-8.4;5.5;6.3;8.7,TQC-17.5;16;12.4;12,LTAHN-11.7;10;8.4;9.4,LTAHN-11.7;10;8.4;9.4,VTHTT-8.4;5.5;6.3;8.7,TQC-17.5;16;12.4;12,NTDTT-21.3;14.2;10.3;10.7,NTDTT-21.3;14.2;10.3;10.7,LTAHN-11.7;10;8.4;9.4,TQC-17.5;16;12.4;12,VTHTT-8.4;5.5;6.3;8.7,NTDTT-21.3;14.2;10.3;10.7,LTAHN-11.7;10;8.4;9.4,TQC-17.5;16;12.4;12Điệu FF: 415.6

11 Điệu FF: TMC-1Điệu FF: 1
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9 Điệu FF: TMC-1Điệu FF: 1

2017 Điệu S: HNA-1,HTS-1,HTBH-1,NTS-1,TĐG-1; Điệu C: HNA-1,HTS-1,HTBH-2,NTS-1,TĐG-1; Điệu R: NTS-1,HNA-2,HTBH-2,HTS-1,TĐG-1; Điệu P: NTS-1,HNA-1,HTBH-2,TĐG-1,HTS-1; Điệu J: NTS-1,HNA-1,HTS-1,TĐG-1,HTBH-1; Điệu W: NTS-1,HTS-2,HNA-1,HTBH-1,TĐG-1; Điệu T: HNA-1,NTS-1,HTS-1,HTBH-1,TĐG-1; Điệu VW: NTS-1,HNA-1,HTS-1,TĐG-1,HTBH-1; Điệu SF: NTS-1,HNA-1,HTS-1,HTBH-1,TĐG-1; Điệu Q: NTS-1,HNA-1,HTBH-1,TĐG-1,HTS-1Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu P: 1; Điệu J: 1; Điệu W: 1; Điệu T: 1; Điệu VW: 1; Điệu SF: 1; Điệu Q: 1

2016 Điệu S: HNA-2,HTS-2,HTBH-2,NTS-4,TĐG-2; Điệu C: HNA-2,HTS-2,HTBH-3,NTS-2,TĐG-2; Điệu R: NTS-2,HNA-3,HTBH-3,HTS-2,TĐG-2; Điệu P: NTS-2,HNA-3,HTBH-3,TĐG-2,HTS-2; Điệu J: NTS-2,HNA-3,HTS-2,TĐG-2,HTBH-3; Điệu W: NTS-2,HTS-1,HNA-2,HTBH-2,TĐG-2; Điệu T: HNA-2,NTS-2,HTS-2,HTBH-2,TĐG-2; Điệu VW: NTS-2,HNA-2,HTS-2,TĐG-2,HTBH-3; Điệu SF: NTS-2,HNA-2,HTS-2,HTBH-2,TĐG-2; Điệu Q: NTS-2,HNA-2,HTBH-2,TĐG-2,HTS-2Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu P: 2; Điệu J: 2; Điệu W: 2; Điệu T: 2; Điệu VW: 2; Điệu SF: 2; Điệu Q: 2

2016 Điệu S: HNA-4,HTS-4,HTBH-4,NTS-2,TĐG-3; Điệu C: HNA-4,HTS-4,HTBH-4,NTS-3,TĐG-3; Điệu R: NTS-4,HNA-4,HTBH-4,HTS-4,TĐG-4; Điệu P: NTS-4,HNA-4,HTBH-4,TĐG-4,HTS-4; Điệu J: NTS-3,HNA-4,HTS-4,TĐG-4,HTBH-4; Điệu W: NTS-4,HTS-4,HNA-4,HTBH-4,TĐG-4; Điệu T: HNA-4,NTS-4,HTS-4,HTBH-4,TĐG-4; Điệu VW: NTS-4,HNA-4,HTS-4,TĐG-4,HTBH-4; Điệu SF: NTS-4,HNA-3,HTS-4,HTBH-4,TĐG-4; Điệu Q: NTS-4,HNA-4,HTBH-4,TĐG-4,HTS-4Điệu S: 4; Điệu C: 4; Điệu R: 4; Điệu P: 4; Điệu J: 4; Điệu W: 4; Điệu T: 4; Điệu VW: 4; Điệu SF: 4; Điệu Q: 4

2016 Điệu S: HNA-3,HTS-3,HTBH-3,NTS-3,TĐG-4; Điệu C: HNA-3,HTS-3,HTBH-1,NTS-4,TĐG-4; Điệu R: NTS-3,HNA-1,HTBH-1,HTS-3,TĐG-3; Điệu P: NTS-3,HNA-2,HTBH-1,TĐG-3,HTS-3; Điệu J: NTS-4,HNA-2,HTS-3,TĐG-3,HTBH-2; Điệu W: NTS-3,HTS-3,HNA-3,HTBH-3,TĐG-3; Điệu T: HNA-3,NTS-3,HTS-3,HTBH-3,TĐG-3; Điệu VW: NTS-3,HNA-3,HTS-3,TĐG-3,HTBH-2; Điệu SF: NTS-3,HNA-4,HTS-3,HTBH-3,TĐG-3; Điệu Q: NTS-3,HNA-3,HTBH-3,TĐG-3,HTS-3Điệu S: 3; Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu P: 3; Điệu J: 3; Điệu W: 3; Điệu T: 3; Điệu VW: 3; Điệu SF: 3; Điệu Q: 3

2014 Điệu S: VMH-1,NTN-1,NQGHN-1,NNTan-1,PHAHN-1; Điệu C: VMH-1,NTN-1,NNTan-1,NQGHN-1,PHAHN-1; Điệu R: PHAHN-1,NQGHN-1,VMH-1,NTN-1,NNTan-1; Điệu P: PHAHN-1,VMH-1,NQGHN-1,NNTan-1,NTN-1; Điệu J: NQGHN-1,PHAHN-1,VMH-2,NTN-1,NNTan-1; Điệu W: NQGHN-1,NTN-2,PHAHN-1,VMH-1,NNTan-1; Điệu T: PHAHN-1,NQGHN-1,NTN-1,VMH-1,NNTan-1; Điệu VW: PHAHN-1,NTN-1,NQGHN-1,VMH-1,NNTan-1; Điệu SF: PHAHN-1,NQGHN-1,VMH-1,NNTan-1,NTN-2; Điệu Q: PHAHN-1,NQGHN-1,VMH-1,NTN-1,NNTan-1Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu P: 1; Điệu J: 1; Điệu W: 1; Điệu T: 1; Điệu VW: 1; Điệu SF: 1; Điệu Q: 1

2015 Điệu S: VMH-6,NTN-3,NQGHN-3,NNTan-3,PHAHN-5; Điệu C: VMH-5,NTN-5,NNTan-2,NQGHN-4,PHAHN-5; Điệu R: PHAHN-6,NQGHN-4,VMH-6,NTN-3,NNTan-2; Điệu P: PHAHN-6,VMH-6,NQGHN-4,NNTan-2,NTN-3; Điệu J: NQGHN-6,PHAHN-6,VMH-6,NTN-4,NNTan-2; Điệu W: NQGHN-2,NTN-1,PHAHN-4,VMH-2,NNTan-3; Điệu T: PHAHN-3,NQGHN-2,NTN-2,VMH-2,NNTan-2; Điệu VW: PHAHN-2,NTN-2,NQGHN-6,VMH-2,NNTan-2; Điệu SF: PHAHN-2,NQGHN-2,VMH-2,NNTan-2,NTN-1; Điệu Q: PHAHN-2,NQGHN-2,VMH-3,NTN-2,NNTan-2Điệu S: 3; Điệu C: 5; Điệu R: 4; Điệu P: 4; Điệu J: 6; Điệu W: 2; Điệu T: 2; Điệu VW: 2; Điệu SF: 2; Điệu Q: 2

2015 Điệu S: VMH-3,NTN-2,NQGHN-6,NNTan-5,PHAHN-6; Điệu C: VMH-2,NTN-3,NNTan-3,NQGHN-3,PHAHN-2; Điệu R: PHAHN-2,NQGHN-3,VMH-2,NTN-2,NNTan-3; Điệu P: PHAHN-3,VMH-4,NQGHN-3,NNTan-3,NTN-2; Điệu J: NQGHN-2,PHAHN-5,VMH-1,NTN-2,NNTan-3; Điệu W: NQGHN-4,NTN-3,PHAHN-2,VMH-3,NNTan-2; Điệu T: PHAHN-2,NQGHN-5,NTN-3,VMH-3,NNTan-3; Điệu VW: PHAHN-3,NTN-4,NQGHN-2,VMH-3,NNTan-3; Điệu SF: PHAHN-3,NQGHN-3,VMH-3,NNTan-3,NTN-3; Điệu Q: PHAHN-3,NQGHN-3,VMH-2,NTN-3,NNTan-3Điệu S: 6; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu P: 2; Điệu J: 2; Điệu W: 3; Điệu T: 3; Điệu VW: 3; Điệu SF: 3; Điệu Q: 3

2015 Điệu S: VMH-4,NTN-6,NQGHN-2,NNTan-2,PHAHN-3; Điệu C: VMH-6,NTN-4,NNTan-6,NQGHN-5,PHAHN-4; Điệu R: PHAHN-4,NQGHN-5,VMH-5,NTN-5,NNTan-5; Điệu P: PHAHN-4,VMH-5,NQGHN-5,NNTan-5,NTN-5; Điệu J: NQGHN-5,PHAHN-3,VMH-5,NTN-5,NNTan-6; Điệu W: NQGHN-6,NTN-6,PHAHN-6,VMH-6,NNTan-6; Điệu T: PHAHN-5,NQGHN-4,NTN-6,VMH-6,NNTan-4; Điệu VW: PHAHN-6,NTN-6,NQGHN-5,VMH-6,NNTan-6; Điệu SF: PHAHN-5,NQGHN-4,VMH-6,NNTan-6,NTN-6; Điệu Q: PHAHN-4,NQGHN-5,VMH-6,NTN-6,NNTan-6Điệu S: 2; Điệu C: 6; Điệu R: 5; Điệu P: 5; Điệu J: 5; Điệu W: 6; Điệu T: 5.5; Điệu VW: 6; Điệu SF: 6; Điệu Q: 6

2014 Điệu S: VMH-5,NTN-5,NQGHN-4,NNTan-4,PHAHN-4; Điệu C: VMH-4,NTN-2,NNTan-5,NQGHN-6,PHAHN-3; Điệu R: PHAHN-3,NQGHN-6,VMH-4,NTN-4,NNTan-4; Điệu P: PHAHN-2,VMH-2,NQGHN-6,NNTan-4,NTN-4; Điệu J: NQGHN-4,PHAHN-2,VMH-4,NTN-3,NNTan-5; Điệu W: NQGHN-5,NTN-4,PHAHN-5,VMH-5,NNTan-5; Điệu T: PHAHN-6,NQGHN-3,NTN-4,VMH-5,NNTan-5; Điệu VW: PHAHN-4,NTN-3,NQGHN-4,VMH-5,NNTan-5; Điệu SF: PHAHN-6,NQGHN-6,VMH-5,NNTan-5,NTN-4; Điệu Q: PHAHN-6,NQGHN-4,VMH-5,NTN-4,NNTan-5Điệu S: 5; Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu P: 3; Điệu J: 3; Điệu W: 5; Điệu T: 4; Điệu VW: 4.5; Điệu SF: 5; Điệu Q: 4.5

2014 Điệu S: VMH-2,NTN-4,NQGHN-5,NNTan-6,PHAHN-2; Điệu C: VMH-3,NTN-6,NNTan-4,NQGHN-2,PHAHN-6; Điệu R: PHAHN-5,NQGHN-2,VMH-3,NTN-6,NNTan-6; Điệu P: PHAHN-5,VMH-3,NQGHN-2,NNTan-6,NTN-6; Điệu J: NQGHN-3,PHAHN-4,VMH-3,NTN-6,NNTan-4; Điệu W: NQGHN-3,NTN-5,PHAHN-3,VMH-4,NNTan-4; Điệu T: PHAHN-4,NQGHN-6,NTN-5,VMH-4,NNTan-6; Điệu VW: PHAHN-5,NTN-5,NQGHN-3,VMH-4,NNTan-4; Điệu SF: PHAHN-4,NQGHN-5,VMH-4,NNTan-4,NTN-5; Điệu Q: PHAHN-5,NQGHN-6,VMH-4,NTN-5,NNTan-4Điệu S: 4; Điệu C: 4; Điệu R: 6; Điệu P: 6; Điệu J: 4; Điệu W: 4; Điệu T: 5.5; Điệu VW: 4.5; Điệu SF: 4; Điệu Q: 4.5

2012 Điệu S: NTDT-3,LDTTT-4,TQC-2,NTDHN-1,TTPHN-1; Điệu C: NTDT-2,LDTTT-2,TQC-3,TTPHN-2,NTDHN-3; Điệu R: LDTTT-2,NTDT-2,TQC-2,TTPHN-2,NTDHN-1; Điệu P: LDTTT-2,NTDT-3,TTPHN-1,TQC-1,NTDHN-1; Điệu J: LDTTT-2,NTDHN-2,TQC-1,NTDT-2,TTPHN-1; Điệu W: LDTTT-1,TQC-2,NTDT-2,NTDHN-1,TTPHN-2; Điệu T: LDTTT-1,TQC-2,NTDT-1,NTDHN-1,TTPHN-2; Điệu VW: NTDT-2,TQC-2,LDTTT-1,TTPHN-2,NTDHN-1; Điệu SF: TQC-2,NTDT-1,LDTTT-1,TTPHN-2,NTDHN-3; Điệu Q: TQC-2,NTDT-1,LDTTT-1,TTPHN-2,NTDHN-2Điệu S: 1.5; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu P: 1; Điệu J: 1; Điệu W: 2; Điệu T: 1; Điệu VW: 2; Điệu SF: 2; Điệu Q: 2

2013 Điệu S: NTDT-2,LDTTT-3,TQC-1,NTDHN-4,TTPHN-2; Điệu C: NTDT-4,LDTTT-4,TQC-2,TTPHN-3,NTDHN-4; Điệu R: LDTTT-4,NTDT-3,TQC-3,TTPHN-3,NTDHN-4; Điệu P: LDTTT-4,NTDT-2,TTPHN-2,TQC-3,NTDHN-4; Điệu J: LDTTT-4,NTDHN-4,TQC-3,NTDT-3,TTPHN-2; Điệu W: LDTTT-4,TQC-1,NTDT-1,NTDHN-2,TTPHN-1; Điệu T: LDTTT-2,TQC-1,NTDT-2,NTDHN-2,TTPHN-1; Điệu VW: NTDT-1,TQC-1,LDTTT-2,TTPHN-1,NTDHN-2; Điệu SF: TQC-1,NTDT-2,LDTTT-2,TTPHN-1,NTDHN-1; Điệu Q: TQC-1,NTDT-2,LDTTT-2,TTPHN-1,NTDHN-1Điệu S: 3; Điệu C: 4; Điệu R: 3; Điệu P: 3; Điệu J: 3; Điệu W: 1; Điệu T: 2; Điệu VW: 1; Điệu SF: 1; Điệu Q: 1

2013 Điệu S: NTDT-4,LDTTT-2,TQC-3,NTDHN-3,TTPHN-4; Điệu C: NTDT-3,LDTTT-3,TQC-1,TTPHN-4,NTDHN-1; Điệu R: LDTTT-3,NTDT-4,TQC-4,TTPHN-4,NTDHN-2; Điệu P: LDTTT-3,NTDT-4,TTPHN-4,TQC-4,NTDHN-2; Điệu J: LDTTT-3,NTDHN-1,TQC-4,NTDT-4,TTPHN-4; Điệu W: LDTTT-2,TQC-4,NTDT-4,NTDHN-3,TTPHN-3; Điệu T: LDTTT-4,TQC-3,NTDT-3,NTDHN-3,TTPHN-3; Điệu VW: NTDT-3,TQC-3,LDTTT-4,TTPHN-3,NTDHN-3; Điệu SF: TQC-3,NTDT-3,LDTTT-4,TTPHN-3,NTDHN-2; Điệu Q: TQC-3,NTDT-3,LDTTT-3,TTPHN-3,NTDHN-3Điệu S: 4; Điệu C: 3; Điệu R: 4; Điệu P: 4; Điệu J: 4; Điệu W: 3; Điệu T: 3; Điệu VW: 3; Điệu SF: 3; Điệu Q: 3

2012 Điệu S: NTDT-1,LDTTT-1,TQC-4,NTDHN-2,TTPHN-3; Điệu C: NTDT-1,LDTTT-1,TQC-4,TTPHN-1,NTDHN-2; Điệu R: LDTTT-1,NTDT-1,TQC-1,TTPHN-1,NTDHN-3; Điệu P: LDTTT-1,NTDT-1,TTPHN-3,TQC-2,NTDHN-3; Điệu J: LDTTT-1,NTDHN-3,TQC-2,NTDT-1,TTPHN-3; Điệu W: LDTTT-3,TQC-3,NTDT-3,NTDHN-4,TTPHN-4; Điệu T: LDTTT-3,TQC-4,NTDT-4,NTDHN-4,TTPHN-4; Điệu VW: NTDT-4,TQC-4,LDTTT-3,TTPHN-4,NTDHN-4; Điệu SF: TQC-4,NTDT-4,LDTTT-3,TTPHN-4,NTDHN-4; Điệu Q: TQC-4,NTDT-4,LDTTT-4,TTPHN-4,NTDHN-4Điệu S: 1.5; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu P: 2; Điệu J: 2; Điệu W: 4; Điệu T: 4; Điệu VW: 4; Điệu SF: 4; Điệu Q: 4

2010 2012 Điệu S: TQC-1,ĐST-1,NHH-1,PTHHNS-1,NCA-1,NTC-1,CTVDHN-1; Điệu C: NCA-1,NTC-1,ĐST-1,CTVDHN-1,PTHHNS-1,TQC-1,NHH-1; Điệu R: ĐST-1,TQC-1,NCA-1,NHH-1,NTC-1,CTVDHN-1,PTHHNS-1; Điệu P: ĐST-1,NHH-1,TQC-1,PTHHNS-1,CTVDHN-1,NTC-1,NCA-1; Điệu J: NCA-1,TQC-1,ĐST-1,PTHHNS-1,CTVDHN-1,NHH-1,NTC-1Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu P: 1; Điệu J: 1

2009 2009 Điệu S: TQC-2,ĐST-2,NHH-2,PTHHNS-2,NCA-2,NTC-2,CTVDHN-2; Điệu C: NCA-2,NTC-2,ĐST-2,CTVDHN-2,PTHHNS-2,TQC-2,NHH-2; Điệu R: ĐST-2,TQC-2,NCA-2,NHH-2,NTC-2,CTVDHN-3,PTHHNS-2; Điệu P: ĐST-2,NHH-2,TQC-2,PTHHNS-2,CTVDHN-2,NTC-2,NCA-2; Điệu J: NCA-2,TQC-2,ĐST-2,PTHHNS-2,CTVDHN-2,NHH-2,NTC-2Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu P: 2; Điệu J: 2

1982 2003 Điệu S: TQC-3,ĐST-3,NHH-3,PTHHNS-3,NCA-3,NTC-3,CTVDHN-3; Điệu C: NCA-3,NTC-3,ĐST-3,CTVDHN-3,PTHHNS-3,TQC-3,NHH-3; Điệu R: ĐST-3,TQC-3,NCA-3,NHH-3,NTC-3,CTVDHN-2,PTHHNS-3; Điệu P: ĐST-3,NHH-3,TQC-3,PTHHNS-3,CTVDHN-3,NTC-3,NCA-3; Điệu J: NCA-3,TQC-3,ĐST-3,PTHHNS-3,CTVDHN-3,NHH-3,NTC-3Điệu S: 3; Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu P: 3; Điệu J: 3

2012 Điệu C: NTC-1; Điệu R: NTC-1; Điệu J: NTC-1Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2012 Điệu C: NTC-2; Điệu R: NTC-2; Điệu J: NTC-2Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu J: 2

2013 Điệu C: NTC-3; Điệu R: NTC-3; Điệu J: NTC-3Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu J: 3

2017 Điệu S: ĐST-1; Điệu C: ĐST-1; Điệu R: ĐST-1; Điệu J: ĐST-1Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2017 Điệu S: ĐST-2; Điệu C: ĐST-2; Điệu R: ĐST-3; Điệu J: ĐST-2Điệu C: 2; Điệu R: 3; Điệu J: 2

2017 Điệu S: ĐST-3; Điệu C: ĐST-3; Điệu R: ĐST-2; Điệu J: ĐST-3Điệu C: 3; Điệu R: 2; Điệu J: 3

2018 Điệu C: PTHHN-1,NTNNHN-1,BTHT-1Điệu C: 1

2019 Điệu C: PTHHN-2,NTNNHN-2,BTHT-2Điệu C: 2

2018 Điệu C: PTHHN-3,NTNNHN-3,BTHT-3Điệu C: 3

2015 Điệu C: LTPT-1,LVL-2,VNMHN-1Điệu C: 1

2015 Điệu C: LTPT-2,LVL-1,VNMHN-2Điệu C: 2

2015

2018 Điệu C: NVTCB-1,NATHN-1,LTAHN-1Điệu C: 1

2018 Điệu C: NVTCB-2,NATHN-2,LTAHN-2Điệu C: 2

2018 Điệu C: NVTCB-4,NATHN-4,LTAHN-4Điệu C: 4

2019 Điệu C: NVTCB-3,NATHN-3,LTAHN-3Điệu C: 3
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2017 Điệu C: LDTTT-1,PAT-1,NNTan-1Điệu C: 1

2017 Điệu C: LDTTT-2,PAT-4,NNTan-2Điệu C: 2

2017 Điệu C: LDTTT-4,PAT-3,NNTan-6Điệu C: 4

2016 Điệu C: LDTTT-3,PAT-6,NNTan-3Điệu C: 3

2014 Điệu C: LDTTT-6,PAT-5,NNTan-4Điệu C: 6

2017 Điệu C: LDTTT-5,PAT-2,NNTan-5Điệu C: 5

2011 Điệu C: HTBH-1,VTD-1,NVT-1Điệu C: 1

2010 Điệu C: HTBH-3,VTD-2,NVT-3Điệu C: 3

2012 Điệu C: HTBH-2,VTD-3,NVT-2Điệu C: 2

2012 Điệu C: HTBH-4,VTD-5,NVT-5Điệu C: 5

2012 Điệu C: HTBH-5,VTD-4,NVT-4Điệu C: 4

2009 Điệu C: NLP-1,VTT-1,TVH-1Điệu C: 1

2009 Điệu C: NLP-2,VTT-2,TVH-2Điệu C: 2

2015 Điệu C: NTS-1,NHV-1,TSTHN-1Điệu C: 1

2015 Điệu C: NTS-2,NHV-2,TSTHN-2Điệu C: 2

2015

2013 Điệu C: PTHHN-1,NTNNHN-1,BTHT-1Điệu C: 1

2015 Điệu C: PTHHN-2,NTNNHN-2,BTHT-2Điệu C: 2

2014 Điệu C: PTHHN-3,NTNNHN-3,BTHT-3Điệu C: 3

2017 Điệu C: LVL-1,VNMHN-1,LTPT-1Điệu C: 1

2017 Điệu C: LVL-2,VNMHN-2,LTPT-2Điệu C: 2

2017 Điệu C: LVL-3,VNMHN-3,LTPT-3Điệu C: 3

2013 Điệu C: NVTCB-1,NATHN-1,LTAHN-1Điệu C: 1

2013 Điệu C: NVTCB-2,NATHN-2,LTAHN-2Điệu C: 2

2013 Điệu C: NVTCB-3,NATHN-3,LTAHN-3Điệu C: 3

2013 Điệu C: PAT-1,LDTTT-1,NNTan-1Điệu C: 1

2013 Điệu C: PAT-2,LDTTT-2,NNTan-3Điệu C: 2

2012 Điệu C: PAT-3,LDTTT-3,NNTan-2Điệu C: 3

2017 Điệu C: VTD-1,NVT-2,HTBH-1Điệu C: 1

2017 Điệu C: VTD-2,NVT-1,HTBH-2Điệu C: 2

2016

2004 Điệu C: TVH-3,NLP-1,VTT-1Điệu C: 1
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2004 Điệu C: TVH-1,NLP-2,VTT-3Điệu C: 2

2002 Điệu C: TVH-2,NLP-3,VTT-2Điệu C: 3

2014 Điệu C: NTS-1,NHV-1; Điệu R: NTS-1,NHV-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2014 Điệu C: NTS-2,NHV-2; Điệu R: NTS-2,NHV-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

2015 Điệu C: NTS-3,NHV-3; Điệu R: NTS-3,NHV-3Điệu C: 3; Điệu R: 3

2011 Điệu C: BTHT-1,NTNNHN-1,PTHHN-1; Điệu R: BTHT-1,PTHHN-1,NTNNHN-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2012 Điệu C: BTHT-2,NTNNHN-2,PTHHN-3; Điệu R: BTHT-2,PTHHN-3,NTNNHN-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

2012 Điệu C: BTHT-3,NTNNHN-3,PTHHN-2; Điệu R: BTHT-3,PTHHN-2,NTNNHN-3Điệu C: 3; Điệu R: 3

2013 2015 Điệu C: LVL-1,LTPT-1,VNMHN-1; Điệu R: LVL-1,VNMHN-1,LTPT-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2011 2015 Điệu C: LVL-2,LTPT-2,VNMHN-2; Điệu R: LVL-2,VNMHN-2,LTPT-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

2016 Điệu C: NVTCB-1,NATHN-1,LTAHN-1; Điệu R: NVTCB-1,LTAHN-1,NATHN-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2017 Điệu C: NVTCB-2,NATHN-2,LTAHN-2; Điệu R: NVTCB-2,LTAHN-2,NATHN-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

2017 Điệu C: NVTCB-3,NATHN-3,LTAHN-3; Điệu R: NVTCB-3,LTAHN-3,NATHN-3Điệu C: 3; Điệu R: 3

2015 Điệu C: NNTan-1,PAT-1,LDTTT-1; Điệu R: NNTan-1,PAT-1,LDTTT-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2014 Điệu C: VTD-1,NVT-1,HTBH-1; Điệu R: VTD-2,NVT-1,HTBH-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2016 Điệu C: VTD-2,NVT-2,HTBH-2; Điệu R: VTD-1,NVT-2,HTBH-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

2015 Điệu C: VTD-3,NVT-3,HTBH-3; Điệu R: VTD-3,NVT-3,HTBH-3Điệu C: 3; Điệu R: 3

2013 Điệu C: NLP-1,TVH-1,VTT-1; Điệu R: NLP-1,TVH-1,VTT-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2014 Điệu C: NTS-1,NHV-1; Điệu R: NTS-1,NHV-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2016 Điệu C: NTS-2,NHV-2; Điệu R: NTS-2,NHV-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

2015

2014 Điệu C: PTHHN-1,BTHT-2,NTNNHN-1; Điệu R: BTHT-2,NTNNHN-2,PTHHN-1Điệu C: 1; Điệu R: 2

2015 Điệu C: PTHHN-2,BTHT-1,NTNNHN-2; Điệu R: BTHT-1,NTNNHN-1,PTHHN-2Điệu C: 2; Điệu R: 1

2015

2008 Điệu C: LVL-1,VNMHN-1,LTPT-1; Điệu R: VNMHN-1,LTPT-1,LVL-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2014 Điệu C: LVL-2,VNMHN-2,LTPT-2; Điệu R: VNMHN-2,LTPT-2,LVL-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

2015 Điệu C: NVTCB-1,LTAHN-1,NATHN-1; Điệu R: NVTCB-1,LTAHN-1,NATHN-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2015 Điệu C: NVTCB-2,LTAHN-2,NATHN-2; Điệu R: NVTCB-2,LTAHN-2,NATHN-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

2015 Điệu C: NVTCB-3,LTAHN-3,NATHN-3; Điệu R: NVTCB-3,LTAHN-3,NATHN-3Điệu C: 3; Điệu R: 3
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2016 Điệu C: PAT-1,NNTan-1,LDTTT-1; Điệu R: PAT-1Điệu C: 1

2016 Điệu C: PAT-3,NNTan-3,LDTTT-2; Điệu R: PAT-3Điệu C: 3

2015

2014 Điệu C: VTD-1,NVT-2,HTBH-1; Điệu R: VTD-1,NVT-2,HTBH-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2014 Điệu C: VTD-2,NVT-1,HTBH-2; Điệu R: VTD-2,NVT-1,HTBH-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

2015 Điệu C: VTD-3,NVT-3,HTBH-3; Điệu R: VTD-3,NVT-3,HTBH-3Điệu C: 3; Điệu R: 3

2015 Điệu C: NLP-1,TVH-1,VTT-1; Điệu R: NLP-1,VTT-1,TVH-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2012 Điệu C: NTS-2,NHV-1; Điệu R: NHV-1,NTS-1Điệu C: 1.5; Điệu R: 1

2013 Điệu C: NTS-1,NHV-2; Điệu R: NHV-2,NTS-2Điệu C: 1.5; Điệu R: 2

2013 Điệu C: NTS-3,NHV-3; Điệu R: NHV-3,NTS-3Điệu C: 3; Điệu R: 3

2011 Điệu C: BTHT-1,NTNNHN-1,PTHHN-1; Điệu R: BTHT-1,PTHHN-1,NTNNHN-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2011 Điệu C: BTHT-2,NTNNHN-2,PTHHN-2; Điệu R: BTHT-2,PTHHN-2,NTNNHN-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

2013 Điệu J: LVL-1,VNMHN-1,LTPT-1Điệu J: 1

2015 Điệu J: LVL-2,VNMHN-2,LTPT-2Điệu J: 2

2013 Điệu J: LVL-4,VNMHN-4,LTPT-4Điệu J: 4

2016 Điệu J: LVL-3,VNMHN-3,LTPT-3Điệu J: 3

2018 Điệu R: NVTCB-1,NATHN-1,LTAHN-1Điệu R: 1

2019 Điệu R: NVTCB-2,NATHN-3,LTAHN-2Điệu R: 2

2018 Điệu R: NVTCB-4,NATHN-2,LTAHN-4Điệu R: 4

2019 Điệu R: NVTCB-3,NATHN-4,LTAHN-3Điệu R: 3

2017 Điệu R: NNTan-2,PAT-1,LDTTT-2Điệu R: 1

2017 Điệu R: NNTan-3,PAT-2,LDTTT-1Điệu R: 2

2017 Điệu R: NNTan-5,PAT-4,LDTTT-4Điệu R: 4

2017 Điệu R: NNTan-1,PAT-3,LDTTT-3Điệu R: 3

2014 Điệu R: NNTan-6,PAT-6,LDTTT-5Điệu R: 6

2016 Điệu R: NNTan-4,PAT-5,LDTTT-6Điệu R: 5

2015 Điệu R: VTD-1,NVT-1,HTBH-1Điệu R: 1

2015 Điệu R: VTD-2,NVT-2,HTBH-2Điệu R: 2

2016 Điệu R: VTD-3,NVT-3,HTBH-3Điệu R: 3

2012 Điệu R: NLP-1,TVH-1,VTT-5Điệu R: 1

2012 Điệu R: NLP-4,TVH-2,VTT-2Điệu R: 3

2013 Điệu R: NLP-2,TVH-4,VTT-1Điệu R: 2

2012 Điệu R: NLP-5,TVH-5,VTT-3Điệu R: 5
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2012 Điệu R: NLP-3,TVH-3,VTT-4Điệu R: 4

2008 Điệu R: NTS-1,NHV-1Điệu R: 1

2010 Điệu R: NTS-2,NHV-2Điệu R: 2

2015 Điệu R: BTHT-1,PTHHN-1,NTNNHN-1Điệu R: 1

2016 Điệu R: BTHT-2,PTHHN-2,NTNNHN-2Điệu R: 2

2014 Điệu R: LVL-2,VNMHN-1,LTPT-1Điệu R: 1

2014 Điệu R: LVL-1,VNMHN-2,LTPT-2Điệu R: 2

2015 Điệu R: LVL-3,VNMHN-3,LTPT-3Điệu R: 3

2016 Điệu R: NVTCB-1,NATHN-1,LTAHN-2Điệu R: 1

2015 Điệu R: NVTCB-2,NATHN-2,LTAHN-1Điệu R: 2

2016 Điệu R: NVTCB-3,NATHN-3,LTAHN-3Điệu R: 3

1963 Điệu R: NNTan-2,PAT-1,LDTTT-1Điệu R: 1

1963 Điệu R: NNTan-1,PAT-2,LDTTT-2Điệu R: 2

1963 Điệu R: NNTan-3,PAT-3,LDTTT-3Điệu R: 3

2017 Điệu R: VTD-1,NVT-1,HTBH-1Điệu R: 1

2017 Điệu R: VTD-2,NVT-2,HTBH-2Điệu R: 2

2017 Điệu R: VTD-3,NVT-3,HTBH-3Điệu R: 3

2011 Điệu R: TVH-1,NLP-1,VTT-1Điệu R: 1

2015 Điệu R: TVH-2,NLP-2,VTT-2Điệu R: 2

2012 Điệu R: TVH-3,NLP-3,VTT-3Điệu R: 3

2011 Điệu S: NTS-1,NHV-1Điệu S: 1

2017 Điệu S: NTS-2,NHV-2Điệu S: 2

2015 Điệu S: NTS-3,NHV-3Điệu S: 3

2014 Điệu S: BTHT-1,PTHHN-1,NTNNHN-1Điệu S: 1

2009 Điệu S: BTHT-2,PTHHN-2,NTNNHN-2Điệu S: 2

2012 Điệu W: LVL-1,VNMHN-1,LTPT-1; Điệu T: VNMHN-1,LVL-2,LTPT-1Điệu W: 1; Điệu T: 1

2012 Điệu W: LVL-2,VNMHN-2,LTPT-2; Điệu T: VNMHN-2,LVL-1,LTPT-2Điệu W: 2; Điệu T: 2

2016 2017 Điệu W: HTBH-1,HNA-1,NVT-1,VTD-1,TMC-1Điệu W: 1
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2017 Điệu W: LVL-1,TVH-3,NQGHN-2,VMH-1,VTT-1Điệu W: 1

2017 Điệu W: LVL-3,TVH-1,NQGHN-1,VMH-2,VTT-2Điệu W: 2

2016 Điệu W: LVL-2,TVH-2,NQGHN-4,VMH-3,VTT-4Điệu W: 3

2016 Điệu W: LVL-4,TVH-4,NQGHN-5,VMH-4,VTT-6Điệu W: 4

2017 Điệu W: LVL-5,TVH-5,NQGHN-3,VMH-5,VTT-3Điệu W: 5

2017 Điệu W: LVL-6,TVH-6,NQGHN-6,VMH-6,VTT-5Điệu W: 6

2013 Điệu W: TQC-1,NTS-1,NHH-2,NTDHN-1,NTDHN-1Điệu W: 1

2012 Điệu W: TQC-2,NTS-2,NHH-1,NTDHN-6,NTDHN-6Điệu W: 2

2012 Điệu W: TQC-3,NTS-3,NHH-4,NTDHN-3,NTDHN-3Điệu W: 3

2013 Điệu W: TQC-4,NTS-4,NHH-7,NTDHN-4,NTDHN-4Điệu W: 4

2012 Điệu W: TQC-5,NTS-5,NHH-3,NTDHN-2,NTDHN-2Điệu W: 5

2013 Điệu W: TQC-6,NTS-6,NHH-5,NTDHN-5,NTDHN-5Điệu W: 6

2012 Điệu W: TQC-7,NTS-7,NHH-6,NTDHN-7,NTDHN-7Điệu W: 7

1958 1960 Điệu W: CTVDHN-1,NVTCB-1,PTHHN-1,BTHT-1,TĐG-1Điệu W: 1

1973 Điệu W: VTD-1,NVT-3,HTBH-1,HNA-3,TMC-1Điệu W: 1

1970 Điệu W: VTD-3,NVT-1,HTBH-2,HNA-1,TMC-2Điệu W: 2

1975 Điệu W: VTD-2,NVT-2,HTBH-3,HNA-2,TMC-3Điệu W: 3

2014 2015 Điệu W: VMH-1,NQGHN-1,LVL-1,TVH-1,VTT-1Điệu W: 1

2014 Điệu W: NTS-1,TQC-1,NHH-3,NTDHN-2Điệu W: 1

2014 Điệu W: NTS-2,TQC-2,NHH-1,NTDHN-3Điệu W: 2

2014 Điệu W: NTS-3,TQC-3,NHH-2,NTDHN-1Điệu W: 3

2015 Điệu W: NTS-4,TQC-5,NHH-4,NTDHN-4Điệu W: 4

2015 Điệu W: NTS-5,TQC-4,NHH-5,NTDHN-5Điệu W: 5

1963 Điệu W: CTVDHN-1,NVTCB-1,TĐG-1,PTHHN-1,BTHT-1Điệu W: 1

1963 Điệu W: CTVDHN-2,NVTCB-2,TĐG-2,PTHHN-2,BTHT-2Điệu W: 2

1963 Điệu W: CTVDHN-3,NVTCB-3,TĐG-3,PTHHN-3,BTHT-3Điệu W: 3

2010 2014 Điệu W: NVT-1,TMC-1,HTBH-1,HNA-1,VTD-1Điệu W: 1

2011 Điệu W: NQGHN-1,TVH-4,VMH-1,LVL-1,VTT-2Điệu W: 1

2012 Điệu W: NQGHN-2,TVH-3,VMH-3,LVL-2,VTT-1Điệu W: 2

2013 Điệu W: NQGHN-3,TVH-1,VMH-2,LVL-4,VTT-3Điệu W: 3

2013 Điệu W: NQGHN-4,TVH-2,VMH-4,LVL-3,VTT-4Điệu W: 4

2009 Điệu W: NTS-1,TQC-1,NHH-1,NTDHN-1,TSTHN-1Điệu W: 1

2013 Điệu W: NTS-3,TQC-2,NHH-3,NTDHN-2,TSTHN-2Điệu W: 2

2013 Điệu W: NTS-2,TQC-3,NHH-2,NTDHN-3,TSTHN-3Điệu W: 3
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1973 1985 Điệu W: CTVDHN-1,TĐG-1,NVTCB-2,BTHT-1,PTHHN-1Điệu W: 1

1961 1962 Điệu W: CTVDHN-3,TĐG-2,NVTCB-3,BTHT-2,PTHHN-2Điệu W: 2

1978 1980 Điệu W: CTVDHN-2,TĐG-3,NVTCB-1,BTHT-4,PTHHN-3Điệu W: 3

1960 1966 Điệu W: CTVDHN-4,TĐG-4,NVTCB-4,BTHT-3,PTHHN-4Điệu W: 4

1985 Điệu W: TMC-1,VTD-1,NVT-1,HTBH-1,HNA-1Điệu W: 1

2013 Điệu W: LVL-1,NQGHN-1,TVH-1,VMH-1,VTT-1; Điệu T: NQGHN-1,TVH-1,VTT-1,VMH-1,LVL-1; Điệu SF: NQGHN-1,VMH-1,TVH-1,VTT-1,LVL-1; Điệu Q: TVH-1,NQGHN-1,VMH-1,VTT-1,LVL-1Điệu W: 1; Điệu T: 1; Điệu SF: 1; Điệu Q: 1

2012 Điệu W: LVL-2,NQGHN-2,TVH-2,VMH-2,VTT-2; Điệu T: NQGHN-2,TVH-2,VTT-2,VMH-2,LVL-2; Điệu SF: NQGHN-2,VMH-2,TVH-2,VTT-2,LVL-2; Điệu Q: TVH-2,NQGHN-2,VMH-2,VTT-2,LVL-2Điệu W: 2; Điệu T: 2; Điệu SF: 2; Điệu Q: 2

2011 Điệu W: NTDHN-1,NTS-1,NHH-1,TQC-1; Điệu T: NTS-1,TQC-1,NHH-1,NTDHN-2; Điệu SF: NTDHN-1,TQC-1,NHH-1,NTS-2; Điệu Q: TQC-1,NTDHN-1,NTS-1,NHH-1Điệu W: 1; Điệu T: 1; Điệu SF: 1; Điệu Q: 1

2011 Điệu W: NTDHN-2,NTS-2,NHH-2,TQC-2; Điệu T: NTS-2,TQC-2,NHH-2,NTDHN-1; Điệu SF: NTDHN-2,TQC-2,NHH-2,NTS-1; Điệu Q: TQC-2,NTDHN-2,NTS-2,NHH-2Điệu W: 2; Điệu T: 2; Điệu SF: 2; Điệu Q: 2

2017 Điệu F: NVTCB-1,BTHT-1,TĐG-1,CTVDHN-1,PTHHN-1Điệu F: 1

2016 Điệu F: NVTCB-2,BTHT-2,TĐG-2,CTVDHN-2,PTHHN-2Điệu F: 2

2016 Điệu F: NVTCB-3,BTHT-3,TĐG-3,CTVDHN-3,PTHHN-3Điệu F: 3

2011 Điệu F: HNA-1,VTD-2,TMC-1,NVT-1,HTBH-1Điệu F: 1

2011 Điệu F: HNA-2,VTD-1,TMC-2,NVT-2,HTBH-2Điệu F: 2

1978 1980 Điệu F: NQGHN-1,LVL-1,TVH-1,VMH-2,VTT-2Điệu F: 1

1970 1970 Điệu F: NQGHN-2,LVL-2,TVH-2,VMH-1,VTT-1Điệu F: 2

2017 Điệu Q: NTS-1,NTDHN-1,TQC-1,NHH-1Điệu Q: 1

2016 Điệu Q: NTS-2,NTDHN-2,TQC-2,NHH-2Điệu Q: 2

2016 Điệu Q: NTS-3,NTDHN-3,TQC-3,NHH-3Điệu Q: 3

2012 Điệu Q: NVTCB-1,TĐG-1,CTVDHN-1,BTHT-1,PTHHN-1Điệu Q: 1

2013 Điệu Q: NVTCB-2,TĐG-2,CTVDHN-2,BTHT-2,PTHHN-2Điệu Q: 2

2014 Điệu Q: PHAHN-1,HTS-1,PTHHNS-2Điệu Q: 1

2014 Điệu Q: PHAHN-2,HTS-2,PTHHNS-1Điệu Q: 2

2014 Điệu Q: PHAHN-3,HTS-3,PTHHNS-4Điệu Q: 3

2014 Điệu Q: PHAHN-4,HTS-4,PTHHNS-3Điệu Q: 4

2011 Điệu Q: NTDT-1,NLP-2,LTAHN-1,NATHN-3,PAT-1Điệu Q: 1

2012 Điệu Q: NTDT-2,NLP-1,LTAHN-3,NATHN-1,PAT-2Điệu Q: 2

2011 Điệu Q: NTDT-3,NLP-3,LTAHN-2,NATHN-2,PAT-3Điệu Q: 3
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2012 Điệu W: TTPHN-1,NTN-2,NHV-1,NNTan-3,LDTTT-1; Điệu T: NTN-2,TTPHN-2,NNTan-2,NHV-1,LDTTT-1Điệu W: 1; Điệu T: 1

2013 Điệu W: TTPHN-3,NTN-1,NHV-3,NNTan-1,LDTTT-2; Điệu T: NTN-1,TTPHN-3,NNTan-1,NHV-2,LDTTT-2Điệu W: 2; Điệu T: 2

2012 Điệu W: TTPHN-2,NTN-3,NHV-2,NNTan-2,LDTTT-3; Điệu T: NTN-3,TTPHN-1,NNTan-3,NHV-3,LDTTT-3Điệu W: 3; Điệu T: 3

2013 Điệu W: TTPHN-4,NTN-4,NHV-4,NNTan-4,LDTTT-4; Điệu T: NTN-4,TTPHN-4,NNTan-4,NHV-4,LDTTT-4Điệu W: 4; Điệu T: 4

1958 1960 Điệu W: PHAHN-1,PTHHNS-1,HTS-1; Điệu T: PHAHN-1,HTS-1,PTHHNS-1Điệu W: 1; Điệu T: 1

1960 1960 Điệu W: PHAHN-2,PTHHNS-2,HTS-2; Điệu T: PHAHN-2,HTS-2,PTHHNS-2Điệu W: 2; Điệu T: 2

1975 Điệu W: NATHN-1,LTAHN-1,NTDT-1,NLP-1; Điệu T: NTDT-1,NATHN-3,NLP-1,LTAHN-2Điệu W: 1; Điệu T: 2

1970 Điệu W: NATHN-2,LTAHN-3,NTDT-2,NLP-2; Điệu T: NTDT-2,NATHN-1,NLP-2,LTAHN-1Điệu W: 2; Điệu T: 1

1973 Điệu W: NATHN-3,LTAHN-2,NTDT-3,NLP-3; Điệu T: NTDT-3,NATHN-2,NLP-3,LTAHN-3Điệu W: 3; Điệu T: 3

2014 Điệu W: TTPHN-2,NTN-1,NHV-1,NNTan-1,LDTTT-1; Điệu T: NTN-1,TTPHN-1,NNTan-1,NHV-1,LDTTT-1Điệu W: 1; Điệu T: 1

2014 Điệu W: TTPHN-1,NTN-2,NHV-3,NNTan-2,LDTTT-2; Điệu T: NTN-2,TTPHN-2,NNTan-2,NHV-2,LDTTT-2Điệu W: 2; Điệu T: 2

2017 Điệu W: TTPHN-3,NTN-3,NHV-2,NNTan-3,LDTTT-3; Điệu T: NTN-3,TTPHN-3,NNTan-3,NHV-3,LDTTT-3Điệu W: 3; Điệu T: 3

2015 Điệu W: TTPHN-4,NTN-4,NHV-4,NNTan-4,LDTTT-4; Điệu T: NTN-4,TTPHN-4,NNTan-4,NHV-4,LDTTT-4Điệu W: 4; Điệu T: 4

1963 Điệu W: PHAHN-1,PTHHNS-1,HTS-2; Điệu T: PHAHN-1,PTHHNS-1,HTS-2,PTHHNS-1Điệu W: 1; Điệu T: 1

1963 Điệu W: PHAHN-2,PTHHNS-2,HTS-1; Điệu T: PHAHN-2,PTHHNS-2,HTS-1,PTHHNS-2Điệu W: 2; Điệu T: 2

1963 Điệu W: PHAHN-3,PTHHNS-3,HTS-3; Điệu T: PHAHN-3,PTHHNS-3,HTS-3,PTHHNS-3Điệu W: 3; Điệu T: 3

2010 2014 Điệu W: NATHN-1,NTDT-1,LTAHN-1,NLP-1; Điệu T: NTDT-1,NATHN-1,NLP-1,LTAHN-1Điệu W: 1; Điệu T: 1

2011 Điệu W: NHV-1,TTPHN-1,NTN-1; Điệu T: TTPHN-1,NHV-1,NTN-1Điệu W: 1; Điệu T: 1

2011 Điệu W: NHV-2,TTPHN-2,NTN-2; Điệu T: TTPHN-2,NHV-2,NTN-2Điệu W: 2; Điệu T: 2

2014 Điệu W: NHV-3,TTPHN-3,NTN-3; Điệu T: TTPHN-3,NHV-3,NTN-3Điệu W: 3; Điệu T: 3

2017 Điệu T: PHAHN-1,HTS-2,PTHHNS-1Điệu T: 1

2017 Điệu T: PHAHN-2,HTS-1,PTHHNS-2Điệu T: 2

1958 1960 Điệu T: NLP-1,NTDT-1,NATHN-1,LTAHN-1,PAT-1Điệu T: 1

1970 1970 Điệu T: NLP-2,NTDT-2,NATHN-2,LTAHN-2,PAT-2Điệu T: 2

1970 Điệu T: NTN-1,NHV-3,TTPHN-1,NNTan-1,TTPHN-1,LDTTT-1Điệu T: 1

1975 Điệu T: NTN-2,NHV-2,TTPHN-2,NNTan-2,TTPHN-3,LDTTT-2Điệu T: 2

1973 Điệu T: NTN-3,NHV-1,TTPHN-3,NNTan-3,TTPHN-2,LDTTT-3Điệu T: 3

2014 Điệu T: PHAHN-1Điệu T: 1

2014 Điệu T: PHAHN-2Điệu T: 2

2014 Điệu T: PHAHN-3Điệu T: 3

2015 Điệu T: PHAHN-4Điệu T: 4
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2012 Điệu T: NTDT-1,NLP-2,NATHN-1,LTAHN-2,PAT-4Điệu T: 1

2012 Điệu T: NTDT-2,NLP-1,NATHN-2,LTAHN-3,PAT-3Điệu T: 2

2012 Điệu T: NTDT-4,NLP-3,NATHN-4,LTAHN-1,PAT-2Điệu T: 3

2012 Điệu T: NTDT-3,NLP-4,NATHN-3,LTAHN-4,PAT-1Điệu T: 4

1963 Điệu T: NTN-1,NHV-1,NHV-1,TTPHN-1,NNTan-2,LDTTT-1Điệu T: 1

1963 Điệu T: NTN-2,NHV-2,NHV-2,TTPHN-2,NNTan-3,LDTTT-2Điệu T: 2

1963 Điệu T: NTN-3,NHV-3,NHV-3,TTPHN-3,NNTan-1,LDTTT-3Điệu T: 3

2010 2014 Điệu T: TMC-1,NVT-1,VTD-1,HTBH-1,HNA-1Điệu T: 1

2011 Điệu T: NQGHN-1,VMH-1,TVH-1,VTT-2,LVL-2Điệu T: 1

2012 Điệu T: NQGHN-2,VMH-2,TVH-2,VTT-1,LVL-1Điệu T: 2

2011 Điệu T: NQGHN-3,VMH-3,TVH-3,VTT-3,LVL-3Điệu T: 3

2017 Điệu VW: CTVDHN-1,NVTCB-1,BTHT-1,TĐG-1,PTHHN-1Điệu VW: 1

2016 Điệu VW: CTVDHN-2,NVTCB-3,BTHT-2,TĐG-2,PTHHN-2Điệu VW: 2

2017 Điệu VW: CTVDHN-4,NVTCB-4,BTHT-3,TĐG-3,PTHHN-3Điệu VW: 3

2016 Điệu VW: CTVDHN-3,NVTCB-2,BTHT-4,TĐG-4,PTHHN-4Điệu VW: 4

2013 Điệu VW: HNA-1,VTD-1,NVT-1,HTBH-1,TMC-1Điệu VW: 1

2013 Điệu VW: HNA-2,VTD-2,NVT-2,HTBH-2,TMC-2Điệu VW: 2

2011 Điệu VW: NQGHN-1,TVH-1,VTT-1,VMH-1,LVL-2Điệu VW: 1

2011 Điệu VW: NQGHN-2,TVH-2,VTT-2,VMH-2,LVL-1Điệu VW: 2

2012 Điệu W: CTVDHN-2,BTHT-1,NVTCB-2,PTHHN-2,TĐG-2; Điệu T: PTHHN-2,CTVDHN-1,BTHT-1,NVTCB-2,TĐG-1; Điệu VW: NVTCB-1,CTVDHN-2,PTHHN-2,BTHT-2,TĐG-1; Điệu SF: NVTCB-1,CTVDHN-1,TĐG-1,BTHT-2,PTHHN-2; Điệu Q: NVTCB-1,CTVDHN-1,BTHT-1,TĐG-1,PTHHN-1Điệu W: 2; Điệu T: 1; Điệu VW: 2; Điệu SF: 1; Điệu Q: 1

2013 Điệu W: CTVDHN-1,BTHT-2,NVTCB-1,PTHHN-1,TĐG-1; Điệu T: PTHHN-1,CTVDHN-2,BTHT-2,NVTCB-1,TĐG-2; Điệu VW: NVTCB-2,CTVDHN-1,PTHHN-1,BTHT-1,TĐG-2; Điệu SF: NVTCB-2,CTVDHN-2,TĐG-2,BTHT-1,PTHHN-1; Điệu Q: NVTCB-2,CTVDHN-2,BTHT-2,TĐG-2,PTHHN-2Điệu W: 1; Điệu T: 2; Điệu VW: 1; Điệu SF: 2; Điệu Q: 2

2011 Điệu W: VTD-2,NVT-1,TMC-1,HTBH-1,HNA-2; Điệu T: VTD-1,TMC-2,HTBH-1,NVT-1,HNA-2; Điệu VW: HNA-1,VTD-1,HTBH-1,TMC-1,NVT-2; Điệu SF: HNA-1,TMC-1,VTD-1,NVT-1,HTBH-1; Điệu Q: HNA-1,VTD-1,TMC-2,HTBH-2,NVT-1Điệu W: 1; Điệu T: 1; Điệu VW: 1; Điệu SF: 1; Điệu Q: 1

2011 Điệu W: VTD-1,NVT-2,TMC-2,HTBH-2,HNA-1; Điệu T: VTD-2,TMC-1,HTBH-2,NVT-2,HNA-1; Điệu VW: HNA-2,VTD-2,HTBH-2,TMC-2,NVT-1; Điệu SF: HNA-2,TMC-2,VTD-2,NVT-2,HTBH-2; Điệu Q: HNA-2,VTD-2,TMC-1,HTBH-1,NVT-2Điệu W: 2; Điệu T: 2; Điệu VW: 2; Điệu SF: 2; Điệu Q: 2

1969 1969 Điệu W: NQGHN-1,TVH-2,VTT-1,VMH-1,LVL-2; Điệu T: NQGHN-1,VMH-1,TVH-1,VTT-1,LVL-1; Điệu VW: VMH-1,NQGHN-1,VTT-1,TVH-2,LVL-1; Điệu SF: NQGHN-1,TVH-2,VMH-1,VTT-1,LVL-1; Điệu Q: NQGHN-1,LVL-1,VMH-1,TVH-2,VTT-1Điệu W: 1; Điệu T: 1; Điệu VW: 1; Điệu SF: 1; Điệu Q: 1

1961 1966 Điệu W: NQGHN-2,TVH-1,VTT-2,VMH-2,LVL-1; Điệu T: NQGHN-2,VMH-2,TVH-2,VTT-2,LVL-2; Điệu VW: VMH-2,NQGHN-2,VTT-2,TVH-1,LVL-2; Điệu SF: NQGHN-2,TVH-1,VMH-2,VTT-2,LVL-2; Điệu Q: NQGHN-2,LVL-2,VMH-2,TVH-1,VTT-2Điệu W: 2; Điệu T: 2; Điệu VW: 2; Điệu SF: 2; Điệu Q: 2

2018 Điệu C: NTS-1,NTDHN-2,TQC-1,NHH-1Điệu C: 1

2018 Điệu C: NTS-2,NTDHN-1,TQC-2,NHH-2Điệu C: 2

2018 Điệu C: NTS-3,NTDHN-3,TQC-3,NHH-3Điệu C: 3

2020 Điệu C: NTS-4,NTDHN-4,TQC-4,NHH-4Điệu C: 4

2019
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2016 2015 Điệu C: NVTCB-1,CTVDHN-1,TĐG-3,PTHHN-2,NTNNHN-1Điệu C: 1

2014 2015 Điệu C: NVTCB-2,CTVDHN-3,TĐG-2,PTHHN-1,NTNNHN-2Điệu C: 2

2015 2015 Điệu C: NVTCB-3,CTVDHN-2,TĐG-1,PTHHN-3,NTNNHN-3Điệu C: 3

1994 1981 Điệu C: VTD-1,TMC-1,HNA-2,HTBH-1,NVT-1Điệu C: 1

1990 1991 Điệu C: VTD-2,TMC-2,HNA-3,HTBH-2,NVT-2Điệu C: 2

1974 1971 Điệu C: VTD-3,TMC-3,HNA-1,HTBH-3,NVT-3Điệu C: 3

2013 Điệu C: NQGHN-1,VMH-1,LVL-2,BTHT-2,VTT-1Điệu C: 1

2011 Điệu C: NQGHN-2,VMH-2,LVL-3,BTHT-1,VTT-5Điệu C: 2

2011 Điệu C: NQGHN-3,VMH-3,LVL-1,BTHT-3,VTT-2Điệu C: 3

2011 Điệu C: NQGHN-4,VMH-4,LVL-4,BTHT-4,VTT-3Điệu C: 4

2015 Điệu C: NQGHN-6,VMH-5,LVL-5,BTHT-5,VTT-4Điệu C: 5

2011 Điệu C: NQGHN-5,VMH-6,LVL-6,BTHT-6,VTT-6Điệu C: 6

2012

2014

2011

1982 1977 Điệu C: NTS-1,NTDHN-1,TQC-1,NHH-1Điệu C: 1

1970 1974 Điệu C: NTS-2,NTDHN-2,TQC-2,NHH-2Điệu C: 2

2009 2009 Điệu C: HNA-1,TMC-1,NVT-1,VTD-1,HTBH-1Điệu C: 1

1990 2000 Điệu C: HNA-2,TMC-2,NVT-3,VTD-3,HTBH-2Điệu C: 2

2012 2012 Điệu C: HNA-3,TMC-3,NVT-2,VTD-2,HTBH-3Điệu C: 3

1975 Điệu C: NQGHN-1,LVL-1,VMH-1,BTHT-1,VTT-1Điệu C: 1

1975 Điệu C: NQGHN-2,LVL-3,VMH-2,BTHT-2,VTT-5Điệu C: 2

1966 Điệu C: NQGHN-3,LVL-2,VMH-3,BTHT-4,VTT-3Điệu C: 3

1975 Điệu C: NQGHN-4,LVL-4,VMH-6,BTHT-3,VTT-4Điệu C: 4

1975 Điệu C: NQGHN-7,LVL-6,VMH-5,BTHT-5,VTT-2Điệu C: 5

1971 Điệu C: NQGHN-5,LVL-5,VMH-4,BTHT-6,VTT-6Điệu C: 6

1970 Điệu C: NQGHN-6,LVL-7,VMH-7,BTHT-7,VTT-7Điệu C: 7

2015 Điệu C: NTS-1,TQC-1,NTDHN-1,NHH-1,NHH-1Điệu C: 1

2015 Điệu C: NTS-4,TQC-2,NTDHN-2,NHH-2,NHH-2Điệu C: 2

2015 Điệu C: NTS-3,TQC-3,NTDHN-4,NHH-4Điệu C: 3

2014 Điệu C: NTS-2,TQC-4,NTDHN-5,NHH-5Điệu C: 4.5

2015 Điệu C: NTS-5,TQC-5,NTDHN-3,NHH-3,NHH-3Điệu C: 4.5

2012 2012 Điệu C: NVTCB-1,CTVDHN-1,TĐG-1,PTHHN-1,NTNNHN-1Điệu C: 1

2010 2012 Điệu C: NVTCB-2,CTVDHN-2,TĐG-2,PTHHN-4,NTNNHN-2Điệu C: 2

2012 2012 Điệu C: NVTCB-3,CTVDHN-3,TĐG-4,PTHHN-2,NTNNHN-3Điệu C: 3

2013 2015 Điệu C: NVTCB-4,CTVDHN-4,TĐG-3,PTHHN-3,NTNNHN-5Điệu C: 4

2011 2015 Điệu C: NVTCB-5,CTVDHN-5,TĐG-5,PTHHN-5,NTNNHN-4Điệu C: 5
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1990 Điệu C: PHAHN-1,VNMHN-1,PTHHNS-2,HTS-1Điệu C: 1

1982 Điệu C: PHAHN-2,VNMHN-2,PTHHNS-1,HTS-2Điệu C: 2

1989 Điệu C: PHAHN-3,VNMHN-3,PTHHNS-3,HTS-4Điệu C: 3

1993 Điệu C: PHAHN-4,VNMHN-4,PTHHNS-4,HTS-3Điệu C: 4

2014 Điệu C: CTVDHN-1,TĐG-1,PTHHN-1,NVTCB-1,NTNNHN-1Điệu C: 1

2017 Điệu C: CTVDHN-2,TĐG-4,PTHHN-2,NVTCB-2,NTNNHN-2Điệu C: 2

2015 Điệu C: CTVDHN-3,TĐG-3,PTHHN-4,NVTCB-5,NTNNHN-3Điệu C: 3

2015 Điệu C: CTVDHN-4,TĐG-5,PTHHN-3,NVTCB-4,NTNNHN-4Điệu C: 4

2015 Điệu C: CTVDHN-5,TĐG-6,PTHHN-5,NVTCB-3,NTNNHN-5Điệu C: 5

2014 Điệu C: CTVDHN-6,TĐG-2,PTHHN-6,NVTCB-6,NTNNHN-6Điệu C: 6

2015

2014

2015

2015

2015

2014

2017

2015

2015

2015

2016

2015

2014

2014

2017

2017

2016

2014

2014

2015

2014

2015

2011 Điệu S: PAT-2,NTDT-1,NLP-1,LTAHN-1,NATHN-2; Điệu C: NLP-1,PAT-1,NTDT-1,LTAHN-1,NATHN-2; Điệu R: LTAHN-1,NLP-1,NTDT-1,PAT-1,NATHN-2; Điệu J: NLP-1,NTDT-1,LTAHN-1,PAT-1,NATHN-2Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2013 Điệu S: PAT-1,NTDT-2,NLP-2,LTAHN-2,NATHN-1; Điệu C: NLP-2,PAT-2,NTDT-2,LTAHN-2,NATHN-1; Điệu R: LTAHN-2,NLP-2,NTDT-2,PAT-2,NATHN-1; Điệu J: NLP-2,NTDT-2,LTAHN-2,PAT-2,NATHN-1Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu J: 2

2011 Điệu S: PAT-3,NTDT-3,NLP-3,LTAHN-3,NATHN-3; Điệu C: NLP-3,PAT-3,NTDT-3,LTAHN-3,NATHN-3; Điệu R: LTAHN-3,NLP-3,NTDT-3,PAT-3,NATHN-3; Điệu J: NLP-3,NTDT-3,LTAHN-3,PAT-3,NATHN-3Điệu S: 3; Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu J: 3

2014 Điệu S: LDTTT-1,TTPHN-1,NTN-1,NHV-1,NNTan-1; Điệu C: NHV-1,LDTTT-1,TTPHN-1,NTN-1,NNTan-1; Điệu R: NHV-1,LDTTT-1,TTPHN-1,NTN-1,NNTan-1; Điệu J: LDTTT-1,NTN-1,NNTan-1,TTPHN-1,NHV-1Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2014 Điệu S: LDTTT-3,TTPHN-2,NTN-2,NHV-2,NNTan-4; Điệu C: NHV-2,LDTTT-4,TTPHN-2,NTN-2,NNTan-3; Điệu R: NHV-2,LDTTT-4,TTPHN-3,NTN-2,NNTan-3; Điệu J: LDTTT-4,NTN-2,NNTan-3,TTPHN-2,NHV-3Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu J: 3

2014 Điệu S: LDTTT-2,TTPHN-3,NTN-4,NHV-3,NNTan-2; Điệu C: NHV-3,LDTTT-2,TTPHN-3,NTN-4,NNTan-2; Điệu R: NHV-3,LDTTT-2,TTPHN-4,NTN-4,NNTan-2; Điệu J: LDTTT-2,NTN-3,NNTan-2,TTPHN-4,NHV-2Điệu S: 3; Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu J: 2

2014 Điệu S: LDTTT-4,TTPHN-4,NTN-3,NHV-4,NNTan-3; Điệu C: NHV-4,LDTTT-3,TTPHN-4,NTN-3,NNTan-4; Điệu R: NHV-4,LDTTT-3,TTPHN-2,NTN-3,NNTan-4; Điệu J: LDTTT-3,NTN-4,NNTan-4,TTPHN-3,NHV-4Điệu S: 4; Điệu C: 4; Điệu R: 4; Điệu J: 4

2010 2012 Điệu S: PHAHN-1,HTS-1,VNMHN-1,PTHHNS-1; Điệu C: PHAHN-1,VNMHN-1,PTHHNS-2,HTS-1; Điệu R: PHAHN-1,VNMHN-1,PTHHNS-1,HTS-1; Điệu J: PHAHN-1,VNMHN-1,PTHHNS-1,HTS-1Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2009 2009 Điệu S: PHAHN-2,HTS-2,VNMHN-2,PTHHNS-2; Điệu C: PHAHN-2,VNMHN-2,PTHHNS-1,HTS-2; Điệu R: PHAHN-2,VNMHN-2,PTHHNS-2,HTS-2; Điệu J: PHAHN-2,VNMHN-2,PTHHNS-2,HTS-2Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu J: 2
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2014 Điệu S: NTDT-2,LTAHN-1,NLP-2,NATHN-3,PAT-1; Điệu C: LTAHN-1,NTDT-2,NLP-2,PAT-1,NATHN-1; Điệu R: NTDT-1,NLP-2,PAT-1,LTAHN-1,NATHN-1; Điệu J: NTDT-2,LTAHN-1,NLP-2,NATHN-2,PAT-1Điệu S: 2; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 2

2014 Điệu S: NTDT-1,LTAHN-2,NLP-1,NATHN-2,PAT-2; Điệu C: LTAHN-2,NTDT-1,NLP-1,PAT-2,NATHN-2; Điệu R: NTDT-2,NLP-1,PAT-2,LTAHN-2,NATHN-3; Điệu J: NTDT-1,LTAHN-2,NLP-1,NATHN-1,PAT-2Điệu S: 1; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu J: 1

2014 Điệu S: NTDT-3,LTAHN-3,NLP-4,NATHN-1,PAT-3; Điệu C: LTAHN-3,NTDT-3,NLP-3,PAT-4,NATHN-3; Điệu R: NTDT-3,NLP-3,PAT-3,LTAHN-3,NATHN-2; Điệu J: NTDT-3,LTAHN-4,NLP-3,NATHN-3,PAT-3Điệu S: 3; Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu J: 3

2015 Điệu S: NTDT-4,LTAHN-4,NLP-3,NATHN-4,PAT-4; Điệu C: LTAHN-4,NTDT-4,NLP-4,PAT-3,NATHN-4; Điệu R: NTDT-4,NLP-4,PAT-4,LTAHN-4,NATHN-4; Điệu J: NTDT-4,LTAHN-3,NLP-4,NATHN-4,PAT-4Điệu S: 4; Điệu C: 4; Điệu R: 4; Điệu J: 4

2010 2012 Điệu S: TTPHN-1,NTN-1,NHV-1,NNTan-1,LDTTT-1; Điệu C: NTN-1,TTPHN-1,NHV-1,NNTan-1,LDTTT-1; Điệu R: NTN-1,TTPHN-1,NHV-1,NNTan-1,LDTTT-1; Điệu J: NTN-1,TTPHN-1,NHV-1,NNTan-1,LDTTT-1Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2012 2014 Điệu S: TTPHN-3,NTN-2,NHV-2,NNTan-2,LDTTT-2; Điệu C: NTN-2,TTPHN-2,NHV-2,NNTan-2,LDTTT-2; Điệu R: NTN-2,TTPHN-2,NHV-2,NNTan-2,LDTTT-2; Điệu J: NTN-2,TTPHN-2,NHV-2,NNTan-2,LDTTT-2Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu J: 2

2012 2012 Điệu S: TTPHN-2,NTN-3,NHV-3,NNTan-3,LDTTT-3; Điệu C: NTN-3,TTPHN-3,NHV-3,NNTan-3,LDTTT-3; Điệu R: NTN-3,TTPHN-3,NHV-3,NNTan-3,LDTTT-3; Điệu J: NTN-3,TTPHN-3,NHV-3,NNTan-3,LDTTT-3Điệu S: 3; Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu J: 3

2018 Điệu R: PHAHN-1,HTS-1,PTHHNS-2,VNMHN-2Điệu R: 1

2018 Điệu R: PHAHN-3,HTS-2,PTHHNS-1,VNMHN-1Điệu R: 2

2018 Điệu R: PHAHN-2,HTS-3,PTHHNS-3,VNMHN-3Điệu R: 3

2020 Điệu R: PHAHN-4,HTS-4,PTHHNS-4,VNMHN-5Điệu R: 4

2014 2015 Điệu R: PAT-3,NATHN-2,NTDT-2,NLP-1,LTAHN-2Điệu R: 1

2016 2015 Điệu R: PAT-2,NATHN-3,NTDT-1,NLP-3,LTAHN-1Điệu R: 2.5

2015 2015 Điệu R: PAT-1,NATHN-1,NTDT-3,NLP-2,LTAHN-3Điệu R: 2.5

1994 1981 Điệu R: LDTTT-1,NNTan-1,TTPHN-1,NHV-1,NTN-1Điệu R: 1

1974 1971 Điệu R: LDTTT-2,NNTan-3,TTPHN-2,NHV-2,NTN-2Điệu R: 2

1990 1991 Điệu R: LDTTT-3,NNTan-2,TTPHN-3,NHV-3,NTN-3Điệu R: 3

2012 Điệu R: HTS-1,PTHHNS-1,VNMHN-1,PHAHN-1Điệu R: 1

2011 Điệu R: HTS-2,PTHHNS-2,VNMHN-2,PHAHN-2Điệu R: 2

2011 Điệu R: HTS-3,PTHHNS-3,VNMHN-3,PHAHN-3Điệu R: 3

2011 Điệu R: HTS-4,PTHHNS-4,VNMHN-4,PHAHN-4Điệu R: 4

2011 Điệu R: HTS-5,PTHHNS-5,VNMHN-5,PHAHN-5Điệu R: 5

2014

2011

2011 Điệu S: LTAHN-1,NTDT-1,PAT-1,NLP-1,NATHN-2; Điệu J: LTAHN-1,PAT-1,NTDT-1,NLP-1,NATHN-1Điệu S: 1; Điệu J: 1

2013 Điệu S: LTAHN-2,NTDT-2,PAT-2,NLP-2,NATHN-1; Điệu J: LTAHN-2,PAT-2,NTDT-2,NLP-2,NATHN-2Điệu S: 2; Điệu J: 2

2012 Điệu S: LTAHN-3,NTDT-3,PAT-3,NLP-3,NATHN-3; Điệu J: LTAHN-3,PAT-3,NTDT-3,NLP-3,NATHN-3Điệu S: 3; Điệu J: 3

2014 Điệu S: TTPHN-2,NNTan-2,NTN-1,LDTTT-1,NHV-1; Điệu J: NTN-1,LDTTT-1,NNTan-2,TTPHN-1,NHV-1Điệu S: 1; Điệu J: 1

2015 Điệu S: TTPHN-1,NNTan-1,NTN-2,LDTTT-2,NHV-2; Điệu J: NTN-2,LDTTT-2,NNTan-1,TTPHN-2,NHV-2Điệu S: 2; Điệu J: 2

2014 Điệu S: TTPHN-3,NNTan-4,NTN-3,LDTTT-3,NHV-3; Điệu J: NTN-3,LDTTT-3,NNTan-4,TTPHN-3,NHV-3Điệu S: 3; Điệu J: 3

2014 Điệu S: TTPHN-4,NNTan-3,NTN-4,LDTTT-4,NHV-4; Điệu J: NTN-4,LDTTT-4,NNTan-3,TTPHN-4,NHV-4Điệu S: 4; Điệu J: 4

1982 1977 Điệu R: VNMHN-1,PHAHN-1,PTHHNS-1,HTS-1Điệu R: 1

1970 1974 Điệu R: VNMHN-2,PHAHN-2,PTHHNS-2,HTS-2Điệu R: 2
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2009 2009 Điệu R: NTN-1,LDTTT-1,NHV-1,TTPHN-1,NNTan-1Điệu R: 1

1982 2003 Điệu R: NTN-2,LDTTT-2,NHV-2,TTPHN-2,NNTan-2Điệu R: 2

2015 Điệu R: LVL-1,NQGHN-1,BTHT-1,VMH-1,VTT-1Điệu R: 1

2015 Điệu R: LVL-2,NQGHN-2,BTHT-2,VMH-2,VTT-2Điệu R: 2

2014 Điệu R: LVL-3,NQGHN-3,BTHT-3,VMH-3,VTT-3Điệu R: 3

2012 2012 Điệu R: NTDHN-1,TQC-1,NHH-1,NTDHN-1,TSTHN-1,NTS-2Điệu R: 1

2012 2012 Điệu R: NTDHN-2,TQC-2,NHH-2,NTDHN-2,TSTHN-3,NTS-3Điệu R: 2

2010 2012 Điệu R: NTDHN-3,TQC-3,NHH-3,NTDHN-3,TSTHN-2,NTS-1Điệu R: 3

2014 Điệu R: LTAHN-2,NTDT-3,PAT-1,NATHN-1,NLP-2Điệu R: 1

2017 Điệu R: LTAHN-1,NTDT-1,PAT-3,NATHN-2,NLP-5Điệu R: 2

2015 Điệu R: LTAHN-3,NTDT-2,PAT-4,NATHN-7,NLP-7Điệu R: 3

2015 Điệu R: LTAHN-4,NTDT-4,PAT-2,NATHN-6,NLP-6Điệu R: 4

2015 Điệu R: LTAHN-6,NTDT-5,PAT-5,NATHN-5,NLP-3Điệu R: 5

2015 Điệu R: LTAHN-5,NTDT-6,PAT-6,NATHN-4,NLP-4Điệu R: 6

2015 Điệu R: LTAHN-7,NTDT-7,PAT-7,NATHN-3,NLP-1Điệu R: 7

2014

2014

2015

2015

2017

2017

2016

2015

2017

2014

2015

2015

2014

2014

2016

1982 Điệu R: PTHHN-1,CTVDHN-1,NTNNHN-1,NVTCB-1,TĐG-1Điệu R: 1

1983 Điệu R: PTHHN-3,CTVDHN-2,NTNNHN-4,NVTCB-2,TĐG-2Điệu R: 2

1993 Điệu R: PTHHN-2,CTVDHN-3,NTNNHN-3,NVTCB-4,TĐG-3Điệu R: 3

1989 Điệu R: PTHHN-4,CTVDHN-4,NTNNHN-2,NVTCB-3,TĐG-4Điệu R: 4

1975 Điệu R: TMC-1,HNA-3,HTBH-1,VTD-2,NVT-1Điệu R: 1

1966 Điệu R: TMC-3,HNA-4,HTBH-2,VTD-1,NVT-2Điệu R: 2

1975 Điệu R: TMC-2,HNA-2,HTBH-4,VTD-3,NVT-3Điệu R: 3

1975 Điệu R: TMC-4,HNA-1,HTBH-3,VTD-4,NVT-4Điệu R: 4

1971 Điệu R: TMC-6,HNA-5,HTBH-5,VTD-6,NVT-5Điệu R: 5

1972 Điệu R: TMC-5,HNA-6,HTBH-6,VTD-5,NVT-6Điệu R: 6

1970 Điệu R: TMC-7,HNA-7,HTBH-7,VTD-7,NVT-7Điệu R: 7

1968
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1975

1970

1969

2018 Điệu C: HNA-1,TMC-1,VTD-1,NVT-1,HTBH-1; Điệu J: NVT-1,HNA-1,TMC-1,VTD-1,HTBH-1Điệu C: 1; Điệu J: 1

2018 Điệu C: HNA-2,TMC-2,VTD-2,NVT-2,HTBH-2; Điệu J: NVT-2,HNA-2,TMC-2,VTD-2,HTBH-2Điệu C: 2; Điệu J: 2

2012 Điệu C: LVL-1,NQGHN-2,VTT-3,VMH-2,BTHT-2; Điệu J: NQGHN-2,BTHT-1,VTT-1,LVL-1,VMH-1Điệu C: 1; Điệu J: 1

2011 Điệu C: LVL-2,NQGHN-3,VTT-1,VMH-1,BTHT-3; Điệu J: NQGHN-3,BTHT-2,VTT-2,LVL-2,VMH-2Điệu C: 2.5; Điệu J: 2

2011 Điệu C: LVL-3,NQGHN-1,VTT-2,VMH-3,BTHT-1; Điệu J: NQGHN-1,BTHT-3,VTT-3,LVL-3,VMH-3Điệu C: 2.5; Điệu J: 3

2014 Điệu C: NHH-2,NTS-2,TQC-1,NTDHN-1,TSTHN-2; Điệu J: NTS-2,TQC-1,NTDHN-1,TSTHN-2,NHH-1Điệu C: 2; Điệu J: 1

2014 Điệu C: NHH-1,NTS-1,TQC-2,NTDHN-2,TSTHN-1; Điệu J: NTS-1,TQC-2,NTDHN-3,TSTHN-1,NHH-2Điệu C: 1; Điệu J: 2

2014 Điệu C: NHH-3,NTS-3,TQC-4,NTDHN-4,TSTHN-3; Điệu J: NTS-3,TQC-4,NTDHN-4,TSTHN-4,NHH-3Điệu C: 3; Điệu J: 4

2015 Điệu C: NHH-5,NTS-4,TQC-3,NTDHN-3,TSTHN-4; Điệu J: NTS-4,TQC-3,NTDHN-2,TSTHN-3,NHH-5Điệu C: 4; Điệu J: 3

2015 Điệu C: NHH-4,NTS-6,TQC-7,NTDHN-6,TSTHN-5; Điệu J: NTS-6,TQC-6,NTDHN-5,TSTHN-5,NHH-4Điệu C: 6; Điệu J: 5

2014 Điệu C: NHH-6,NTS-5,TQC-5,NTDHN-5,TSTHN-7; Điệu J: NTS-5,TQC-5,NTDHN-7,TSTHN-6,NHH-6Điệu C: 5; Điệu J: 6

2015 Điệu C: NHH-7,NTS-7,TQC-6,NTDHN-7,TSTHN-6; Điệu J: NTS-7,TQC-7,NTDHN-6,TSTHN-7,NHH-7Điệu C: 7; Điệu J: 7

2018 Điệu C: PTHHN-2,NVTCB-1,NTNNHN-1,CTVDHN-2,TĐG-1; Điệu R: PTHHN-1,NVTCB-1,CTVDHN-1,NTNNHN-1,TĐG-2Điệu C: 1; Điệu R: 1

2018 Điệu C: PTHHN-1,NVTCB-2,NTNNHN-2,CTVDHN-1,TĐG-2; Điệu R: PTHHN-2,NVTCB-2,CTVDHN-2,NTNNHN-2,TĐG-1Điệu C: 2; Điệu R: 2

2020

2015 2015 Điệu C: VTD-2,TMC-1,HTBH-2,HNA-2,NVT-2; Điệu R: VTD-1,HNA-2,TMC-1,HTBH-2,NVT-2Điệu C: 1; Điệu R: 1

2014 2015 Điệu C: VTD-1,TMC-2,HTBH-3,HNA-1,NVT-3; Điệu R: VTD-2,HNA-1,TMC-2,HTBH-3,NVT-3Điệu C: 2; Điệu R: 2

2016 2015 Điệu C: VTD-3,TMC-3,HTBH-1,HNA-3,NVT-1; Điệu R: VTD-3,HNA-3,TMC-3,HTBH-1,NVT-1Điệu C: 3; Điệu R: 3

1994 1981 Điệu C: LVL-1,NQGHN-1,BTHT-1,VMH-1,VTT-1; Điệu R: LVL-1,NQGHN-1,VMH-1,BTHT-1,VTT-3Điệu C: 1; Điệu R: 1

1990 1991 Điệu C: LVL-2,NQGHN-2,BTHT-2,VMH-2,VTT-2; Điệu R: LVL-2,NQGHN-2,VMH-2,BTHT-2,VTT-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

1976 1978 Điệu C: LVL-3,NQGHN-3,BTHT-3,VMH-3,VTT-3; Điệu R: LVL-3,NQGHN-3,VMH-3,BTHT-3,VTT-1Điệu C: 3; Điệu R: 3

2011 Điệu C: TSTHN-2,NTS-1,TQC-1,NTDHN-1,NHH-1; Điệu R: TSTHN-2,NTS-1,TQC-1,NHH-1,NTDHN-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2012 Điệu C: TSTHN-1,NTS-2,TQC-2,NTDHN-2,NHH-2; Điệu R: TSTHN-1,NTS-2,TQC-2,NHH-2,NTDHN-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

2011 Điệu C: TSTHN-3,NTS-3,TQC-3,NTDHN-3,NHH-3; Điệu R: TSTHN-3,NTS-3,TQC-3,NHH-3,NTDHN-3Điệu C: 3; Điệu R: 3

2014

1982 1977 Điệu C: NVTCB-1,TĐG-1,NTNNHN-1,PTHHN-1,CTVDHN-1; Điệu R: NVTCB-1,CTVDHN-2,TĐG-1,NTNNHN-2,PTHHN-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

1976 1978 Điệu C: NVTCB-2,TĐG-2,NTNNHN-2,PTHHN-2,CTVDHN-2; Điệu R: NVTCB-2,CTVDHN-1,TĐG-2,NTNNHN-1,PTHHN-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

2009 2009 Điệu C: NQGHN-1,LVL-1,BTHT-1,VTT-1,VMH-1; Điệu R: LVL-1,NQGHN-1,VTT-1,VMH-1,BTHT-2Điệu C: 1; Điệu R: 1

1982 2003 Điệu C: NQGHN-2,LVL-2,BTHT-2,VTT-2,VMH-2; Điệu R: LVL-2,NQGHN-2,VTT-2,VMH-2,BTHT-1Điệu C: 2; Điệu R: 2
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1975 Điệu C: NTDHN-3,TSTHN-2,NHH-3,TQC-1,NTS-3; Điệu R: NTS-1,TQC-1,NHH-1,NTDHN-1,TSTHN-2Điệu C: 3; Điệu R: 1

1975 Điệu C: NTDHN-1,TSTHN-3,NHH-2,TQC-2,NTS-1; Điệu R: NTS-3,TQC-2,NHH-4,NTDHN-3,TSTHN-3Điệu C: 1; Điệu R: 3

1960 Điệu C: NTDHN-2,TSTHN-1,NHH-1,TQC-3,NTS-4; Điệu R: NTS-2,TQC-3,NHH-2,NTDHN-4,TSTHN-1Điệu C: 2; Điệu R: 2

1975 Điệu C: NTDHN-4,TSTHN-5,NHH-4,TQC-4,NTS-2; Điệu R: NTS-4,TQC-5,NHH-3,NTDHN-2,TSTHN-4Điệu C: 4; Điệu R: 4

1974 Điệu C: NTDHN-6,TSTHN-7,NHH-6,TQC-5,NTS-6; Điệu R: NTS-5,TQC-4,NHH-5,NTDHN-6,TSTHN-5Điệu C: 6; Điệu R: 5

1974 Điệu C: NTDHN-5,TSTHN-6,NHH-7,TQC-6,NTS-5; Điệu R: NTS-6,TQC-6,NHH-6,NTDHN-5,TSTHN-6Điệu C: 5; Điệu R: 6

1966

2015 Điệu C: VTD-4,TMC-1,HNA-2,HTBH-1,NVT-1; Điệu R: TMC-1,NVT-1,HTBH-2,HNA-1,VTD-3Điệu C: 1; Điệu R: 1

2014 Điệu C: VTD-2,TMC-2,HNA-1,HTBH-3,NVT-6; Điệu R: TMC-2,NVT-5,HTBH-1,HNA-2,VTD-1Điệu C: 2; Điệu R: 2

2014 Điệu C: VTD-1,TMC-5,HNA-3,HTBH-5,NVT-2; Điệu R: TMC-5,NVT-3,HTBH-6,HNA-3,VTD-2Điệu C: 3; Điệu R: 3

2015 Điệu C: VTD-3,TMC-3,HNA-5,HTBH-2,NVT-5; Điệu R: TMC-3,NVT-4,HTBH-3,HNA-5,VTD-5Điệu C: 4; Điệu R: 4

2015 Điệu C: VTD-5,TMC-4,HNA-4,HTBH-4,NVT-3; Điệu R: TMC-4,NVT-6,HTBH-4,HNA-4,VTD-6Điệu C: 5; Điệu R: 5

2014 Điệu C: VTD-6,TMC-6,HNA-6,HTBH-6,NVT-4; Điệu R: TMC-6,NVT-2,HTBH-5,HNA-6,VTD-4Điệu C: 6; Điệu R: 6

2015

2015

2014

2014

2016

2015

2016

2012 2012 Điệu C: PTHHN-2,TĐG-1,NVTCB-1,NTNNHN-1,CTVDHN-1; Điệu R: TĐG-1,NTNNHN-1,NVTCB-2,CTVDHN-1,PTHHN-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2012 2014 Điệu C: PTHHN-1,TĐG-2,NVTCB-2,NTNNHN-2,CTVDHN-2; Điệu R: TĐG-2,NTNNHN-2,NVTCB-1,CTVDHN-2,PTHHN-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

2012 2012 Điệu C: PTHHN-3,TĐG-4,NVTCB-3,NTNNHN-3,CTVDHN-4; Điệu R: TĐG-3,NTNNHN-3,NVTCB-3,CTVDHN-3,PTHHN-3Điệu C: 3; Điệu R: 3

2010 2012 Điệu C: PTHHN-4,TĐG-3,NVTCB-4,NTNNHN-4,CTVDHN-3; Điệu R: TĐG-4,NTNNHN-4,NVTCB-4,CTVDHN-4,PTHHN-5Điệu C: 4; Điệu R: 4

2011 2015 Điệu C: PTHHN-5,TĐG-5,NVTCB-5,NTNNHN-5,CTVDHN-5; Điệu R: TĐG-5,NTNNHN-5,NVTCB-5,CTVDHN-5,PTHHN-4Điệu C: 5; Điệu R: 5

1990 Điệu C: HNA-1,HTBH-1,TMC-1,VTD-1,NVT-1; Điệu R: VTD-1,HNA-1,NVT-1,TMC-1,HTBH-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

1982 Điệu C: HNA-2,HTBH-2,TMC-2,VTD-2,NVT-2; Điệu R: VTD-2,HNA-2,NVT-2,TMC-2,HTBH-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

1989 Điệu C: HNA-3,HTBH-3,TMC-3,VTD-3,NVT-4; Điệu R: VTD-3,HNA-3,NVT-3,TMC-3,HTBH-3Điệu C: 3; Điệu R: 3

1993 Điệu C: HNA-4,HTBH-4,TMC-4,VTD-4,NVT-3; Điệu R: VTD-4,HNA-4,NVT-4,TMC-4,HTBH-4Điệu C: 4; Điệu R: 4

2018 Điệu J: LVL-1,NQGHN-1,BTHT-2,VTT-1,VMH-1Điệu J: 1

2018 Điệu J: LVL-2,NQGHN-2,BTHT-3,VTT-2,VMH-2Điệu J: 2

2018 Điệu J: LVL-3,NQGHN-3,BTHT-1,VTT-3,VMH-3Điệu J: 3

1994 1981 Điệu J: NTS-1,TSTHN-1,TQC-1,NHH-1,NTDHN-1Điệu J: 1

1974 1971 Điệu J: NTS-2,TSTHN-2,TQC-2,NHH-2,NTDHN-2Điệu J: 2

2012 Điệu J: CTVDHN-1,TĐG-1,NTNNHN-1,NVTCB-1,PTHHN-1Điệu J: 1

2011 Điệu J: CTVDHN-2,TĐG-2,NTNNHN-2,NVTCB-2,PTHHN-2Điệu J: 2

2013 Điệu J: CTVDHN-3,TĐG-3,NTNNHN-3,NVTCB-3,PTHHN-3Điệu J: 3

2009 2009 Điệu J: NLP-1,LTAHN-1,PAT-1,NTDT-1,NATHN-2Điệu J: 1
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2012 2012 Điệu J: NLP-2,LTAHN-2,PAT-2,NTDT-2,NATHN-1Điệu J: 2

1974 Điệu J: LDTTT-2,NTN-1,TTPHN-1,NNTan-1,NHV-1Điệu J: 1

1975 Điệu J: LDTTT-1,NTN-2,TTPHN-2,NNTan-2,NHV-2Điệu J: 2

1971 Điệu J: LDTTT-3,NTN-3,TTPHN-3,NNTan-3,NHV-3Điệu J: 3

2015 Điệu J: PHAHN-1,HTS-1,PTHHNS-1,VNMHN-1Điệu J: 1

2014 Điệu J: PHAHN-2,HTS-2,PTHHNS-2,VNMHN-2Điệu J: 2

2015 Điệu J: PHAHN-4,HTS-4,PTHHNS-3,VNMHN-4Điệu J: 3

2015 Điệu J: PHAHN-3,HTS-5,PTHHNS-4,VNMHN-3Điệu J: 4

2014 Điệu J: PHAHN-6,HTS-3,PTHHNS-6,VNMHN-5Điệu J: 5

2014 Điệu J: PHAHN-5,HTS-6,PTHHNS-5,VNMHN-6Điệu J: 6

2014

2014

2014

2016

2012 2013 Điệu J: PHAHN-1,HTS-1,VNMHN-1,PTHHNS-1Điệu J: 1

2012 2012 Điệu J: PHAHN-2,HTS-2,VNMHN-2,PTHHNS-2Điệu J: 2

1990 Điệu J: NTDT-1,NLP-1,NATHN-1,PAT-1,LTAHN-1Điệu J: 1

1982 Điệu J: NTDT-2,NLP-2,NATHN-2,PAT-2,LTAHN-2Điệu J: 2

1984 Điệu J: NTDT-3,NLP-3,NATHN-3,PAT-3,LTAHN-3Điệu J: 3

2014 2015 Điệu C: LDTTT-2,NNTan-1,NTN-2,NHV-1,TTPHN-1; Điệu R: NHV-1,TTPHN-1,NTN-1,LDTTT-2,NNTan-1; Điệu J: LDTTT-2,NHV-1,TTPHN-1,NNTan-1,NTN-1Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2016 2015 Điệu C: LDTTT-1,NNTan-2,NTN-1,NHV-2,TTPHN-2; Điệu R: NHV-2,TTPHN-2,NTN-2,LDTTT-1,NNTan-2; Điệu J: LDTTT-1,NHV-2,TTPHN-2,NNTan-2,NTN-2Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu J: 2

2011 Điệu C: PHAHN-1,VNMHN-1,PTHHNS-1,HTS-1; Điệu R: PHAHN-1,VNMHN-1,HTS-1,PTHHNS-1; Điệu J: PHAHN-1,VNMHN-1,PTHHNS-1,HTS-1Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2011 Điệu C: PHAHN-2,VNMHN-2,PTHHNS-2,HTS-2; Điệu R: PHAHN-2,VNMHN-2,HTS-2,PTHHNS-3; Điệu J: PHAHN-2,VNMHN-2,PTHHNS-3,HTS-2Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu J: 2

2011 Điệu C: PHAHN-3,VNMHN-3,PTHHNS-3,HTS-3; Điệu R: PHAHN-3,VNMHN-3,HTS-3,PTHHNS-2; Điệu J: PHAHN-3,VNMHN-3,PTHHNS-2,HTS-3Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu J: 3

2009 2009 Điệu C: NTN-1,TTPHN-1,LDTTT-1,NHV-1,NNTan-1; Điệu R: LDTTT-1,TTPHN-1,NTN-1,NHV-1,NNTan-1; Điệu J: TTPHN-1,LDTTT-1,NHV-1,NTN-1,NNTan-1Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2012 2012 Điệu C: NTN-2,TTPHN-2,LDTTT-2,NHV-2,NNTan-2; Điệu R: LDTTT-2,TTPHN-2,NTN-2,NHV-2,NNTan-2; Điệu J: TTPHN-2,LDTTT-2,NHV-2,NTN-2,NNTan-2Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu J: 2

1974 Điệu C: PHAHN-1,PTHHNS-1,VNMHN-1,HTS-2; Điệu R: PHAHN-1,VNMHN-1,HTS-2,PTHHNS-1; Điệu J: PHAHN-1,VNMHN-1,HTS-1,PTHHNS-1Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

1975 Điệu C: PHAHN-2,PTHHNS-2,VNMHN-2,HTS-1; Điệu R: PHAHN-2,VNMHN-2,HTS-1,PTHHNS-2; Điệu J: PHAHN-2,VNMHN-2,HTS-2,PTHHNS-2Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu J: 2

1971 Điệu C: PHAHN-3,PTHHNS-3,VNMHN-3,HTS-3; Điệu R: PHAHN-3,VNMHN-3,HTS-3,PTHHNS-3; Điệu J: PHAHN-3,VNMHN-3,HTS-3,PTHHNS-3Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu J: 3

1971 Điệu C: PHAHN-4,PTHHNS-4,VNMHN-4,HTS-4; Điệu R: PHAHN-4,VNMHN-4,HTS-4,PTHHNS-4; Điệu J: PHAHN-4,VNMHN-4,HTS-4,PTHHNS-4Điệu C: 4; Điệu R: 4; Điệu J: 4

2015 Điệu C: NTDT-1,NLP-1,NATHN-1,LTAHN-1,PAT-1; Điệu R: NTDT-1,NLP-1,LTAHN-1,PAT-1,NATHN-1; Điệu J: NTDT-1,NLP-1,PAT-1,LTAHN-1,NATHN-1Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2014 Điệu C: NTDT-2,NLP-2,NATHN-3,LTAHN-2,PAT-3; Điệu R: NTDT-2,NLP-2,LTAHN-3,PAT-3,NATHN-3; Điệu J: NTDT-2,NLP-4,PAT-3,LTAHN-3,NATHN-3Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu J: 2

2014 Điệu C: NTDT-3,NLP-3,NATHN-4,LTAHN-5,PAT-2; Điệu R: NTDT-3,NLP-3,LTAHN-4,PAT-2,NATHN-4; Điệu J: NTDT-3,NLP-2,PAT-2,LTAHN-4,NATHN-4Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu J: 3.5

2014 Điệu C: NTDT-4,NLP-5,NATHN-2,LTAHN-3,PAT-5; Điệu R: NTDT-4,NLP-4,LTAHN-2,PAT-4,NATHN-2; Điệu J: NTDT-4,NLP-3,PAT-4,LTAHN-2,NATHN-2Điệu C: 4; Điệu R: 4; Điệu J: 3.5
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2015 Điệu C: NTDT-5,NLP-4,NATHN-5,LTAHN-4,PAT-4; Điệu R: NTDT-5,NLP-5,LTAHN-5,PAT-5,NATHN-5; Điệu J: NTDT-5,NLP-5,PAT-5,LTAHN-5,NATHN-5Điệu C: 5; Điệu R: 5; Điệu J: 5

2012 2012 Điệu C: NHV-1,LDTTT-1,NTN-1,TTPHN-1,NNTan-1; Điệu R: NHV-1,NTN-1,LDTTT-1,TTPHN-1,NNTan-1; Điệu J: NHV-1,NTN-1,TTPHN-1,NNTan-1,LDTTT-1Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2018 Điệu C: PHAHN-1,VNMHN-1,PTHHNS-1,HTS-1; Điệu S: PHAHN-1,VNMHN-1,PTHHNS-1,HTS-1Điệu C: 1; Điệu S: 1

2011 Điệu C: NTDT-1,NLP-1,LTAHN-1,PAT-1,NATHN-1; Điệu S: NTDT-1,LTAHN-1,PAT-1,NATHN-1,NLP-1Điệu C: 1; Điệu S: 1

2011 Điệu C: NTDT-2,NLP-2,LTAHN-2,PAT-2,NATHN-3; Điệu S: NTDT-2,LTAHN-2,PAT-2,NATHN-2,NLP-2Điệu C: 2; Điệu S: 2

2012 Điệu C: NTDT-3,NLP-3,LTAHN-3,PAT-3,NATHN-2; Điệu S: NTDT-3,LTAHN-3,PAT-3,NATHN-3,NLP-3Điệu C: 3; Điệu S: 3

2011 Điệu C: NTDT-4,NLP-4,LTAHN-4,PAT-4,NATHN-4; Điệu S: NTDT-4,LTAHN-4,PAT-4,NATHN-4,NLP-4Điệu C: 4; Điệu S: 4

2014 Điệu C: LDTTT-7,NHV-1,NTN-1,TTPHN-3,NNTan-1; Điệu S: LDTTT-2,TTPHN-2,NNTan-1,NTN-1,NHV-1Điệu C: 1; Điệu S: 1

2015 Điệu C: LDTTT-4,NHV-2,NTN-2,TTPHN-1,NNTan-6; Điệu S: LDTTT-7,TTPHN-1,NNTan-5,NTN-2,NHV-2Điệu C: 2; Điệu S: 2

2014 Điệu C: LDTTT-1,NHV-3,NTN-5,TTPHN-2,NNTan-3; Điệu S: LDTTT-1,TTPHN-3,NNTan-3,NTN-3,NHV-3Điệu C: 3; Điệu S: 3

2014 Điệu C: LDTTT-3,NHV-4,NTN-3,TTPHN-6,NNTan-2; Điệu S: LDTTT-5,TTPHN-4,NNTan-2,NTN-4,NHV-4Điệu C: 4; Điệu S: 4

2015 Điệu C: LDTTT-2,NHV-5,NTN-4,TTPHN-5,NNTan-4; Điệu S: LDTTT-3,TTPHN-7,NNTan-4,NTN-5,NHV-5Điệu C: 5; Điệu S: 5

2015 Điệu C: LDTTT-6,NHV-6,NTN-7,TTPHN-4,NNTan-5; Điệu S: LDTTT-8,TTPHN-5,NNTan-6,NTN-6,NHV-6Điệu C: 6; Điệu S: 6

2015 Điệu C: LDTTT-5,NHV-7,NTN-6,TTPHN-7,NNTan-8; Điệu S: LDTTT-6,TTPHN-6,NNTan-7,NTN-7,NHV-7Điệu C: 7; Điệu S: 7

2014 Điệu C: LDTTT-8,NHV-8,NTN-8,TTPHN-8,NNTan-7; Điệu S: LDTTT-4,TTPHN-8,NNTan-8,NTN-8,NHV-8Điệu C: 8; Điệu S: 8

2015 Điệu C: VTD-1,HNA-1,NVT-2,HTBH-3,TMC-1; Điệu S: VTD-1,HNA-1,NVT-1,HTBH-2,TMC-3Điệu C: 1; Điệu S: 1

2015 Điệu C: VTD-2,HNA-2,NVT-4,HTBH-1,TMC-2; Điệu S: VTD-2,HNA-2,NVT-2,HTBH-1,TMC-2Điệu C: 2; Điệu S: 2

2015 Điệu C: VTD-3,HNA-4,NVT-1,HTBH-2,TMC-3; Điệu S: VTD-3,HNA-4,NVT-4,HTBH-4,TMC-1Điệu C: 3; Điệu S: 4

2014 Điệu C: VTD-4,HNA-3,NVT-3,HTBH-4,TMC-4; Điệu S: VTD-4,HNA-3,NVT-3,HTBH-3,TMC-4Điệu C: 4; Điệu S: 3

2018 Điệu P: VMH-1,NQGHN-1,LVL-1,TVH-1,BTHT-1Điệu P: 1

2011 Điệu P: TQC-1,NTS-1,TSTHN-2,NTDHN-1,NHH-2Điệu P: 1

2013 Điệu P: TQC-2,NTS-2,TSTHN-1,NTDHN-2,NHH-1Điệu P: 2

2012

2009 2009 Điệu P: VTD-1,TMC-1,HTBH-2,HNA-1,NVT-1Điệu P: 1

2012 2013 Điệu P: VTD-2,TMC-2,HTBH-1,HNA-2,NVT-2Điệu P: 2

2012 2013 Điệu P: LVL-1,TVH-2,VMH-1,NQGHN-1,BTHT-2Điệu P: 1

2012 2012 Điệu P: LVL-2,TVH-1,VMH-2,NQGHN-2,BTHT-1Điệu P: 2

2015 Điệu P: NVTCB-3,CTVDHN-1,NTNNHN-1,TĐG-1,PTHHN-6Điệu P: 1

2014 Điệu P: NVTCB-1,CTVDHN-2,NTNNHN-5,TĐG-2,PTHHN-1Điệu P: 2

2015 Điệu P: NVTCB-2,CTVDHN-5,NTNNHN-4,TĐG-3,PTHHN-2Điệu P: 3

2015 Điệu P: NVTCB-5,CTVDHN-3,NTNNHN-3,TĐG-4,PTHHN-3Điệu P: 4

2015 Điệu P: NVTCB-6,CTVDHN-4,NTNNHN-2,TĐG-5,PTHHN-4Điệu P: 5
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2015 Điệu P: NVTCB-4,CTVDHN-6,NTNNHN-6,TĐG-6,PTHHN-5Điệu P: 6

2014

2014

2014

2015

2018 Điệu R: NTS-1,TQC-1,TSTHN-1,NHH-1,NTDHN-1; Điệu J: NTS-1,TQC-1,TSTHN-1,NHH-2,NTDHN-1Điệu R: 1; Điệu J: 1

2018 Điệu R: NTS-2,TQC-2,TSTHN-2,NHH-2,NTDHN-2; Điệu J: NTS-2,TQC-2,TSTHN-2,NHH-1,NTDHN-2Điệu R: 2; Điệu J: 2

2011 Điệu R: NVTCB-1,CTVDHN-1,TĐG-1,NTNNHN-1,PTHHN-1; Điệu J: CTVDHN-1,PTHHN-1,NVTCB-1,NTNNHN-1,TĐG-1Điệu R: 1; Điệu J: 1

2011 Điệu R: NVTCB-2,CTVDHN-2,TĐG-3,NTNNHN-3,PTHHN-3; Điệu J: CTVDHN-3,PTHHN-2,NVTCB-2,NTNNHN-2,TĐG-2Điệu R: 3; Điệu J: 2

2011 Điệu R: NVTCB-3,CTVDHN-3,TĐG-2,NTNNHN-2,PTHHN-2; Điệu J: CTVDHN-2,PTHHN-3,NVTCB-3,NTNNHN-3,TĐG-3Điệu R: 2; Điệu J: 3

2014 Điệu R: HNA-1,VTD-1,TMC-1,HTBH-1,NVT-1; Điệu J: HNA-1,VTD-2,TMC-1,HTBH-1,NVT-2Điệu R: 1; Điệu J: 1

2014 Điệu R: HNA-2,VTD-2,TMC-2,HTBH-3,NVT-2; Điệu J: HNA-2,VTD-1,TMC-2,HTBH-2,NVT-1Điệu R: 2; Điệu J: 2

2015 Điệu R: HNA-3,VTD-3,TMC-3,HTBH-2,NVT-5; Điệu J: HNA-3,VTD-3,TMC-3,HTBH-4,NVT-5Điệu R: 3; Điệu J: 3

2015 Điệu R: HNA-5,VTD-4,TMC-4,HTBH-4,NVT-3; Điệu J: HNA-4,VTD-4,TMC-4,HTBH-5,NVT-3Điệu R: 4; Điệu J: 4

2015 Điệu R: HNA-4,VTD-5,TMC-5,HTBH-5,NVT-4; Điệu J: HNA-5,VTD-5,TMC-5,HTBH-3,NVT-4Điệu R: 5; Điệu J: 5

2015 Điệu R: LVL-1,NQGHN-1,TVH-1,BTHT-1,VMH-1; Điệu J: NQGHN-1,LVL-1,TVH-1,BTHT-1,VMH-1Điệu R: 1; Điệu J: 1

2015 Điệu R: LVL-2,NQGHN-2,TVH-2,BTHT-2,VMH-3; Điệu J: NQGHN-2,LVL-2,TVH-2,BTHT-2,VMH-2Điệu R: 2; Điệu J: 2

2014 Điệu R: LVL-3,NQGHN-3,TVH-3,BTHT-3,VMH-2; Điệu J: NQGHN-3,LVL-3,TVH-3,BTHT-3,VMH-3Điệu R: 3; Điệu J: 3

2018 Điệu R: NTS-1,TQC-1,NTDHN-1,NHH-1,TSTHN-1; Điệu S: NTS-1,NTDHN-1,NHH-1,TQC-1,TSTHN-1Điệu R: 1; Điệu S: 1

2011 Điệu R: NVTCB-1,PTHHN-1,TĐG-1,NTNNHN-1,CTVDHN-2; Điệu S: NVTCB-1,CTVDHN-2,TĐG-1,PTHHN-1,NTNNHN-1Điệu R: 1; Điệu S: 1

2011 Điệu R: NVTCB-2,PTHHN-2,TĐG-2,NTNNHN-2,CTVDHN-1; Điệu S: NVTCB-2,CTVDHN-1,TĐG-2,PTHHN-2,NTNNHN-2Điệu R: 2; Điệu S: 2

2011 Điệu R: NVTCB-3,PTHHN-3,TĐG-3,NTNNHN-3,CTVDHN-3; Điệu S: NVTCB-3,CTVDHN-3,TĐG-3,PTHHN-3,NTNNHN-3Điệu R: 3; Điệu S: 3

2011

2015 Điệu R: VTD-2,TMC-1,NVT-1,HNA-1,HTBH-2; Điệu S: HTBH-1,HNA-2,TMC-1,NVT-1,VTD-1Điệu R: 1; Điệu S: 1

2014 Điệu R: VTD-1,TMC-2,NVT-3,HNA-2,HTBH-1; Điệu S: HTBH-2,HNA-1,TMC-2,NVT-3,VTD-2Điệu R: 2; Điệu S: 2

2015 Điệu R: VTD-3,TMC-3,NVT-2,HNA-4,HTBH-3; Điệu S: HTBH-3,HNA-3,TMC-4,NVT-2,VTD-3Điệu R: 3; Điệu S: 3

2014 Điệu R: VTD-4,TMC-4,NVT-5,HNA-3,HTBH-5; Điệu S: HTBH-5,HNA-5,TMC-3,NVT-4,VTD-5Điệu R: 4; Điệu S: 5

2015 Điệu R: VTD-5,TMC-5,NVT-4,HNA-5,HTBH-4; Điệu S: HTBH-4,HNA-4,TMC-5,NVT-5,VTD-4Điệu R: 5; Điệu S: 4

2015 Điệu R: NQGHN-1,TVH-1,LVL-1,VMH-1,BTHT-1; Điệu S: NQGHN-1,TVH-1,BTHT-1,VMH-1,LVL-1Điệu R: 1; Điệu S: 1

2015 Điệu R: NQGHN-2,TVH-3,LVL-2,VMH-2,BTHT-2; Điệu S: NQGHN-2,TVH-3,BTHT-2,VMH-2,LVL-2Điệu R: 2; Điệu S: 2

2015 Điệu R: NQGHN-3,TVH-2,LVL-4,VMH-3,BTHT-4; Điệu S: NQGHN-4,TVH-2,BTHT-4,VMH-3,LVL-4Điệu R: 3; Điệu S: 4

2014 Điệu R: NQGHN-4,TVH-4,LVL-3,VMH-4,BTHT-3; Điệu S: NQGHN-3,TVH-4,BTHT-3,VMH-4,LVL-3Điệu R: 4; Điệu S: 3

2018 Điệu S: NTS-1,TQC-1,TSTHN-1,NHH-2,NTDHN-1Điệu S: 1

2018 Điệu S: NTS-2,TQC-2,TSTHN-2,NHH-1,NTDHN-2Điệu S: 2
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2013 Điệu S: NVTCB-2,CTVDHN-1,PTHHN-2,NTNNHN-2,TĐG-1Điệu S: 1

2012 Điệu S: NVTCB-1,CTVDHN-3,PTHHN-1,NTNNHN-3,TĐG-2Điệu S: 2

2011 Điệu S: NVTCB-4,CTVDHN-2,PTHHN-4,NTNNHN-1,TĐG-3Điệu S: 3

2013 Điệu S: NVTCB-3,CTVDHN-4,PTHHN-3,NTNNHN-4,TĐG-4Điệu S: 4

2009 2009 Điệu S: LVL-1,NQGHN-1,BTHT-1,TVH-2,VMH-1Điệu S: 1

2012 2013 Điệu S: LVL-2,NQGHN-2,BTHT-3,TVH-3,VMH-2Điệu S: 2

2012 2012 Điệu S: LVL-3,NQGHN-3,BTHT-2,TVH-1,VMH-3Điệu S: 3

1975 Điệu S: NTS-1,NHH-1,TQC-1,NTDHN-1,TSTHN-1Điệu S: 1

1974 Điệu S: NTS-5,NHH-4,TQC-2,NTDHN-2,TSTHN-2Điệu S: 2

1960 Điệu S: NTS-2,NHH-2,TQC-3,NTDHN-6,TSTHN-3Điệu S: 3

1975 Điệu S: NTS-3,NHH-3,TQC-4,NTDHN-3,TSTHN-4Điệu S: 4

1974 Điệu S: NTS-4,NHH-5,TQC-5,NTDHN-5,TSTHN-5Điệu S: 5

1974 Điệu S: NTS-6,NHH-6,TQC-6,NTDHN-4,TSTHN-6Điệu S: 6

2015 Điệu S: TMC-2,VTD-2,HTBH-2,NVT-1,HNA-1Điệu S: 1

2014 Điệu S: TMC-3,VTD-1,HTBH-1,NVT-2,HNA-2Điệu S: 2

2014 Điệu S: TMC-1,VTD-3,HTBH-3,NVT-4,HNA-4Điệu S: 3

2015 Điệu S: TMC-5,VTD-4,HTBH-4,NVT-3,HNA-5Điệu S: 4

2015 Điệu S: TMC-4,VTD-5,HTBH-6,NVT-5,HNA-3Điệu S: 5

2015 Điệu S: TMC-6,VTD-6,HTBH-5,NVT-6,HNA-6Điệu S: 6

2015

2014

2014

2014

2015

2014

2014

2012 2012 Điệu S: NVTCB-1,CTVDHN-1,NTNNHN-1,PTHHN-1,TĐG-1Điệu S: 1

2010 2012 Điệu S: NVTCB-2,CTVDHN-3,NTNNHN-2,PTHHN-2,TĐG-3Điệu S: 2

2011 2015 Điệu S: NVTCB-3,CTVDHN-2,NTNNHN-3,PTHHN-3,TĐG-2Điệu S: 3

2018 Điệu S: NTDT-1,NLP-1,PAT-1,LTAHN-1,NATHN-1; Điệu C: NTDT-1,NLP-1,PAT-1,NATHN-1,LTAHN-1; Điệu R: NTDT-1,NLP-1,PAT-1,NATHN-1,LTAHN-1; Điệu P: NTDT-1,NLP-1,PAT-1,NATHN-1,LTAHN-1; Điệu J: NTDT-1,NLP-1,PAT-1,NATHN-1,LTAHN-1Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu P: 1; Điệu J: 1

2014 2015 Điệu S: NNTan-1,LDTTT-1,TTPHN-1,NHV-1,NTN-1; Điệu C: NNTan-1,NHV-1,LDTTT-1,NTN-1; Điệu R: NNTan-1,NHV-1,LDTTT-1,NTN-1; Điệu P: NNTan-1,NHV-1,NTN-1,LDTTT-1; Điệu J: NNTan-1,NHV-1,NTN-1,LDTTT-1Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu P: 1; Điệu J: 1

2011 Điệu S: NNTan-1,NTN-1,TTPHN-1,NHV-1,LDTTT-2; Điệu C: NHV-1,NNTan-1,NTN-1,TTPHN-1,LDTTT-2; Điệu R: NHV-1,LDTTT-1,NTN-1,NNTan-1,TTPHN-1; Điệu P: NHV-1,LDTTT-1,NTN-1,NNTan-1,TTPHN-1; Điệu J: NHV-1,LDTTT-1,NTN-1,TTPHN-1,NNTan-1Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu P: 1; Điệu J: 1

2012 Điệu S: NNTan-2,NTN-2,TTPHN-2,NHV-2,LDTTT-3; Điệu C: NHV-2,NNTan-2,NTN-2,TTPHN-2,LDTTT-3; Điệu R: NHV-2,LDTTT-3,NTN-2,NNTan-2,TTPHN-2; Điệu P: NHV-2,LDTTT-3,NTN-2,NNTan-2,TTPHN-2; Điệu J: NHV-2,LDTTT-3,NTN-2,TTPHN-2,NNTan-2Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu P: 2; Điệu J: 2

2012 Điệu S: NNTan-3,NTN-3,TTPHN-3,NHV-3,LDTTT-1; Điệu C: NHV-3,NNTan-3,NTN-3,TTPHN-3,LDTTT-1; Điệu R: NHV-3,LDTTT-2,NTN-3,NNTan-3,TTPHN-3; Điệu P: NHV-3,LDTTT-2,NTN-3,NNTan-3,TTPHN-3; Điệu J: NHV-3,LDTTT-2,NTN-3,TTPHN-3,NNTan-3Điệu S: 3; Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu P: 3; Điệu J: 3
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1974 1971 Điệu S: LTAHN-1,NLP-1,PAT-1,NATHN-1,NTDT-2; Điệu C: NTDT-1,NLP-1,NATHN-1,PAT-1,LTAHN-1; Điệu R: NTDT-1,NATHN-1,NLP-1,LTAHN-1,PAT-1; Điệu P: NTDT-1,NLP-1,LTAHN-1,PAT-1,NATHN-1; Điệu J: NLP-1,NTDT-1,LTAHN-1,PAT-1,NATHN-1Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu P: 1; Điệu J: 1

1969 1969 Điệu S: LTAHN-2,NLP-2,PAT-2,NATHN-2,NTDT-1; Điệu C: NTDT-2,NLP-2,NATHN-2,PAT-2,LTAHN-2; Điệu R: NTDT-2,NATHN-2,NLP-2,LTAHN-2,PAT-2; Điệu P: NTDT-2,NLP-2,LTAHN-2,PAT-2,NATHN-2; Điệu J: NLP-2,NTDT-2,LTAHN-2,PAT-2,NATHN-2Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu P: 2; Điệu J: 2

2014 Điệu S: LDTTT-1,TTPHN-1,NTN-1,NHV-1,NNTan-1; Điệu C: NHV-1,LDTTT-1,NTN-1,NNTan-1,TTPHN-1; Điệu R: NHV-1,NTN-1,LDTTT-1,TTPHN-1,NNTan-1; Điệu P: LDTTT-1,NHV-1,NTN-1,TTPHN-1,NNTan-1; Điệu J: NHV-1,LDTTT-1,TTPHN-1,NTN-1,NNTan-1Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu P: 1; Điệu J: 1

2014 Điệu S: LDTTT-6,TTPHN-4,NTN-2,NHV-3,NNTan-2; Điệu C: NHV-2,LDTTT-2,NTN-2,NNTan-2,TTPHN-2; Điệu R: NHV-2,NTN-2,LDTTT-4,TTPHN-2,NNTan-2; Điệu P: LDTTT-4,NHV-2,NTN-2,TTPHN-2,NNTan-2; Điệu J: NHV-2,LDTTT-7,TTPHN-2,NTN-2,NNTan-6Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu P: 2; Điệu J: 2

2015 Điệu S: LDTTT-3,TTPHN-7,NTN-3,NHV-2,NNTan-4; Điệu C: NHV-3,LDTTT-3,NTN-4,NNTan-6,TTPHN-5; Điệu R: NHV-3,NTN-4,LDTTT-3,TTPHN-4,NNTan-4; Điệu P: LDTTT-3,NHV-3,NTN-4,TTPHN-6,NNTan-4; Điệu J: NHV-3,LDTTT-3,TTPHN-6,NTN-4,NNTan-4Điệu S: 3; Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu P: 4; Điệu J: 4

2014 Điệu S: LDTTT-2,TTPHN-2,NTN-5,NHV-4,NNTan-6; Điệu C: NHV-4,LDTTT-6,NTN-3,NNTan-5,TTPHN-4; Điệu R: NHV-5,NTN-3,LDTTT-2,TTPHN-6,NNTan-5; Điệu P: LDTTT-2,NHV-5,NTN-3,TTPHN-3,NNTan-5; Điệu J: NHV-5,LDTTT-2,TTPHN-4,NTN-3,NNTan-2Điệu S: 4; Điệu C: 5; Điệu R: 4; Điệu P: 3; Điệu J: 3

2014 Điệu S: LDTTT-5,TTPHN-3,NTN-6,NHV-7,NNTan-3; Điệu C: NHV-7,LDTTT-4,NTN-5,NNTan-3,TTPHN-3; Điệu R: NHV-6,NTN-5,LDTTT-7,TTPHN-5,NNTan-3; Điệu P: LDTTT-6,NHV-6,NTN-5,TTPHN-4,NNTan-3; Điệu J: NHV-6,LDTTT-5,TTPHN-3,NTN-5,NNTan-3Điệu S: 5; Điệu C: 4; Điệu R: 5; Điệu P: 5; Điệu J: 5

2014 Điệu S: LDTTT-7,TTPHN-5,NTN-4,NHV-5,NNTan-7; Điệu C: NHV-5,LDTTT-7,NTN-6,NNTan-4,TTPHN-6; Điệu R: NHV-4,NTN-6,LDTTT-6,TTPHN-3,NNTan-6; Điệu P: LDTTT-7,NHV-4,NTN-6,TTPHN-5,NNTan-6; Điệu J: NHV-4,LDTTT-6,TTPHN-5,NTN-6,NNTan-5Điệu S: 6; Điệu C: 6; Điệu R: 6; Điệu P: 6; Điệu J: 6

2015 Điệu S: LDTTT-4,TTPHN-6,NTN-7,NHV-6,NNTan-5; Điệu C: NHV-6,LDTTT-5,NTN-7,NNTan-7,TTPHN-7; Điệu R: NHV-7,NTN-7,LDTTT-5,TTPHN-7,NNTan-7; Điệu P: LDTTT-5,NHV-7,NTN-7,TTPHN-7,NNTan-7; Điệu J: NHV-7,LDTTT-4,TTPHN-7,NTN-7,NNTan-7Điệu S: 7; Điệu C: 7; Điệu R: 7; Điệu P: 7; Điệu J: 7

2014

2010 2012 Điệu S: LDTTT-1,NHV-1,NTN-1,NNTan-1,TTPHN-1; Điệu C: NHV-1,LDTTT-1,NTN-1,TTPHN-1,NNTan-1; Điệu R: LDTTT-1,NHV-1,NTN-1,TTPHN-1,NNTan-1; Điệu P: NHV-1,LDTTT-1,NTN-1,TTPHN-1,NNTan-1; Điệu J: NHV-1,LDTTT-1,NTN-1,NNTan-1,TTPHN-1Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu P: 1; Điệu J: 1

2012 2014 Điệu S: LDTTT-2,NHV-2,NTN-2,NNTan-2,TTPHN-2; Điệu C: NHV-2,LDTTT-2,NTN-2,TTPHN-3,NNTan-2; Điệu R: LDTTT-2,NHV-2,NTN-3,TTPHN-3,NNTan-2; Điệu P: NHV-2,LDTTT-2,NTN-3,TTPHN-3,NNTan-2; Điệu J: NHV-2,LDTTT-2,NTN-3,NNTan-2,TTPHN-3Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu P: 2; Điệu J: 2

2012 2012 Điệu S: LDTTT-3,NHV-3,NTN-3,NNTan-3,TTPHN-3; Điệu C: NHV-3,LDTTT-3,NTN-3,TTPHN-2,NNTan-3; Điệu R: LDTTT-3,NHV-3,NTN-2,TTPHN-2,NNTan-3; Điệu P: NHV-3,LDTTT-3,NTN-2,TTPHN-2,NNTan-3; Điệu J: NHV-3,LDTTT-3,NTN-2,NNTan-3,TTPHN-2Điệu S: 3; Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu P: 3; Điệu J: 3

2014 Điệu S: PHAHN-1,HTS-1,PTHHNS-1,VNMHN-2; Điệu C: HTS-1,PHAHN-1,PTHHNS-1,VNMHN-1; Điệu R: PHAHN-1,VNMHN-1,HTS-1,PTHHNS-1; Điệu P: VNMHN-1,PHAHN-1,HTS-1,PTHHNS-1; Điệu J: PHAHN-1,VNMHN-1,HTS-1,PTHHNS-2Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu P: 1; Điệu J: 1

2014 Điệu S: PHAHN-2,HTS-2,PTHHNS-4,VNMHN-1; Điệu C: HTS-2,PHAHN-2,PTHHNS-6,VNMHN-2; Điệu R: PHAHN-2,VNMHN-2,HTS-2,PTHHNS-3; Điệu P: VNMHN-2,PHAHN-2,HTS-2,PTHHNS-2; Điệu J: PHAHN-2,VNMHN-2,HTS-2,PTHHNS-1Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu P: 2; Điệu J: 2

2014 Điệu S: PHAHN-3,HTS-4,PTHHNS-5,VNMHN-4; Điệu C: HTS-4,PHAHN-3,PTHHNS-5,VNMHN-3; Điệu R: PHAHN-3,VNMHN-3,HTS-4,PTHHNS-5; Điệu P: VNMHN-3,PHAHN-4,HTS-3,PTHHNS-6; Điệu J: PHAHN-3,VNMHN-3,HTS-4,PTHHNS-6Điệu S: 3; Điệu C: 4; Điệu R: 3; Điệu P: 4; Điệu J: 3

2015 Điệu S: PHAHN-5,HTS-5,PTHHNS-2,VNMHN-3; Điệu C: HTS-5,PHAHN-6,PTHHNS-2,VNMHN-5; Điệu R: PHAHN-5,VNMHN-4,HTS-5,PTHHNS-2; Điệu P: VNMHN-4,PHAHN-3,HTS-5,PTHHNS-3; Điệu J: PHAHN-4,VNMHN-4,HTS-5,PTHHNS-3Điệu S: 4; Điệu C: 5; Điệu R: 4; Điệu P: 3; Điệu J: 4

2015 Điệu S: PHAHN-4,HTS-3,PTHHNS-6,VNMHN-5; Điệu C: HTS-3,PHAHN-4,PTHHNS-4,VNMHN-4; Điệu R: PHAHN-4,VNMHN-5,HTS-3,PTHHNS-6; Điệu P: VNMHN-5,PHAHN-5,HTS-4,PTHHNS-5; Điệu J: PHAHN-5,VNMHN-5,HTS-3,PTHHNS-5Điệu S: 5; Điệu C: 3; Điệu R: 5; Điệu P: 5; Điệu J: 5

2015 Điệu S: PHAHN-6,HTS-6,PTHHNS-3,VNMHN-6; Điệu C: HTS-6,PHAHN-5,PTHHNS-3,VNMHN-6; Điệu R: PHAHN-6,VNMHN-6,HTS-6,PTHHNS-4; Điệu P: VNMHN-6,PHAHN-6,HTS-6,PTHHNS-4; Điệu J: PHAHN-6,VNMHN-6,HTS-6,PTHHNS-4Điệu S: 6; Điệu C: 6; Điệu R: 6; Điệu P: 6; Điệu J: 6

2015

2014

2014

2014

2015

2015

1994 1981 Điệu C: NHV-1,LDTTT-1,NTN-1,TTPHN-1,NNTan-1Điệu C: 1

1990 2000 Điệu C: NHV-2,LDTTT-3,NTN-2,TTPHN-2,NNTan-2Điệu C: 2

1990 1991 Điệu C: NHV-3,LDTTT-2,NTN-3,TTPHN-3,NNTan-3Điệu C: 3

2017 Điệu C: PHAHN-2,VNMHN-1,PTHHNS-1,HTS-1Điệu C: 1

2016 Điệu C: PHAHN-1,VNMHN-3,PTHHNS-3,HTS-2Điệu C: 2

2016 Điệu C: PHAHN-3,VNMHN-2,PTHHNS-2,HTS-3Điệu C: 3

2016 Điệu C: PHAHN-4,VNMHN-4,PTHHNS-4,HTS-4Điệu C: 4

2016 Điệu C: NTDT-2,PAT-4,LTAHN-1,NLP-1,NATHN-1Điệu C: 1

2017 Điệu C: NTDT-1,PAT-1,LTAHN-2,NLP-3,NATHN-2Điệu C: 2

2016 Điệu C: NTDT-3,PAT-2,LTAHN-5,NLP-4,NATHN-4Điệu C: 3

2016 Điệu C: NTDT-4,PAT-7,LTAHN-6,NLP-2,NATHN-3Điệu C: 4

2016 Điệu C: NTDT-5,PAT-5,LTAHN-3,NLP-5,NATHN-8Điệu C: 5

2017 Điệu C: NTDT-6,PAT-3,LTAHN-7,NLP-7,NATHN-6Điệu C: 6

2016 Điệu C: NTDT-7,PAT-6,LTAHN-8,NLP-6,NATHN-5Điệu C: 7

2016 Điệu C: NTDT-8,PAT-8,LTAHN-4,NLP-8,NATHN-7Điệu C: 8
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2017

2017

2017

2017

2016

2017

2017

2017

1961 1972 Điệu C: PHAHN-1,VNMHN-2,HTS-1,PTHHNS-1Điệu C: 1

1960 1965 Điệu C: PHAHN-2,VNMHN-1,HTS-2,PTHHNS-2Điệu C: 2

2016 2017 Điệu C: LDTTT-1,NTN-1,NNTan-1,TTPHN-1,NHV-1Điệu C: 1

2016 2016 Điệu C: LDTTT-2,NTN-2,NNTan-2,TTPHN-2,NHV-2Điệu C: 2

1974 Điệu C: PAT-1,NLP-2,LTAHN-4,NTDT-2,NATHN-1Điệu C: 1

1982 Điệu C: PAT-2,NLP-4,LTAHN-2,NTDT-3,NATHN-2Điệu C: 2

1985 Điệu C: PAT-3,NLP-1,LTAHN-6,NTDT-1,NATHN-3Điệu C: 3

1973 Điệu C: PAT-5,NLP-3,LTAHN-1,NTDT-4,NATHN-4Điệu C: 4

1975 Điệu C: PAT-6,NLP-6,LTAHN-3,NTDT-5,NATHN-5Điệu C: 5

1973 Điệu C: PAT-4,NLP-5,LTAHN-5,NTDT-6,NATHN-6Điệu C: 6

1960 Điệu C: VTD-1,HNA-2,NVT-1,TMC-1,HTBH-2Điệu C: 1

1963 Điệu C: VTD-2,HNA-1,NVT-2,TMC-2,HTBH-1Điệu C: 2

1965 Điệu C: VTD-3,HNA-3,NVT-3,TMC-3,HTBH-3Điệu C: 3

1964

2012 2013 Điệu C: NTN-1,NNTan-1,LDTTT-1,TTPHN-1,NHV-1Điệu C: 1

2013 2014 Điệu C: NTN-2,NNTan-2,LDTTT-2,TTPHN-2,NHV-2Điệu C: 2

2012 2012 Điệu C: NTN-3,NNTan-3,LDTTT-3,TTPHN-3,NHV-3Điệu C: 3

2013 2015 Điệu C: NTN-4,NNTan-4,LDTTT-4,TTPHN-4,NHV-4Điệu C: 4

2014 Điệu C: HTS-1,VNMHN-1,PHAHN-1,PTHHNS-1Điệu C: 1

2013 Điệu C: HTS-5,VNMHN-3,PHAHN-2,PTHHNS-3Điệu C: 2

2013 Điệu C: HTS-4,VNMHN-2,PHAHN-4,PTHHNS-4Điệu C: 3

2013 Điệu C: HTS-2,VNMHN-4,PHAHN-5,PTHHNS-2Điệu C: 4

2013 Điệu C: HTS-3,VNMHN-5,PHAHN-3,PTHHNS-5Điệu C: 5

2012 Điệu C: HTS-6,VNMHN-6,PHAHN-6,PTHHNS-6Điệu C: 6

2014

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2012
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2013

2015

2013

1982 1977 Điệu C: NTS-1,NTDHN-1,TQC-1,TSTHN-1,NHH-1Điệu C: 1

1970 1974 Điệu C: NTS-2,NTDHN-2,TQC-2,TSTHN-2,NHH-2Điệu C: 2

1963 1984 Điệu C: NVTCB-1,CTVDHN-1,PTHHN-2,TĐG-1,NTNNHN-1Điệu C: 1

1961 1972 Điệu C: NVTCB-2,CTVDHN-2,PTHHN-1,TĐG-2,NTNNHN-2Điệu C: 2

2009 Điệu C: LDTTT-6,TTPHN-1,NNTan-1,NHV-1,NTN-1Điệu C: 1

2007 Điệu C: LDTTT-3,TTPHN-2,NNTan-4,NHV-2,NTN-3Điệu C: 2

2008 Điệu C: LDTTT-7,TTPHN-3,NNTan-2,NHV-4,NTN-2Điệu C: 3

2009 Điệu C: LDTTT-4,TTPHN-4,NNTan-3,NHV-6,NTN-4Điệu C: 4

2004 Điệu C: LDTTT-2,TTPHN-5,NNTan-5,NHV-7,NTN-5Điệu C: 5

2002 Điệu C: LDTTT-5,TTPHN-6,NNTan-7,NHV-3,NTN-6Điệu C: 6

2004 Điệu C: LDTTT-1,TTPHN-7,NNTan-6,NHV-5,NTN-7Điệu C: 7

1997

1989

2000

2001

2017 Điệu S: NQGHN-1,TVH-1,BTHT-2,VMH-1,LVL-1; Điệu C: LVL-1,TVH-1,NQGHN-1,BTHT-1,VMH-1; Điệu R: NQGHN-1,TVH-1,VMH-1,LVL-1,BTHT-1; Điệu J: LVL-1,TVH-1,VMH-1,NQGHN-1,BTHT-1,TVH-1,VMH-1,BTHT-1Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2017 Điệu S: NQGHN-3,TVH-3,BTHT-1,VMH-2,LVL-2; Điệu C: LVL-2,TVH-3,NQGHN-3,BTHT-2,VMH-2; Điệu R: NQGHN-3,TVH-3,VMH-2,LVL-2,BTHT-3; Điệu J: LVL-2,TVH-3,VMH-2,NQGHN-3,BTHT-2,TVH-3,VMH-2,BTHT-2Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 3; Điệu J: 2

2016 Điệu S: NQGHN-2,TVH-2,BTHT-3,VMH-3,LVL-3; Điệu C: LVL-3,TVH-2,NQGHN-2,BTHT-3,VMH-3; Điệu R: NQGHN-2,TVH-2,VMH-3,LVL-3,BTHT-2; Điệu J: LVL-3,TVH-2,VMH-3,NQGHN-2,BTHT-3,TVH-2,VMH-3,BTHT-3Điệu S: 3; Điệu C: 3; Điệu R: 2; Điệu J: 3

2013 Điệu S: NTS-1,NTDHN-1,NHH-1,TSTHN-1,TQC-1; Điệu C: NTS-1,NTDHN-1,TSTHN-1,NHH-1,TQC-1; Điệu R: NTS-1,NHH-1,TSTHN-1,NTDHN-1,TQC-1; Điệu J: NTDHN-1,NTS-1,NHH-1,TSTHN-1,TQC-1,TSTHN-1Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2013 Điệu S: NTS-2,NTDHN-2,NHH-2,TSTHN-2,TQC-3; Điệu C: NTS-3,NTDHN-2,TSTHN-2,NHH-2,TQC-3; Điệu R: NTS-3,NHH-2,TSTHN-2,NTDHN-2,TQC-2; Điệu J: NTDHN-2,NTS-3,NHH-3,TSTHN-3,TQC-3,TSTHN-3Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu J: 3

2012 Điệu S: NTS-3,NTDHN-3,NHH-3,TSTHN-3,TQC-2; Điệu C: NTS-2,NTDHN-3,TSTHN-3,NHH-3,TQC-2; Điệu R: NTS-2,NHH-3,TSTHN-3,NTDHN-3,TQC-3; Điệu J: NTDHN-3,NTS-2,NHH-2,TSTHN-2,TQC-2,TSTHN-2Điệu S: 3; Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu J: 2

1978 Điệu S: TĐG-1,NVTCB-1,PTHHN-3,CTVDHN-1,NTNNHN-1; Điệu C: NVTCB-1,PTHHN-1,CTVDHN-1,TĐG-1,NTNNHN-1; Điệu R: CTVDHN-1,NVTCB-1,TĐG-1,PTHHN-3,NTNNHN-1; Điệu J: CTVDHN-1,NTNNHN-1,TĐG-1,NVTCB-1,PTHHN-2,NTNNHN-1,CTVDHN-1,NVTCB-1,PTHHN-2Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

1974 Điệu S: TĐG-2,NVTCB-2,PTHHN-2,CTVDHN-3,NTNNHN-2; Điệu C: NVTCB-2,PTHHN-2,CTVDHN-3,TĐG-3,NTNNHN-2; Điệu R: CTVDHN-2,NVTCB-2,TĐG-3,PTHHN-1,NTNNHN-2; Điệu J: CTVDHN-2,NTNNHN-2,TĐG-3,NVTCB-2,PTHHN-1,NTNNHN-2,CTVDHN-2,NVTCB-2,PTHHN-1Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu J: 2

1985 Điệu S: TĐG-3,NVTCB-3,PTHHN-1,CTVDHN-2,NTNNHN-4; Điệu C: NVTCB-3,PTHHN-3,CTVDHN-2,TĐG-2,NTNNHN-3; Điệu R: CTVDHN-3,NVTCB-3,TĐG-2,PTHHN-2,NTNNHN-3; Điệu J: CTVDHN-3,NTNNHN-3,TĐG-2,NVTCB-3,PTHHN-3,NTNNHN-3,CTVDHN-3,NVTCB-3,PTHHN-3Điệu S: 3; Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu J: 3

1964

1984

2009 Điệu S: HTBH-1,TMC-1,NVT-2,HNA-1,VTD-1; Điệu C: TMC-1,NVT-1,HTBH-1,HNA-1,VTD-1; Điệu R: HNA-1,HTBH-1,TMC-1,NVT-1,VTD-3; Điệu J: HNA-1,HTBH-1,NVT-1,TMC-2,TMC-2,VTD-2Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2009 Điệu S: HTBH-2,TMC-2,NVT-1,HNA-2,VTD-2; Điệu C: TMC-2,NVT-2,HTBH-2,HNA-2,VTD-2; Điệu R: HNA-2,HTBH-2,TMC-2,NVT-2,VTD-1; Điệu J: HNA-2,HTBH-2,NVT-2,TMC-1,TMC-1,VTD-1Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu J: 2

1992 Điệu S: HTBH-3,TMC-3,NVT-3,HNA-3,VTD-3; Điệu C: TMC-3,NVT-3,HTBH-3,HNA-3,VTD-3; Điệu R: HNA-3,HTBH-3,TMC-3,NVT-3,VTD-2; Điệu J: HNA-3,HTBH-3,NVT-3,TMC-3,TMC-3,VTD-3Điệu S: 3; Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu J: 3

2016 Điệu C: LVL-1,NQGHN-2,TVH-1,BTHT-2,VMH-1; Điệu J: NQGHN-2,LVL-1,TVH-1,VMH-2,BTHT-2Điệu C: 1; Điệu J: 2

2016 Điệu C: LVL-2,NQGHN-1,TVH-2,BTHT-1,VMH-2; Điệu J: NQGHN-1,LVL-2,TVH-2,VMH-1,BTHT-1Điệu C: 2; Điệu J: 1

2017 Điệu C: LVL-3,NQGHN-3,TVH-3,BTHT-3,VMH-3; Điệu J: NQGHN-3,LVL-3,TVH-3,VMH-3,BTHT-3Điệu C: 3; Điệu J: 3

2017 Điệu C: LVL-4,NQGHN-4,TVH-4,BTHT-4,VMH-4; Điệu J: NQGHN-4,LVL-4,TVH-4,VMH-4,BTHT-4Điệu C: 4; Điệu J: 4
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2017 Điệu C: NTS-1,TSTHN-1,NTDHN-1,TQC-1,NHH-1; Điệu J: NTS-1,NTDHN-1,TSTHN-1,NHH-1,TQC-1Điệu C: 1; Điệu J: 1

2016 Điệu C: NTS-2,TSTHN-2,NTDHN-2,TQC-2,NHH-2; Điệu J: NTS-2,NTDHN-3,TSTHN-3,NHH-2,TQC-2Điệu C: 2; Điệu J: 2

2016 Điệu C: NTS-3,TSTHN-3,NTDHN-3,TQC-3,NHH-3; Điệu J: NTS-3,NTDHN-2,TSTHN-2,NHH-3,TQC-3Điệu C: 3; Điệu J: 3

2013 Điệu C: CTVDHN-2,NVTCB-1,PTHHN-1,TĐG-3,NTNNHN-1; Điệu J: PTHHN-1,CTVDHN-1,NVTCB-1,TĐG-2,NTNNHN-1Điệu C: 1; Điệu J: 1

2012 Điệu C: CTVDHN-4,NVTCB-2,PTHHN-2,TĐG-1,NTNNHN-2; Điệu J: PTHHN-2,CTVDHN-4,NVTCB-4,TĐG-1,NTNNHN-2Điệu C: 2; Điệu J: 2

2013 Điệu C: CTVDHN-1,NVTCB-4,PTHHN-3,TĐG-4,NTNNHN-3; Điệu J: PTHHN-3,CTVDHN-2,NVTCB-3,TĐG-4,NTNNHN-3Điệu C: 3; Điệu J: 3

2013 Điệu C: CTVDHN-3,NVTCB-3,PTHHN-4,TĐG-2,NTNNHN-4; Điệu J: PTHHN-4,CTVDHN-3,NVTCB-2,TĐG-3,NTNNHN-4Điệu C: 4; Điệu J: 4

2012 Điệu C: CTVDHN-5,NVTCB-5,PTHHN-6,TĐG-6,NTNNHN-6; Điệu J: PTHHN-6,CTVDHN-5,NVTCB-7,TĐG-6,NTNNHN-5Điệu C: 5; Điệu J: 5

2013 Điệu C: CTVDHN-7,NVTCB-7,PTHHN-7,TĐG-5,NTNNHN-5; Điệu J: PTHHN-5,CTVDHN-6,NVTCB-6,TĐG-7,NTNNHN-6Điệu C: 7; Điệu J: 6

2012 Điệu C: CTVDHN-6,NVTCB-6,PTHHN-5,TĐG-7,NTNNHN-7; Điệu J: PTHHN-7,CTVDHN-7,NVTCB-5,TĐG-5,NTNNHN-7Điệu C: 6; Điệu J: 7

2012 Điệu C: VTD-2,HNA-1,TMC-1,NVT-1,HTBH-1; Điệu J: VTD-3,HNA-2,NVT-1,TMC-1,HTBH-1Điệu C: 1; Điệu J: 1

2014 Điệu C: VTD-1,HNA-2,TMC-2,NVT-2,HTBH-2; Điệu J: VTD-1,HNA-1,NVT-2,TMC-2,HTBH-2Điệu C: 2; Điệu J: 2

2012 Điệu C: VTD-3,HNA-3,TMC-3,NVT-3,HTBH-3; Điệu J: VTD-2,HNA-3,NVT-3,TMC-3,HTBH-3Điệu C: 3; Điệu J: 3

2009 Điệu C: LVL-1,TVH-1,VMH-1,NQGHN-1,BTHT-2; Điệu J: LVL-1,NQGHN-1,TVH-1,BTHT-2,VMH-1Điệu C: 1; Điệu J: 1

2012 Điệu C: LVL-4,TVH-2,VMH-2,NQGHN-2,BTHT-1; Điệu J: LVL-4,NQGHN-2,TVH-2,BTHT-1,VMH-2Điệu C: 2; Điệu J: 2

1992 Điệu C: LVL-3,TVH-3,VMH-3,NQGHN-3,BTHT-4; Điệu J: LVL-3,NQGHN-3,TVH-3,BTHT-4,VMH-3Điệu C: 3; Điệu J: 3

1984 Điệu C: LVL-2,TVH-4,VMH-4,NQGHN-4,BTHT-3; Điệu J: LVL-2,NQGHN-4,TVH-4,BTHT-3,VMH-4Điệu C: 4; Điệu J: 4

1990 1991 Điệu C: HNA-1,TMC-1,NVT-1,VTD-1,HTBH-1; Điệu R: HNA-1,VTD-1,NVT-1,TMC-1,HTBH-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

1994 1981

2017 Điệu C: NVTCB-1,CTVDHN-1,TĐG-1,NTNNHN-1,PTHHN-1; Điệu R: NVTCB-1,CTVDHN-1,TĐG-1,NTNNHN-1,PTHHN-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2017 Điệu C: NVTCB-2,CTVDHN-2,TĐG-3,NTNNHN-3,PTHHN-3; Điệu R: NVTCB-2,CTVDHN-2,TĐG-3,NTNNHN-2,PTHHN-3Điệu C: 3; Điệu R: 2

2017 Điệu C: NVTCB-3,CTVDHN-3,TĐG-2,NTNNHN-2,PTHHN-2; Điệu R: NVTCB-3,CTVDHN-3,TĐG-2,NTNNHN-3,PTHHN-2Điệu C: 2; Điệu R: 3

2016

2017 Điệu C: NTS-1,NTDHN-1,TQC-1,TSTHN-1,NHH-1; Điệu R: NTDHN-1,NTS-1,TQC-1,TSTHN-1,NHH-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2016 Điệu C: NTS-3,NTDHN-2,TQC-2,TSTHN-2,NHH-2; Điệu R: NTDHN-2,NTS-3,TQC-2,TSTHN-2,NHH-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

2016 Điệu C: NTS-2,NTDHN-3,TQC-3,TSTHN-3,NHH-3; Điệu R: NTDHN-3,NTS-2,TQC-3,TSTHN-3,NHH-3Điệu C: 3; Điệu R: 3

2017 Điệu C: NTS-4,NTDHN-4,TQC-5,TSTHN-4,NHH-4; Điệu R: NTDHN-5,NTS-4,TQC-4,TSTHN-5,NHH-4Điệu C: 4; Điệu R: 4

2017 Điệu C: NTS-5,NTDHN-5,TQC-4,TSTHN-5,NHH-6; Điệu R: NTDHN-4,NTS-5,TQC-5,TSTHN-4,NHH-5Điệu C: 5; Điệu R: 5

2016 Điệu C: NTS-6,NTDHN-6,TQC-6,TSTHN-6,NHH-5; Điệu R: NTDHN-6,NTS-6,TQC-6,TSTHN-6,NHH-6Điệu C: 6; Điệu R: 6

2017

2016

2017

2017

1961 1972 Điệu C: LVL-1,TVH-1,BTHT-1,VMH-1,NQGHN-2; Điệu R: LVL-1,NQGHN-1,TVH-1,BTHT-1,VMH-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

1963 1974 Điệu C: LVL-2,TVH-2,BTHT-2,VMH-2,NQGHN-1; Điệu R: LVL-2,NQGHN-2,TVH-2,BTHT-2,VMH-2Điệu C: 2; Điệu R: 2
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2016 2017 Điệu C: PAT-1,NTDT-1,LTAHN-1,PTHHNS-1,NATHN-1,NLP-3; Điệu R: LTAHN-1,PAT-1,PTHHNS-1,NTDT-1,NTDT-1,NATHN-1,NLP-3Điệu C: 1; Điệu R: 1

2016 2017 Điệu C: PAT-2,NTDT-2,LTAHN-2,PTHHNS-2,NATHN-2,NLP-2; Điệu R: LTAHN-2,PAT-2,PTHHNS-2,NTDT-2,NTDT-2,NATHN-2,NLP-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

2016 2016 Điệu C: PAT-3,NTDT-3,LTAHN-3,PTHHNS-3,NATHN-3,NLP-1; Điệu R: LTAHN-3,PAT-3,PTHHNS-3,NTDT-3,NTDT-3,NATHN-3,NLP-1Điệu C: 3; Điệu R: 3

2013 Điệu C: CTVDHN-2,TĐG-2,NVTCB-1,NTNNHN-1,PTHHN-2; Điệu R: NVTCB-1,PTHHN-1,CTVDHN-2,NTNNHN-2,TĐG-2Điệu C: 1; Điệu R: 1

2013 Điệu C: CTVDHN-1,TĐG-3,NVTCB-2,NTNNHN-2,PTHHN-3; Điệu R: NVTCB-2,PTHHN-3,CTVDHN-1,NTNNHN-1,TĐG-3Điệu C: 2; Điệu R: 2

2012 Điệu C: CTVDHN-3,TĐG-1,NVTCB-3,NTNNHN-3,PTHHN-1; Điệu R: NVTCB-3,PTHHN-2,CTVDHN-3,NTNNHN-3,TĐG-1Điệu C: 3; Điệu R: 3

2013 Điệu C: CTVDHN-6,TĐG-5,NVTCB-4,NTNNHN-4,PTHHN-5; Điệu R: NVTCB-4,PTHHN-5,CTVDHN-4,NTNNHN-4,TĐG-4Điệu C: 4; Điệu R: 4

2013 Điệu C: CTVDHN-5,TĐG-6,NVTCB-5,NTNNHN-5,PTHHN-4; Điệu R: NVTCB-5,PTHHN-4,CTVDHN-5,NTNNHN-5,TĐG-6Điệu C: 5; Điệu R: 5

2013 Điệu C: CTVDHN-4,TĐG-4,NVTCB-6,NTNNHN-6,PTHHN-6; Điệu R: NVTCB-6,PTHHN-6,CTVDHN-6,NTNNHN-6,TĐG-5Điệu C: 6; Điệu R: 6

2013

1973 Điệu C: PHAHN-1,VNMHN-1,NTNNHN-1,HTS-1; Điệu R: PHAHN-1,VNMHN-1,NTNNHN-1,HTS-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

1975 Điệu C: PHAHN-3,VNMHN-3,NTNNHN-2,HTS-2; Điệu R: PHAHN-3,VNMHN-3,NTNNHN-2,HTS-2Điệu C: 2; Điệu R: 2.5

1978 Điệu C: PHAHN-2,VNMHN-2,NTNNHN-3,HTS-4; Điệu R: PHAHN-2,VNMHN-2,NTNNHN-3,HTS-3Điệu C: 3; Điệu R: 2.5

1977 Điệu C: PHAHN-4,VNMHN-4,NTNNHN-4,HTS-3; Điệu R: PHAHN-4,VNMHN-4,NTNNHN-4,HTS-4Điệu C: 4; Điệu R: 4

1984

2012 Điệu C: PAT-1,NATHN-2,NTDT-1,NLP-1,PTHHNS-1,LTAHN-1; Điệu R: PAT-1,NTDT-1,NLP-1,LTAHN-2,NATHN-2,PTHHNS-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2013 Điệu C: PAT-2,NATHN-1,NTDT-2,NLP-2,PTHHNS-2,LTAHN-2; Điệu R: PAT-2,NTDT-2,NLP-2,LTAHN-1,NATHN-1,PTHHNS-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

2009 Điệu C: LDTTT-5,NTN-1,NHV-2,NNTan-5,TTPHN-1; Điệu R: LDTTT-5,NTN-1,NHV-1,NNTan-1,TTPHN-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2007 Điệu C: LDTTT-2,NTN-3,NHV-1,NNTan-3,TTPHN-2; Điệu R: LDTTT-2,NTN-2,NHV-2,NNTan-3,TTPHN-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

2008 Điệu C: LDTTT-4,NTN-2,NHV-3,NNTan-2,TTPHN-3; Điệu R: LDTTT-4,NTN-4,NHV-4,NNTan-2,TTPHN-3Điệu C: 3; Điệu R: 4

2004 Điệu C: LDTTT-3,NTN-4,NHV-4,NNTan-4,TTPHN-4; Điệu R: LDTTT-1,NTN-3,NHV-3,NNTan-6,TTPHN-4Điệu C: 4; Điệu R: 3

2001 Điệu C: LDTTT-7,NTN-5,NHV-5,NNTan-1,TTPHN-6; Điệu R: LDTTT-8,NTN-5,NHV-5,NNTan-5,TTPHN-5Điệu C: 5; Điệu R: 5

2004 Điệu C: LDTTT-1,NTN-6,NHV-6,NNTan-6,TTPHN-5; Điệu R: LDTTT-3,NTN-6,NHV-6,NNTan-4,TTPHN-6Điệu C: 6; Điệu R: 6

1993 Điệu C: LDTTT-8,NTN-7,NHV-7,NNTan-7,TTPHN-7; Điệu R: LDTTT-7,NTN-7,NHV-7,NNTan-7,TTPHN-8Điệu C: 7; Điệu R: 7

1989 Điệu C: LDTTT-6,NTN-8,NHV-8,NNTan-8,TTPHN-8; Điệu R: LDTTT-6,NTN-8,NHV-8,NNTan-8,TTPHN-7Điệu C: 8; Điệu R: 8

1960 Điệu C: PHAHN-1,NTNNHN-1,VNMHN-1,HTS-1; Điệu R: VNMHN-1,PHAHN-1,HTS-2,NTNNHN-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

1961 Điệu C: PHAHN-2,NTNNHN-3,VNMHN-2,HTS-2; Điệu R: VNMHN-2,PHAHN-2,HTS-1,NTNNHN-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

1965 Điệu C: PHAHN-3,NTNNHN-4,VNMHN-3,HTS-3; Điệu R: VNMHN-3,PHAHN-3,HTS-3,NTNNHN-3Điệu C: 3; Điệu R: 3

1963 Điệu C: PHAHN-4,NTNNHN-2,VNMHN-4,HTS-4; Điệu R: VNMHN-4,PHAHN-4,HTS-4,NTNNHN-4Điệu C: 4; Điệu R: 4

2012 2013 Điệu C: PAT-1,LTAHN-1,NLP-1,NTDT-1,PTHHNS-1,NATHN-1; Điệu R: NLP-1,LTAHN-1,NTDT-1,PAT-1,PTHHNS-1,NATHN-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

2012 2012 Điệu C: PAT-2,LTAHN-2,NLP-2,NTDT-2,PTHHNS-2,NATHN-2; Điệu R: NLP-2,LTAHN-2,NTDT-2,PAT-2,PTHHNS-2,NATHN-2Điệu C: 2; Điệu R: 2

1982 1977 Điệu C: LDTTT-1,TTPHN-1,NTN-1,NHV-1,NNTan-1; Điệu R: LDTTT-1,TTPHN-1,NTN-1,NNTan-1,NHV-2Điệu C: 1; Điệu R: 1

1970 1974 Điệu C: LDTTT-2,TTPHN-2,NTN-2,NHV-2,NNTan-2; Điệu R: LDTTT-2,TTPHN-2,NTN-2,NNTan-2,NHV-1Điệu C: 2; Điệu R: 2

1963 1984 Điệu C: HTS-1,VNMHN-1; Điệu R: HTS-1,VNMHN-1Điệu C: 1; Điệu R: 1

1961 1972 Điệu C: HTS-2,VNMHN-2; Điệu R: HTS-2,VNMHN-2Điệu C: 2; Điệu R: 2
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1994 1981 Điệu R: NHV-1,LDTTT-1,TTPHN-1,NNTan-1,NTN-1Điệu R: 1

1990 1991 Điệu R: NHV-2,LDTTT-2,TTPHN-2,NNTan-2,NTN-2Điệu R: 2

2017 Điệu R: LDTTT-1,NHV-1,NTN-1,TTPHN-1,NNTan-1Điệu R: 1

2016 Điệu R: LDTTT-2,NHV-2,NTN-2,TTPHN-2,NNTan-2Điệu R: 2

2016 Điệu R: LDTTT-3,NHV-3,NTN-3,TTPHN-3,NNTan-3Điệu R: 3

2016 Điệu R: NTDT-1,LTAHN-2,NATHN-1,NLP-1,PTHHNS-1,PAT-1Điệu R: 1

2017 Điệu R: NTDT-2,LTAHN-1,NATHN-2,NLP-5,PTHHNS-2,PAT-2Điệu R: 2

2016 Điệu R: NTDT-3,LTAHN-4,NATHN-4,NLP-3,PTHHNS-3,PAT-3Điệu R: 3

2016 Điệu R: NTDT-4,LTAHN-3,NATHN-3,NLP-2,PTHHNS-4,PAT-4Điệu R: 4

2017 Điệu R: NTDT-5,LTAHN-5,NATHN-5,NLP-4,PTHHNS-5,PAT-5Điệu R: 5

2017 Điệu R: NTDT-6,LTAHN-6,NATHN-6,NLP-6,PTHHNS-6,PAT-6Điệu R: 6

2017 Điệu R: NTDT-7,LTAHN-7,NATHN-7,NLP-7,PTHHNS-7,PAT-7Điệu R: 7

2017

2017

2016

2017

2017

2016

1960 1965 Điệu R: NLP-1,PTHHNS-1,NTDT-1,LTAHN-2,PAT-1,NATHN-1Điệu R: 1

1961 1972 Điệu R: NLP-2,PTHHNS-3,NTDT-3,LTAHN-1,PAT-2,NATHN-4Điệu R: 2

1963 1974 Điệu R: NLP-3,PTHHNS-2,NTDT-4,LTAHN-3,PAT-4,NATHN-2Điệu R: 3

1960 1960 Điệu R: NLP-4,PTHHNS-4,NTDT-2,LTAHN-4,PAT-3,NATHN-3Điệu R: 4

2016 2017 Điệu R: LDTTT-1,NTN-1,TTPHN-2,NHV-1,NNTan-1Điệu R: 1

2016 2016 Điệu R: LDTTT-2,NTN-2,TTPHN-1,NHV-2,NNTan-2Điệu R: 2

1974 Điệu R: PAT-4,LTAHN-4,NATHN-1,NLP-2,NTDT-2,PTHHNS-1Điệu R: 1

1982 Điệu R: PAT-3,LTAHN-1,NATHN-2,NLP-3,NTDT-1,PTHHNS-3Điệu R: 2

1985 Điệu R: PAT-1,NATHN-3,NLP-1,NTDT-4,PTHHNS-4Điệu R: 3

1973 Điệu R: PAT-5,LTAHN-3,NATHN-4,NLP-5,NTDT-3,PTHHNS-2Điệu R: 4

1984 Điệu R: PAT-2,LTAHN-2,NATHN-6,NLP-4,NTDT-6,PTHHNS-5Điệu R: 5

1975 Điệu R: PAT-6,LTAHN-5,NATHN-5,NLP-6,NTDT-5,PTHHNS-6Điệu R: 6

1969 Điệu R: PAT-7,LTAHN-6,NATHN-7,NLP-7,NTDT-7,PTHHNS-7Điệu R: 7

2013 Điệu R: NTDT-1,LTAHN-1,NLP-1,PAT-1,NATHN-1Điệu R: 1

2013 Điệu R: NTDT-2,LTAHN-2,NLP-3,PAT-2,NATHN-2Điệu R: 2

2013 Điệu R: NTDT-3,LTAHN-3,NLP-2,PAT-3,NATHN-3Điệu R: 3

2014 Điệu R: PHAHN-2,HTS-2,VNMHN-1,PTHHNS-2Điệu R: 1

2013 Điệu R: PHAHN-1,HTS-3,VNMHN-2,PTHHNS-5Điệu R: 2
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2013 Điệu R: PHAHN-3,HTS-4,VNMHN-4,PTHHNS-1Điệu R: 3

2013 Điệu R: PHAHN-5,HTS-5,VNMHN-3,PTHHNS-3Điệu R: 4

2012 Điệu R: PHAHN-4,HTS-1,VNMHN-5,PTHHNS-6Điệu R: 5

2012 Điệu R: PHAHN-6,HTS-6,VNMHN-6,PTHHNS-4Điệu R: 6

2012

2013

2013

2015

1963 Điệu R: PAT-1,LTAHN-4,NTDT-1,NLP-2,NATHN-1Điệu R: 1

1960 Điệu R: PAT-4,LTAHN-1,NTDT-2,NLP-1,NATHN-7Điệu R: 2

1955 Điệu R: PAT-3,LTAHN-3,NTDT-4,NLP-3,NATHN-3Điệu R: 3

1963 Điệu R: PAT-5,LTAHN-2,NTDT-3,NLP-7,NATHN-2Điệu R: 4

1953 Điệu R: PAT-2,LTAHN-7,NTDT-5,NLP-5,NATHN-6Điệu R: 5

1963 Điệu R: PAT-7,LTAHN-6,NTDT-6,NLP-4,NATHN-4Điệu R: 6

1965 Điệu R: PAT-6,LTAHN-5,NTDT-7,NLP-6,NATHN-5Điệu R: 7

1964

2012 2013 Điệu R: LVL-1,NQGHN-1,TVH-1,VTT-1,BTHT-1Điệu R: 1

2013 2014 Điệu R: LVL-2,NQGHN-2,TVH-2,VTT-2,BTHT-2Điệu R: 2

2012 2012 Điệu R: LVL-3,NQGHN-3,TVH-3,VTT-3,BTHT-3Điệu R: 3

2009 Điệu R: HNA-1,VTD-1,TMC-1,NVT-1,HTBH-1Điệu R: 1

2009 Điệu R: HNA-2,VTD-2,TMC-2,NVT-2,HTBH-2Điệu R: 2

2007 Điệu R: HNA-3,VTD-3,TMC-4,NVT-3,HTBH-5Điệu R: 3

2008 Điệu R: HNA-4,VTD-5,TMC-3,NVT-5,HTBH-3Điệu R: 4

2004 Điệu R: HNA-5,VTD-6,TMC-5,NVT-4,HTBH-4Điệu R: 5

2001 Điệu R: HNA-6,VTD-4,TMC-6,NVT-6,HTBH-6Điệu R: 6

2004

2001

2002

1989

1992

1982 1977 Điệu R: CTVDHN-1,NVTCB-1,PTHHN-1,NTNNHN-1,TĐG-1Điệu R: 1

1970 1974 Điệu R: CTVDHN-2,NVTCB-2,PTHHN-2,NTNNHN-3,TĐG-2Điệu R: 2

1973 1985 Điệu R: CTVDHN-3,NVTCB-3,PTHHN-3,NTNNHN-2,TĐG-3Điệu R: 3

1970 1970 Điệu R: CTVDHN-4,NVTCB-4,PTHHN-4,NTNNHN-4,TĐG-4Điệu R: 4

1971 1984 Điệu R: HNA-1,NVT-1,TMC-1,VTD-1,HTBH-1Điệu R: 1

1963 1984 Điệu R: LVL-1,NQGHN-1,TVH-1,BTHT-2,VTT-1Điệu R: 1

1961 1972 Điệu R: LVL-2,NQGHN-2,TVH-2,BTHT-1,VTT-3Điệu R: 2

1978 1980 Điệu R: LVL-3,NQGHN-3,TVH-3,BTHT-3,VTT-2Điệu R: 3
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2017 Điệu C: NTS-2,NTDHN-1,TQC-2,NHH-1,TSTHN-1; Điệu R: TSTHN-2,TQC-2,NHH-1,NTS-2,NTDHN-1; Điệu J: NTS-1,NHH-1,TSTHN-2,TQC-1,NTDHN-2Điệu C: 1; Điệu R: 2; Điệu J: 1

2017 Điệu C: NTS-1,NTDHN-2,TQC-1,NHH-2,TSTHN-2; Điệu R: TSTHN-1,TQC-1,NHH-2,NTS-1,NTDHN-2; Điệu J: NTS-2,NHH-2,TSTHN-1,TQC-2,NTDHN-1Điệu C: 2; Điệu R: 1; Điệu J: 2

2016 Điệu C: NTS-3,NTDHN-3,TQC-4,NHH-3,TSTHN-3; Điệu R: TSTHN-3,TQC-3,NHH-4,NTS-3,NTDHN-3; Điệu J: NTS-3,NHH-4,TSTHN-3,TQC-4,NTDHN-4Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu J: 4

2016 Điệu C: NTS-4,NTDHN-4,TQC-3,NHH-4,TSTHN-4; Điệu R: TSTHN-4,TQC-4,NHH-3,NTS-4,NTDHN-4; Điệu J: NTS-4,NHH-3,TSTHN-4,TQC-3,NTDHN-3Điệu C: 4; Điệu R: 4; Điệu J: 3

2017 Điệu C: NVTCB-1,CTVDHN-1,NTNNHN-1,PTHHN-1,TĐG-1; Điệu R: NVTCB-1,CTVDHN-1,NTNNHN-1,TĐG-1,PTHHN-1; Điệu J: NVTCB-1,PTHHN-1,CTVDHN-1,NTNNHN-1,TĐG-1Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2016 Điệu C: NVTCB-2,CTVDHN-3,NTNNHN-2,PTHHN-2,TĐG-3; Điệu R: NVTCB-2,CTVDHN-3,NTNNHN-2,TĐG-2,PTHHN-2; Điệu J: NVTCB-2,PTHHN-2,CTVDHN-3,NTNNHN-3,TĐG-2Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu J: 2

2016 Điệu C: NVTCB-3,CTVDHN-2,NTNNHN-3,PTHHN-3,TĐG-2; Điệu R: NVTCB-3,CTVDHN-2,NTNNHN-3,TĐG-3,PTHHN-3; Điệu J: NVTCB-3,PTHHN-3,CTVDHN-2,NTNNHN-2,TĐG-3Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu J: 3

2013 Điệu C: HNA-1,NVT-1,VTD-3,TMC-3,HTBH-1; Điệu R: HNA-1,HTBH-3,TMC-2,NVT-1,VTD-2; Điệu J: TMC-4,TMC-4,HNA-1,HTBH-2,NVT-2,VTD-4Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2012 Điệu C: HNA-2,NVT-3,VTD-4,TMC-1,HTBH-4; Điệu R: HNA-4,HTBH-2,TMC-3,NVT-3,VTD-4; Điệu J: TMC-2,TMC-2,HNA-3,HTBH-3,NVT-3,VTD-2Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu J: 2

2012 Điệu C: HNA-4,NVT-5,VTD-1,TMC-4,HTBH-5; Điệu R: HNA-2,HTBH-1,TMC-4,NVT-5,VTD-1; Điệu J: TMC-3,TMC-3,HNA-4,HTBH-1,NVT-7,VTD-3Điệu C: 4; Điệu R: 2; Điệu J: 3

2012 Điệu C: HNA-6,NVT-4,VTD-2,TMC-2,HTBH-2; Điệu R: HNA-5,HTBH-4,TMC-1,NVT-4,VTD-3; Điệu J: TMC-1,TMC-1,HNA-5,HTBH-5,NVT-4,VTD-1Điệu C: 2; Điệu R: 4; Điệu J: 4

2013 Điệu C: HNA-3,NVT-2,VTD-6,TMC-5,HTBH-7; Điệu R: HNA-3,HTBH-5,TMC-5,NVT-2,VTD-5; Điệu J: TMC-5,TMC-5,HNA-2,HTBH-4,NVT-1,VTD-5Điệu C: 5; Điệu R: 5; Điệu J: 5

2012 Điệu C: HNA-5,NVT-6,VTD-5,TMC-7,HTBH-6; Điệu R: HNA-6,HTBH-6,TMC-6,NVT-6,VTD-6; Điệu J: TMC-6,TMC-6,HNA-6,HTBH-6,NVT-5,VTD-6Điệu C: 6; Điệu R: 6; Điệu J: 6

2013 Điệu C: HNA-7,NVT-7,VTD-7,TMC-6,HTBH-3; Điệu R: HNA-7,HTBH-7,TMC-7,NVT-7,VTD-7; Điệu J: TMC-7,TMC-7,HNA-7,HTBH-7,NVT-6,VTD-7Điệu C: 7; Điệu R: 7; Điệu J: 7

1978 Điệu C: NQGHN-1,TVH-1,LVL-1,BTHT-1,VTT-1; Điệu R: LVL-1,TVH-1,BTHT-1,VTT-1,NQGHN-1; Điệu J: LVL-1,TVH-1,BTHT-1,VTT-1,NQGHN-1Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

1973 Điệu C: NQGHN-2,TVH-4,LVL-2,BTHT-3,VTT-2; Điệu R: LVL-3,TVH-4,BTHT-4,VTT-3,NQGHN-2; Điệu J: LVL-3,TVH-3,BTHT-3,VTT-3,NQGHN-2Điệu C: 2; Điệu R: 4; Điệu J: 2

1984 Điệu C: NQGHN-3,TVH-2,LVL-4,BTHT-2,VTT-3; Điệu R: LVL-4,TVH-2,BTHT-2,VTT-4,NQGHN-3; Điệu J: LVL-4,TVH-2,BTHT-2,VTT-4,NQGHN-3Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu J: 3

1985 Điệu C: NQGHN-4,TVH-3,LVL-3,BTHT-5,VTT-5; Điệu R: LVL-2,TVH-3,BTHT-3,VTT-2,NQGHN-4; Điệu J: LVL-2,TVH-4,BTHT-4,VTT-2,NQGHN-4Điệu C: 4; Điệu R: 2; Điệu J: 4

1977 Điệu C: NQGHN-5,TVH-5,LVL-5,BTHT-4,VTT-4; Điệu R: LVL-5,TVH-5,BTHT-5,VTT-5,NQGHN-5; Điệu J: LVL-5,TVH-5,BTHT-5,VTT-5,NQGHN-5Điệu C: 5; Điệu R: 5; Điệu J: 5

2009 Điệu C: NHH-1,TSTHN-2,TQC-1,NTS-1,NTDHN-1; Điệu R: TQC-2,TSTHN-2,NTS-1,NHH-1,NTDHN-1; Điệu J: NTS-1,TQC-1,TSTHN-2,NTDHN-1,NHH-1Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2009 Điệu C: NHH-2,TSTHN-1,TQC-2,NTS-2,NTDHN-2; Điệu R: TQC-1,TSTHN-1,NTS-2,NHH-2,NTDHN-2; Điệu J: NTS-2,TQC-2,TSTHN-1,NTDHN-2,NHH-2Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu J: 2

2008 Điệu C: NHH-3,TSTHN-3,TQC-3,NTS-3,NTDHN-3; Điệu R: TQC-3,TSTHN-3,NTS-3,NHH-3,NTDHN-3; Điệu J: NTS-3,TQC-3,TSTHN-3,NTDHN-3,NHH-3Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu J: 3

2009

1961 Điệu C: NVTCB-1,CTVDHN-1,TĐG-1,NTNNHN-2,PTHHN-2; Điệu R: NVTCB-1,CTVDHN-1,TĐG-1,PTHHN-1,NTNNHN-2; Điệu J: CTVDHN-2,NVTCB-1,TĐG-2,NTNNHN-1,PTHHN-2Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 2

1965 Điệu C: NVTCB-2,CTVDHN-2,TĐG-2,NTNNHN-1,PTHHN-1; Điệu R: NVTCB-2,CTVDHN-2,TĐG-2,PTHHN-2,NTNNHN-1; Điệu J: CTVDHN-1,NVTCB-2,TĐG-1,NTNNHN-2,PTHHN-1Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu J: 1

1965 Điệu C: NVTCB-3,CTVDHN-3,TĐG-3,NTNNHN-3,PTHHN-3; Điệu R: NVTCB-3,CTVDHN-3,TĐG-3,PTHHN-3,NTNNHN-3; Điệu J: CTVDHN-3,NVTCB-3,TĐG-3,NTNNHN-3,PTHHN-3Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu J: 3

1974 1971 Điệu C: HNA-1,HTBH-1,TMC-1,NVT-1,VTD-1; Điệu R: HNA-1,TMC-1,HTBH-1,VTD-1,NVT-1; Điệu J: HNA-1,TMC-1,HTBH-1,VTD-1Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2017 Điệu C: NVTCB-1,CTVDHN-1,PTHHN-1,TĐG-1,NTNNHN-1; Điệu S: NVTCB-1,CTVDHN-1,TĐG-1,NTNNHN-1,PTHHN-1Điệu C: 1; Điệu S: 1

2017 Điệu C: NVTCB-2,CTVDHN-2,PTHHN-2,TĐG-2,NTNNHN-2; Điệu S: NVTCB-2,CTVDHN-2,TĐG-2,NTNNHN-2,PTHHN-2Điệu C: 2; Điệu S: 2

2016 Điệu C: NVTCB-3,CTVDHN-3,PTHHN-3,TĐG-3,NTNNHN-3; Điệu S: NVTCB-3,CTVDHN-3,TĐG-3,NTNNHN-3,PTHHN-3Điệu C: 3; Điệu S: 3

2013 Điệu C: NTS-1,TQC-1,TSTHN-1,NHH-1,NTDHN-1; Điệu S: NTS-1,NTDHN-1,TSTHN-1,NHH-1,TQC-1Điệu C: 1; Điệu S: 1

2013 Điệu C: NTS-3,TQC-2,TSTHN-3,NHH-3,NTDHN-2; Điệu S: NTS-2,NTDHN-2,TSTHN-3,NHH-3,TQC-2Điệu C: 3; Điệu S: 2

2012 Điệu C: NTS-2,TQC-3,TSTHN-2,NHH-2,NTDHN-3; Điệu S: NTS-3,NTDHN-3,TSTHN-2,NHH-2,TQC-3Điệu C: 2; Điệu S: 3

2014
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2017 Điệu C: TVH-1,NQGHN-1,BTHT-2,LVL-1,VTT-1; Điệu S: LVL-1,TVH-1,NQGHN-1,VTT-1,BTHT-2Điệu C: 1; Điệu S: 1

2017 Điệu C: TVH-3,NQGHN-6,BTHT-1,LVL-3,VTT-3; Điệu S: LVL-3,TVH-3,NQGHN-6,VTT-3,BTHT-1Điệu C: 3; Điệu S: 2

2016 Điệu C: TVH-2,NQGHN-3,BTHT-3,LVL-2,VTT-5; Điệu S: LVL-2,TVH-2,NQGHN-3,VTT-5,BTHT-5Điệu C: 2; Điệu S: 3

2016 Điệu C: TVH-5,NQGHN-2,BTHT-4,LVL-4,VTT-6; Điệu S: LVL-5,TVH-5,NQGHN-2,VTT-4,BTHT-4Điệu C: 4; Điệu S: 5

2016 Điệu C: TVH-6,NQGHN-4,BTHT-6,LVL-5,VTT-2; Điệu S: LVL-4,TVH-6,NQGHN-4,VTT-2,BTHT-3Điệu C: 6; Điệu S: 4

2016 Điệu C: TVH-4,NQGHN-5,BTHT-5,LVL-6,VTT-4; Điệu S: LVL-6,TVH-4,NQGHN-5,VTT-6,BTHT-6Điệu C: 5; Điệu S: 6

2016

2017

2017

2017

2009 Điệu C: VTD-2,TMC-1,HNA-1,NVT-1,HTBH-1; Điệu S: HNA-1,TMC-1,NVT-1,HTBH-1,VTD-1Điệu C: 1; Điệu S: 1

2009 Điệu C: VTD-1,TMC-3,HNA-2,NVT-2,HTBH-2; Điệu S: HNA-2,TMC-2,NVT-2,HTBH-2,VTD-2Điệu C: 2; Điệu S: 2

2008 Điệu C: VTD-3,TMC-2,HNA-3,NVT-3,HTBH-3; Điệu S: HNA-3,TMC-3,NVT-3,HTBH-3,VTD-3Điệu C: 3; Điệu S: 3

2017 Điệu J: TVH-1,VTT-1,BTHT-2,LVL-2,NQGHN-1Điệu J: 1

2017 Điệu J: TVH-6,VTT-2,BTHT-1,LVL-1,NQGHN-4Điệu J: 2

2016 Điệu J: TVH-2,VTT-3,BTHT-3,LVL-3,NQGHN-2Điệu J: 3

2016 Điệu J: TVH-4,VTT-5,BTHT-4,LVL-8,NQGHN-3Điệu J: 4

2016 Điệu J: TVH-5,VTT-6,BTHT-6,LVL-4,NQGHN-6Điệu J: 5

2016 Điệu J: TVH-7,VTT-4,BTHT-7,LVL-6,NQGHN-5Điệu J: 6

2016 Điệu J: TVH-3,VTT-8,BTHT-5,LVL-7,NQGHN-7Điệu J: 7

2016 Điệu J: TVH-8,VTT-7,BTHT-8,LVL-5,NQGHN-8Điệu J: 8

1994 1981 Điệu J: NHH-1,TQC-1Điệu J: 1

2017 Điệu J: NVTCB-1,CTVDHN-1,PTHHN-1,PTHHNS-1,TĐG-1,NTNNHN-1Điệu J: 1

2016 Điệu J: NVTCB-2,CTVDHN-2,PTHHN-2,PTHHNS-3,TĐG-2,NTNNHN-2Điệu J: 2

2016 Điệu J: NVTCB-3,CTVDHN-3,PTHHN-3,PTHHNS-2,TĐG-3,NTNNHN-3Điệu J: 3

2014 Điệu J: VNMHN-1,HTS-1,PHAHN-1Điệu J: 1

2013 Điệu J: VNMHN-3,HTS-3,PHAHN-2Điệu J: 2

2013 Điệu J: VNMHN-2,HTS-5,PHAHN-3Điệu J: 3

2013 Điệu J: VNMHN-4,HTS-2,PHAHN-4Điệu J: 4

2012 Điệu J: VNMHN-5,HTS-7,PHAHN-5Điệu J: 5

2012 Điệu J: VNMHN-6,HTS-6,PHAHN-7Điệu J: 6

2013 Điệu J: VNMHN-8,HTS-8,PHAHN-6Điệu J: 7

2013 Điệu J: VNMHN-7,HTS-9,PHAHN-8Điệu J: 8

2012 Điệu J: VNMHN-9,HTS-4,PHAHN-9Điệu J: 9

1985 Điệu J: PAT-1,LTAHN-1,NTDT-1,NATHN-1,NLP-2Điệu J: 1

1974 Điệu J: PAT-2,LTAHN-2,NTDT-2,NATHN-2,NLP-1Điệu J: 2

1984 Điệu J: PAT-3,LTAHN-3,NTDT-3,NATHN-3,NLP-3Điệu J: 3

2012 Điệu J: LDTTT-1,TTPHN-1,NTN-1,PTHHNS-2,NNTan-1Điệu J: 1
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2013 Điệu J: LDTTT-2,TTPHN-2,NTN-2,PTHHNS-1,NNTan-3Điệu J: 2

2012 Điệu J: LDTTT-3,TTPHN-3,NTN-3,PTHHNS-3,NNTan-2Điệu J: 3

2007 Điệu J: PHAHN-1,VNMHN-1,HTS-1Điệu J: 1

2008 Điệu J: PHAHN-2,VNMHN-2,HTS-2Điệu J: 2

1992

1965 Điệu J: NTDT-1Điệu J: 1

2012 2013 Điệu J: TTPHN-1,NTN-1,LDTTT-1,PTHHNS-1,NNTan-1Điệu J: 1

2013 2014 Điệu J: TTPHN-2,NTN-2,LDTTT-2,PTHHNS-2,NNTan-2Điệu J: 2

2017 Điệu P: PHAHN-1,HTS-2,VNMHN-1Điệu P: 1

2017 Điệu P: PHAHN-2,HTS-1,VNMHN-2Điệu P: 2

2016 Điệu P: PHAHN-3,HTS-3,VNMHN-3Điệu P: 3

2016 Điệu P: PHAHN-4,HTS-4,VNMHN-5Điệu P: 4

2016 Điệu P: PHAHN-5,HTS-5,VNMHN-4Điệu P: 5

2013 Điệu P: LTAHN-2,NTDT-1,NATHN-1,PAT-3,NLP-1Điệu P: 1

2014 Điệu P: LTAHN-1,NTDT-2,NATHN-4,PAT-1,NLP-3Điệu P: 2

2013 Điệu P: LTAHN-3,NTDT-3,NATHN-2,PAT-2,NLP-2Điệu P: 3

2012 Điệu P: LTAHN-6,NTDT-4,NATHN-5,PAT-4,NLP-4Điệu P: 4

2012 Điệu P: LTAHN-4,NTDT-6,NATHN-3,PAT-5,NLP-6Điệu P: 5

2012 Điệu P: LTAHN-5,NTDT-5,NATHN-6,PAT-6,NLP-5Điệu P: 6

1985 Điệu P: NHV-1Điệu P: 1

2012 2013 Điệu P: PHAHN-1,HTS-1,VNMHN-2Điệu P: 1

2013 2014 Điệu P: PHAHN-2,HTS-2,VNMHN-1Điệu P: 2

2016 Điệu R: LTAHN-1,PAT-1,NTDT-1,NLP-1,NATHN-1; Điệu J: NTDT-1,NLP-1,LTAHN-1,PAT-1,NATHN-1Điệu R: 1; Điệu J: 1

2017 Điệu R: LTAHN-2,PAT-2,NTDT-2,NLP-2,NATHN-2; Điệu J: NTDT-2,NLP-2,LTAHN-2,PAT-2,NATHN-2Điệu R: 2; Điệu J: 2

2017

2017 Điệu R: LDTTT-1,NTN-1,TTPHN-1,NNTan-1,PTHHNS-1; Điệu J: LDTTT-1,NTN-1,NNTan-1,TTPHN-1,PTHHNS-1Điệu R: 1; Điệu J: 1

2016 Điệu R: LDTTT-2,NTN-2,TTPHN-2,NNTan-3,PTHHNS-3; Điệu J: LDTTT-2,NTN-2,NNTan-3,TTPHN-2,PTHHNS-3Điệu R: 2; Điệu J: 2

2016 Điệu R: LDTTT-3,NTN-3,TTPHN-3,NNTan-2,PTHHNS-2; Điệu J: LDTTT-3,NTN-3,NNTan-2,TTPHN-3,PTHHNS-2Điệu R: 3; Điệu J: 3

2012 Điệu R: PHAHN-3,HTS-1,VNMHN-1; Điệu J: PHAHN-3,VNMHN-1,HTS-2Điệu R: 1; Điệu J: 2

2013 Điệu R: PHAHN-1,HTS-3,VNMHN-3; Điệu J: PHAHN-1,VNMHN-3,HTS-1Điệu R: 3; Điệu J: 1

2013 Điệu R: PHAHN-2,HTS-2,VNMHN-2; Điệu J: PHAHN-2,VNMHN-2,HTS-4Điệu R: 2; Điệu J: 3

2012 Điệu R: PHAHN-4,HTS-4,VNMHN-4; Điệu J: PHAHN-4,VNMHN-4,HTS-5Điệu R: 4; Điệu J: 4
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2012 Điệu R: PHAHN-5,HTS-6,VNMHN-5; Điệu J: PHAHN-5,VNMHN-5,HTS-6Điệu R: 5; Điệu J: 5

2012 Điệu R: PHAHN-6,HTS-5,VNMHN-6; Điệu J: PHAHN-6,VNMHN-6,HTS-3Điệu R: 6; Điệu J: 6

2009 Điệu R: NTDT-1,LTAHN-1,PAT-1,NLP-1,NATHN-1; Điệu J: NTDT-1,LTAHN-1,PAT-1,NLP-1,NATHN-1Điệu R: 1; Điệu J: 1

2009 Điệu R: NTDT-2,LTAHN-2,PAT-2,NLP-2,NATHN-2; Điệu J: NTDT-2,LTAHN-2,PAT-2,NLP-2,NATHN-2Điệu R: 2; Điệu J: 2

2012 Điệu R: NTDT-3,LTAHN-3,PAT-3,NLP-3,NATHN-3; Điệu J: NTDT-3,LTAHN-3,PAT-3,NLP-3,NATHN-3Điệu R: 3; Điệu J: 3

1992

2016 Điệu R: LDTTT-1,NTN-2,NNTan-2,TTPHN-3; Điệu S: LDTTT-1,NTN-2,NNTan-1,TTPHN-3Điệu R: 1; Điệu S: 1.5

2016 Điệu R: LDTTT-5,NTN-1,NNTan-4,TTPHN-1; Điệu S: LDTTT-2,NTN-1,NNTan-3,TTPHN-1Điệu R: 3; Điệu S: 1.5

2016 Điệu R: LDTTT-3,NTN-3,NNTan-3,TTPHN-4; Điệu S: LDTTT-5,NTN-3,NNTan-2,TTPHN-2Điệu R: 2; Điệu S: 3

2016 Điệu R: LDTTT-2,NTN-5,NNTan-5,TTPHN-5; Điệu S: LDTTT-3,NTN-4,NNTan-5,TTPHN-5Điệu R: 5; Điệu S: 4

2016 Điệu R: LDTTT-6,NTN-4,NNTan-1,TTPHN-2; Điệu S: LDTTT-6,NTN-6,NNTan-6,TTPHN-4Điệu R: 4; Điệu S: 6

2017 Điệu R: LDTTT-4,NTN-6,NNTan-6,TTPHN-6; Điệu S: LDTTT-4,NTN-5,NNTan-4,TTPHN-6Điệu R: 6; Điệu S: 5

2017 Điệu R: VTD-1,HNA-1,NVT-1,TMC-1,HTBH-1; Điệu S: HNA-1,VTD-1,NVT-1,TMC-1,HTBH-1Điệu R: 1; Điệu S: 1

2016 Điệu R: VTD-2,HNA-2,NVT-2,TMC-3,HTBH-2; Điệu S: HNA-2,VTD-2,NVT-3,TMC-2,HTBH-3Điệu R: 2; Điệu S: 2

2017 Điệu R: VTD-3,HNA-3,NVT-3,TMC-2,HTBH-3; Điệu S: HNA-3,VTD-3,NVT-2,TMC-3,HTBH-2Điệu R: 3; Điệu S: 3

2012 Điệu R: LVL-1,TVH-3,VTT-1,BTHT-1,NQGHN-1; Điệu S: TVH-2,LVL-1,VTT-1,BTHT-1,NQGHN-1Điệu R: 1; Điệu S: 1

2013 Điệu R: LVL-2,TVH-1,VTT-2,BTHT-2,NQGHN-2; Điệu S: TVH-1,LVL-2,VTT-2,BTHT-2,NQGHN-2Điệu R: 2; Điệu S: 2

2012 Điệu R: LVL-3,TVH-2,VTT-3,BTHT-3,NQGHN-3; Điệu S: TVH-3,LVL-3,VTT-3,BTHT-3,NQGHN-3Điệu R: 3; Điệu S: 3

2013 Điệu R: LVL-4,TVH-4,VTT-4,BTHT-4,NQGHN-4; Điệu S: TVH-4,LVL-4,VTT-4,BTHT-4,NQGHN-4Điệu R: 4; Điệu S: 4

2009 Điệu R: TSTHN-1,TQC-1,NTDHN-1,NTS-1,NHH-3; Điệu S: NTS-1,TQC-1,TSTHN-1,NTDHN-1,NHH-3Điệu R: 1; Điệu S: 1

2009 Điệu R: TSTHN-2,TQC-2,NTDHN-2,NTS-2,NHH-1; Điệu S: NTS-2,TQC-2,TSTHN-2,NTDHN-2,NHH-1Điệu R: 2; Điệu S: 2

2001 Điệu R: TSTHN-3,TQC-3,NTDHN-3,NTS-3,NHH-2; Điệu S: NTS-3,TQC-3,TSTHN-3,NTDHN-3,NHH-2Điệu R: 3; Điệu S: 3

2017 Điệu S: CTVDHN-1,TĐG-1,PTHHN-1,NVTCB-1,NTNNHN-1; Điệu J: NVTCB-1,TĐG-1,PTHHN-1,NTNNHN-1,NTNNHN-1,CTVDHN-1Điệu S: 1; Điệu J: 1

2016 Điệu S: CTVDHN-3,TĐG-2,PTHHN-2,NVTCB-3,NTNNHN-3; Điệu J: NVTCB-3,TĐG-2,PTHHN-2,NTNNHN-3,NTNNHN-3,CTVDHN-2Điệu S: 3; Điệu J: 2

2016 Điệu S: CTVDHN-2,TĐG-3,PTHHN-4,NVTCB-2,NTNNHN-2; Điệu J: NVTCB-2,TĐG-3,PTHHN-4,NTNNHN-2,NTNNHN-2,CTVDHN-3Điệu S: 2; Điệu J: 3

2017 Điệu S: CTVDHN-4,TĐG-4,PTHHN-3,NVTCB-4,NTNNHN-4; Điệu J: NVTCB-4,TĐG-4,PTHHN-3,NTNNHN-4,NTNNHN-4,CTVDHN-4Điệu S: 4; Điệu J: 4

2017 Điệu S: HNA-1,VTD-1,TMC-1,NVT-1,HTBH-1; Điệu J: VTD-1,HNA-1,TMC-1,NVT-1,HTBH-1Điệu S: 1; Điệu J: 1

2016 Điệu S: HNA-2,VTD-2,TMC-2,NVT-2,HTBH-3; Điệu J: VTD-2,HNA-2,TMC-3,NVT-2,HTBH-2Điệu S: 2; Điệu J: 2

2016 Điệu S: HNA-3,VTD-3,TMC-3,NVT-3,HTBH-2; Điệu J: VTD-3,HNA-3,TMC-2,NVT-3,HTBH-3Điệu S: 3; Điệu J: 3

2013 Điệu S: LVL-1,TVH-1,BTHT-1,NQGHN-1,VTT-1; Điệu J: LVL-1,BTHT-1,TVH-1,VTT-1,NQGHN-1Điệu S: 1; Điệu J: 1

2012 Điệu S: LVL-2,TVH-2,BTHT-2,NQGHN-2,VTT-3; Điệu J: LVL-2,BTHT-2,TVH-2,VTT-2,NQGHN-2Điệu S: 2; Điệu J: 2

2013 Điệu S: LVL-3,TVH-3,BTHT-3,NQGHN-3,VTT-2; Điệu J: LVL-3,BTHT-3,TVH-3,VTT-3,NQGHN-3Điệu S: 3; Điệu J: 3

2009 Điệu S: NTS-1,TSTHN-1,NTDHN-1,TQC-1,NHH-2; Điệu J: TSTHN-1,NTS-1,NHH-2,TQC-1,NTDHN-2Điệu S: 1; Điệu J: 1

2008 Điệu S: NTS-3,TSTHN-2,NTDHN-2,TQC-3,NHH-3; Điệu J: TSTHN-2,NTS-3,NHH-1,TQC-3,NTDHN-1Điệu S: 3; Điệu J: 2
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2009 Điệu S: NTS-2,TSTHN-3,NTDHN-3,TQC-2,NHH-1; Điệu J: TSTHN-3,NTS-2,NHH-3,TQC-2,NTDHN-3Điệu S: 2; Điệu J: 3

2017 Điệu S: NTNNHN-1,NVTCB-2,TĐG-1,PTHHN-1,CTVDHN-1Điệu S: 1

2016 Điệu S: NTNNHN-2,NVTCB-1,TĐG-2,PTHHN-3,CTVDHN-3Điệu S: 2

2016 Điệu S: NTNNHN-3,NVTCB-4,TĐG-5,PTHHN-2,CTVDHN-4Điệu S: 3

2016 Điệu S: NTNNHN-4,NVTCB-3,TĐG-3,PTHHN-7,CTVDHN-5Điệu S: 4

2017 Điệu S: NTNNHN-5,NVTCB-5,TĐG-7,PTHHN-6,CTVDHN-2Điệu S: 5

2017 Điệu S: NTNNHN-7,NVTCB-6,TĐG-4,PTHHN-5,CTVDHN-6Điệu S: 6

2017 Điệu S: NTNNHN-6,NVTCB-7,TĐG-6,PTHHN-4,CTVDHN-7Điệu S: 7

2016 Điệu S: VTD-1,NVT-1,TMC-2,HNA-1,HTBH-2Điệu S: 1

2016 Điệu S: VTD-2,NVT-2,TMC-1,HNA-2,HTBH-1Điệu S: 2

2016 Điệu S: VTD-3,NVT-3,TMC-3,HNA-3,HTBH-3Điệu S: 3

2013 Điệu S: TVH-8,VTT-1,NQGHN-3,BTHT-1,LVL-1Điệu S: 1

2013 Điệu S: TVH-2,VTT-5,NQGHN-1,BTHT-3,LVL-3Điệu S: 2

2014 Điệu S: TVH-6,VTT-3,NQGHN-2,BTHT-4,LVL-4Điệu S: 3

2013 Điệu S: TVH-1,VTT-2,NQGHN-5,BTHT-5,LVL-5Điệu S: 4

2014 Điệu S: TVH-3,VTT-7,NQGHN-9,BTHT-6,LVL-6Điệu S: 5

2012 Điệu S: TVH-9,VTT-9,NQGHN-7,BTHT-2,LVL-2Điệu S: 6

2012 Điệu S: TVH-7,VTT-4,NQGHN-4,BTHT-10,LVL-10Điệu S: 7

2012 Điệu S: TVH-10,VTT-10,NQGHN-6,BTHT-7,LVL-7Điệu S: 8

2013 Điệu S: TVH-4,VTT-8,NQGHN-8,BTHT-8,LVL-8Điệu S: 9

2013 Điệu S: TVH-5,VTT-6,NQGHN-10,BTHT-9,LVL-9Điệu S: 10

1985 Điệu S: TSTHN-1,NHH-1,TQC-1,NTDHN-1,NTS-1Điệu S: 1

1975 Điệu S: TSTHN-2,NHH-3,TQC-2,NTDHN-2,NTS-2Điệu S: 2

1983 Điệu S: TSTHN-3,NHH-2,TQC-3,NTDHN-3,NTS-3Điệu S: 3

1984 Điệu S: TSTHN-4,NHH-4,TQC-4,NTDHN-5,NTS-4Điệu S: 4

1978 Điệu S: TSTHN-5,NHH-5,TQC-5,NTDHN-4,NTS-5Điệu S: 5

2009 Điệu S: NVTCB-1,TĐG-1,NTNNHN-1,CTVDHN-1,PTHHN-1Điệu S: 1

2007 Điệu S: NVTCB-2,TĐG-2,NTNNHN-2,CTVDHN-5,PTHHN-3Điệu S: 2

2009 Điệu S: NVTCB-3,TĐG-3,NTNNHN-4,CTVDHN-3,PTHHN-2Điệu S: 3

2009 Điệu S: NVTCB-5,TĐG-4,NTNNHN-5,CTVDHN-2,PTHHN-4Điệu S: 4

2001 Điệu S: NVTCB-4,TĐG-5,NTNNHN-3,CTVDHN-4,PTHHN-5Điệu S: 5

2012 2013 Điệu S: VTD-1,HNA-2,TMC-1,HTBH-2,NVT-1Điệu S: 1

2013 2014 Điệu S: VTD-2,HNA-1,TMC-2,HTBH-1,NVT-2Điệu S: 2

2009 Điệu S: LVL-1,NQGHN-2,TVH-4,VTT-1,BTHT-4; Điệu C: TVH-4,LVL-1,NQGHN-1,VTT-1,BTHT-3; Điệu R: TVH-4,LVL-2,NQGHN-1,VTT-1,BTHT-3; Điệu P: NQGHN-1,TVH-4,BTHT-2,LVL-1,VTT-1; Điệu J: NQGHN-1,TVH-4,LVL-1,VTT-1,BTHT-3Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 2; Điệu P: 1; Điệu J: 1

2009 Điệu S: LVL-3,NQGHN-1,TVH-2,VTT-4,BTHT-2; Điệu C: TVH-2,LVL-2,NQGHN-2,VTT-4,BTHT-2; Điệu R: TVH-2,LVL-1,NQGHN-2,VTT-5,BTHT-1; Điệu P: NQGHN-2,TVH-2,BTHT-1,LVL-2,VTT-5; Điệu J: NQGHN-2,TVH-2,LVL-2,VTT-5,BTHT-2Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 1; Điệu P: 2; Điệu J: 2

2007 Điệu S: LVL-2,NQGHN-4,TVH-3,VTT-3,BTHT-1; Điệu C: TVH-1,LVL-4,NQGHN-4,VTT-2,BTHT-1; Điệu R: TVH-1,LVL-3,NQGHN-3,VTT-3,BTHT-2; Điệu P: NQGHN-4,TVH-1,BTHT-3,LVL-3,VTT-2; Điệu J: NQGHN-4,TVH-1,LVL-4,VTT-2,BTHT-1Điệu S: 3.5; Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu P: 3; Điệu J: 3

2009 Điệu S: LVL-4,NQGHN-3,TVH-1,VTT-2,BTHT-3; Điệu C: TVH-3,LVL-3,NQGHN-3,VTT-3,BTHT-4; Điệu R: TVH-3,LVL-5,NQGHN-4,VTT-2,BTHT-4; Điệu P: NQGHN-3,TVH-3,BTHT-4,LVL-4,VTT-3; Điệu J: NQGHN-3,TVH-3,LVL-3,VTT-3,BTHT-4Điệu S: 3.5; Điệu C: 4; Điệu R: 4; Điệu P: 4; Điệu J: 4

2009 Điệu S: LVL-5,NQGHN-5,TVH-5,VTT-5,BTHT-5; Điệu C: TVH-5,LVL-5,NQGHN-5,VTT-5,BTHT-5; Điệu R: TVH-5,LVL-4,NQGHN-5,VTT-4,BTHT-5; Điệu P: NQGHN-5,TVH-5,BTHT-5,LVL-5,VTT-4; Điệu J: NQGHN-5,TVH-5,LVL-5,VTT-4,BTHT-5Điệu S: 5; Điệu C: 5; Điệu R: 5; Điệu P: 5; Điệu J: 5
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2009

2012 2013 Điệu S: TQC-1,TSTHN-2,NHH-1,NTDHN-1,NTS-1; Điệu C: NTS-1,TQC-1,TSTHN-2,NHH-1,NTDHN-1; Điệu R: TQC-1,NTDHN-2,NHH-1,NTS-1,TSTHN-2; Điệu P: TQC-1,NHH-1,TSTHN-2,NTS-1,NTDHN-1; Điệu J: TQC-1,TSTHN-2,NTS-1,NHH-1,NTDHN-2Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu P: 1; Điệu J: 1

2013 2014 Điệu S: TQC-2,TSTHN-1,NHH-2,NTDHN-2,NTS-2; Điệu C: NTS-2,TQC-2,TSTHN-1,NHH-2,NTDHN-2; Điệu R: TQC-2,NTDHN-1,NHH-2,NTS-2,TSTHN-1; Điệu P: TQC-2,NHH-2,TSTHN-1,NTS-2,NTDHN-2; Điệu J: TQC-2,TSTHN-1,NTS-2,NHH-2,NTDHN-1Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu P: 2; Điệu J: 2

2017 Điệu S: LVL-1,TVH-2,VTT-3,BTHT-1,NQGHN-1; Điệu C: LVL-1,NQGHN-2,TVH-2,VTT-3,BTHT-1; Điệu R: LVL-1,NQGHN-2,TVH-2,VTT-3,BTHT-1; Điệu P: LVL-1,TVH-2,NQGHN-2,BTHT-3,VTT-3; Điệu J: LVL-1,TVH-2,NQGHN-2,VTT-3,BTHT-2Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu P: 2.5; Điệu J: 1

2017 Điệu S: LVL-3,TVH-1,VTT-2,BTHT-3,NQGHN-2; Điệu C: LVL-2,NQGHN-1,TVH-1,VTT-2,BTHT-4; Điệu R: LVL-3,NQGHN-1,TVH-1,VTT-2,BTHT-4; Điệu P: LVL-3,TVH-1,NQGHN-1,BTHT-4,VTT-2; Điệu J: LVL-3,TVH-1,NQGHN-1,VTT-2,BTHT-4Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu P: 1; Điệu J: 3

2017 Điệu S: LVL-2,TVH-3,VTT-1,BTHT-2,NQGHN-4; Điệu C: LVL-3,NQGHN-3,TVH-3,VTT-1,BTHT-2; Điệu R: LVL-2,NQGHN-3,TVH-3,VTT-1,BTHT-3; Điệu P: LVL-2,TVH-3,NQGHN-3,BTHT-2,VTT-1; Điệu J: LVL-2,TVH-3,NQGHN-3,VTT-1,BTHT-1Điệu S: 3; Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu P: 2.5; Điệu J: 2

2016 Điệu S: LVL-4,TVH-5,VTT-5,BTHT-6,NQGHN-3; Điệu C: LVL-4,NQGHN-4,TVH-5,VTT-4,BTHT-3; Điệu R: LVL-4,NQGHN-4,TVH-5,VTT-4,BTHT-2; Điệu P: LVL-4,TVH-5,NQGHN-4,BTHT-1,VTT-4; Điệu J: LVL-4,TVH-5,NQGHN-4,VTT-4,BTHT-3Điệu S: 4; Điệu C: 4; Điệu R: 4; Điệu P: 4; Điệu J: 4

2016 Điệu S: LVL-5,TVH-6,VTT-4,BTHT-5,NQGHN-6; Điệu C: LVL-5,NQGHN-5,TVH-6,VTT-5,BTHT-5; Điệu R: LVL-6,NQGHN-5,TVH-6,VTT-5,BTHT-5; Điệu P: LVL-5,TVH-6,NQGHN-6,BTHT-5,VTT-5; Điệu J: LVL-5,TVH-6,NQGHN-5,VTT-5,BTHT-5Điệu S: 6; Điệu C: 5; Điệu R: 5; Điệu P: 5; Điệu J: 5

2017 Điệu S: LVL-6,TVH-4,VTT-6,BTHT-4,NQGHN-5; Điệu C: LVL-6,NQGHN-6,TVH-4,VTT-6,BTHT-6; Điệu R: LVL-5,NQGHN-6,TVH-4,VTT-6,BTHT-6; Điệu P: LVL-6,TVH-4,NQGHN-5,BTHT-6,VTT-6; Điệu J: LVL-6,TVH-4,NQGHN-6,VTT-6,BTHT-6Điệu S: 5; Điệu C: 6; Điệu R: 6; Điệu P: 6; Điệu J: 6

2016

2016

2016

2017

2016

2016

2013 Điệu S: NHH-2,NTS-1,TSTHN-3,TQC-1,NTDHN-1; Điệu C: TQC-1,NHH-2,NTDHN-1,TSTHN-3,NTS-1; Điệu R: NTDHN-3,TQC-1,NHH-2,TSTHN-2,NTS-1; Điệu P: TQC-1,NHH-2,TSTHN-3,NTDHN-2,NTS-1; Điệu J: TQC-1,NHH-2,TSTHN-2,NTS-1,NTDHN-2Điệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1.5; Điệu P: 1; Điệu J: 1

2013 Điệu S: NHH-1,NTS-2,TSTHN-1,TQC-2,NTDHN-3; Điệu C: TQC-2,NHH-1,NTDHN-3,TSTHN-1,NTS-2; Điệu R: NTDHN-2,TQC-3,NHH-1,TSTHN-1,NTS-2; Điệu P: TQC-3,NHH-1,TSTHN-1,NTDHN-3,NTS-2; Điệu J: TQC-2,NHH-1,TSTHN-1,NTS-2,NTDHN-3Điệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 1.5; Điệu P: 2; Điệu J: 2

2012 Điệu S: NHH-5,NTS-3,TSTHN-4,TQC-3,NTDHN-5; Điệu C: TQC-3,NHH-3,NTDHN-4,TSTHN-5,NTS-3; Điệu R: NTDHN-4,TQC-2,NHH-5,TSTHN-3,NTS-3; Điệu P: TQC-2,NHH-4,TSTHN-2,NTDHN-4,NTS-3; Điệu J: TQC-3,NHH-4,TSTHN-4,NTS-3,NTDHN-6Điệu S: 4; Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu P: 3; Điệu J: 4

2012 Điệu S: NHH-3,NTS-6,TSTHN-2,TQC-4,NTDHN-2; Điệu C: TQC-4,NHH-4,NTDHN-2,TSTHN-2,NTS-6; Điệu R: NTDHN-1,TQC-4,NHH-3,TSTHN-4,NTS-6; Điệu P: TQC-4,NHH-5,TSTHN-4,NTDHN-1,NTS-6; Điệu J: TQC-4,NHH-5,TSTHN-3,NTS-4,NTDHN-1Điệu S: 3; Điệu C: 4; Điệu R: 4; Điệu P: 4; Điệu J: 3

2012 Điệu S: NHH-4,NTS-4,TSTHN-6,TQC-5,NTDHN-6; Điệu C: TQC-5,NHH-5,NTDHN-6,TSTHN-6,NTS-4; Điệu R: NTDHN-5,TQC-5,NHH-4,TSTHN-6,NTS-4; Điệu P: TQC-5,NHH-3,TSTHN-6,NTDHN-5,NTS-4; Điệu J: TQC-6,NHH-3,TSTHN-6,NTS-5,NTDHN-4Điệu S: 5; Điệu C: 5.5; Điệu R: 5; Điệu P: 5; Điệu J: 5

2012 Điệu S: NHH-6,NTS-5,TSTHN-5,TQC-6,NTDHN-4; Điệu C: TQC-6,NHH-6,NTDHN-5,TSTHN-4,NTS-5; Điệu R: NTDHN-6,TQC-6,NHH-6,TSTHN-5,NTS-5; Điệu P: TQC-6,NHH-6,TSTHN-5,NTDHN-6,NTS-5; Điệu J: TQC-5,NHH-6,TSTHN-5,NTS-6,NTDHN-5Điệu S: 6; Điệu C: 5.5; Điệu R: 6; Điệu P: 6; Điệu J: 6

2012

2012

2012

2013

2013

2014 Điệu C: NTDT-1,NLP-1,NATHN-1,LTAHN-1,PAT-1; Điệu R: NTDT-2,NLP-1,NATHN-1,LTAHN-1,PAT-1; Điệu J: NTDT-2,NLP-1,NATHN-1,LTAHN-1,PAT-1Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu J: 1

2014 Điệu C: NTDT-2,NLP-3,NATHN-3,LTAHN-3,PAT-3; Điệu R: NTDT-1,NLP-2,NATHN-2,LTAHN-2,PAT-3; Điệu J: NTDT-1,NLP-5,NATHN-2,LTAHN-2,PAT-2Điệu C: 3; Điệu R: 2; Điệu J: 2

2014 Điệu C: NTDT-3,NLP-2,NATHN-2,LTAHN-2,PAT-2; Điệu R: NTDT-3,NLP-3,NATHN-3,LTAHN-3,PAT-2; Điệu J: NTDT-4,NLP-2,NATHN-3,LTAHN-3,PAT-3Điệu C: 2; Điệu R: 3; Điệu J: 3

2015 Điệu C: NTDT-6,NLP-4,NATHN-4,LTAHN-4,PAT-4; Điệu R: NTDT-6,NLP-4,NATHN-4,LTAHN-4,PAT-4; Điệu J: NTDT-6,NLP-4,NATHN-4,LTAHN-4,PAT-4Điệu C: 4; Điệu R: 4; Điệu J: 4

2014 Điệu C: NTDT-5,NLP-5,NATHN-5,LTAHN-5,PAT-5; Điệu R: NTDT-5,NLP-5,NATHN-5,LTAHN-5,PAT-5; Điệu J: NTDT-5,NLP-3,NATHN-5,LTAHN-5,PAT-5Điệu C: 5; Điệu R: 5; Điệu J: 5

2015 Điệu C: NTDT-4,NLP-6,NATHN-6,LTAHN-6,PAT-6; Điệu R: NTDT-4,NLP-6,NATHN-6,LTAHN-6,PAT-6; Điệu J: NTDT-3,NLP-6,NATHN-6,LTAHN-6,PAT-6Điệu C: 6; Điệu R: 6; Điệu J: 6

2014

2014

2015

2015

2015

2015
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ệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu P: 1; Điệu J: 1; Điệu W: 1; Điệu T: 1; Điệu VW: 1; Điệu SF: 1; Điệu Q: 1

ệu S: 2; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu P: 2; Điệu J: 2; Điệu W: 2; Điệu T: 2; Điệu VW: 2; Điệu SF: 2; Điệu Q: 2

ệu S: 4; Điệu C: 4; Điệu R: 4; Điệu P: 4; Điệu J: 4; Điệu W: 4; Điệu T: 4; Điệu VW: 4; Điệu SF: 4; Điệu Q: 4

ệu S: 3; Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu P: 3; Điệu J: 3; Điệu W: 3; Điệu T: 3; Điệu VW: 3; Điệu SF: 3; Điệu Q: 3

ệu S: 1; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu P: 1; Điệu J: 1; Điệu W: 1; Điệu T: 1; Điệu VW: 1; Điệu SF: 1; Điệu Q: 1

ệu S: 3; Điệu C: 5; Điệu R: 4; Điệu P: 4; Điệu J: 6; Điệu W: 2; Điệu T: 2; Điệu VW: 2; Điệu SF: 2; Điệu Q: 2

ệu S: 6; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu P: 2; Điệu J: 2; Điệu W: 3; Điệu T: 3; Điệu VW: 3; Điệu SF: 3; Điệu Q: 3

ệu S: 2; Điệu C: 6; Điệu R: 5; Điệu P: 5; Điệu J: 5; Điệu W: 6; Điệu T: 5.5; Điệu VW: 6; Điệu SF: 6; Điệu Q: 6

ệu S: 5; Điệu C: 3; Điệu R: 3; Điệu P: 3; Điệu J: 3; Điệu W: 5; Điệu T: 4; Điệu VW: 4.5; Điệu SF: 5; Điệu Q: 4.5

ệu S: 4; Điệu C: 4; Điệu R: 6; Điệu P: 6; Điệu J: 4; Điệu W: 4; Điệu T: 5.5; Điệu VW: 4.5; Điệu SF: 4; Điệu Q: 4.5

ệu S: 1.5; Điệu C: 2; Điệu R: 2; Điệu P: 1; Điệu J: 1; Điệu W: 2; Điệu T: 1; Điệu VW: 2; Điệu SF: 2; Điệu Q: 2

ệu S: 3; Điệu C: 4; Điệu R: 3; Điệu P: 3; Điệu J: 3; Điệu W: 1; Điệu T: 2; Điệu VW: 1; Điệu SF: 1; Điệu Q: 1

ệu S: 4; Điệu C: 3; Điệu R: 4; Điệu P: 4; Điệu J: 4; Điệu W: 3; Điệu T: 3; Điệu VW: 3; Điệu SF: 3; Điệu Q: 3

ệu S: 1.5; Điệu C: 1; Điệu R: 1; Điệu P: 2; Điệu J: 2; Điệu W: 4; Điệu T: 4; Điệu VW: 4; Điệu SF: 4; Điệu Q: 4
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